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PHÉP TỊNH TIÉN. 


A - LÝ THUYÉT TÓM TẮT 


1. Định nghĩa. 

Trong mặt phang cho vectơ V . Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M ' sao cho MM ' 
được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ V . 

Phép tịnh tiến theo vectơ V được kí hiệu là T -. 

r • • • V 


Vậy thì T-(M) = M'o MM ' = V 
Nhận xét: T- (M ) = M 

2. Tính chất của phép tịnh tiến. 

• Bảo toàn khoảng cách giữa hai điếm bất kì 

• Biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho. 

• Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. 

• Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

• Biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

3. Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. 

Trong mặt phang Oxy cho điểm M (x;y) và V = (a;b) . 


Gọi M'{x'\y') = T-{M)o MM' = v o 


ị XX = a 
y'-y = b 


<=> 


ịx' = x + a 
y' = y + b 


Hệ (*) được gọi là biểu thức tọa độ của T. 



= V 


B-BÀI TẬP 

DẠNG 1: ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT PHÉP TỊNH TIÉN 

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

Trong mặt phẳng, phép tịnh tiến T (M ) = M ' và T- (IV) = N ' ( với V õ). Khi đó 


A. MM ' = NN'. B. MN = M'N'. 

c. MN' = NM'. D. MM' = NN' 

Câu 2: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó? 

A. Không có. B. Chỉ có một. c. Chỉ có hai. D. Vô số. 

Câu 3: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó? 

A. Không có. B. Một. c. Hai. D. Vô số. 

Câu 4: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó? 

A. Không có. B. Một. c. Bốn. D. Vô số. 

Câu 5: Giả sử qua phép tịnh tiến theo vectơ V ^ 0, đường thẳng d biến thành đường thẳng d’ . Câu nào 
sau đây sai? 

A. d trùng d’ khi V là vectơ chỉ phương của d. 

B. d song song với d' khi V là vectơ chỉ phương của d. 

c. d song song với d’ khi V không phải là vectơ chỉ phương của ứ?. 

D. d không bao giờ cắt d'. 
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Câu 6: Cho hai đường thẳng song song d vài/’. Tất cả những phép tịnh tiến biến d thành íT là: 

A. Các phép tịnh tiến theo V, với mọi vectơ V ^ 0 không song song với vectơ chỉ phương của d. 

B. Các phép tịnh tiến theo V, với mọi vectơ V ^ 0 vuông góc với vectơ chỉ phương của d . 
c. Các phép tịnh tiến theo AA ', trong đó hai điểm A và A’ tùy ý lần lượt nằm trên d vài/’. 

D. Các phép tịnh tiến theo V , với mọi vectơ V ^ 0 tùy ý. 

Câu 7: Cho p, Q cố định. Phép tịnh tiến T biến điểm M bất kỳ thành M 7 sao cho MM 2 = 2PQ . 

A. T là phép tịnh tiến theo vectơ PQ. B. T là phép tịnh tiến theo vectơ MM 2 . 

c. T là phép tịnh tiến theo vectơ2 PQ . D. T là phép tịnh tiến theo vectơ— PQ . 

Câu 8: Cho phép tịnh tiến T- biến điểm M thành Mị và phép tịnh tiến T- biến M 1 thành M 2 . 

A. Phép tịnh tiến T- + - biến M 1 thành M . 

B. Một phép đối xứng trục biến M thành M 2 . 

c. Không thể khẳng định được có hay không một phép dời hình biến M thành M 2 . 

D. Phép tịnh tiến T- - biến M thành M 7 . 

r • u+v 1 

Câu 9: Cho phép tịnh tiến vectơ V biến A thành A’ và M thànhM’. Khi đó: 

A. ÃM = -A'M'. B. ÃM = 2A'M'. c. ÃM = AM'. D. 3ÃM =2A'M'. 

Câu 10: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điếm bất kì. 

B. Phép tịnh tiến biến ba điếm thắng hàng thành ba điếm thắng hàng, 
c. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. 

Câu 11: Cho hai đường thẳng d và d’ song song nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành í/’ 

7 

A. 1. B. 2 . c. 3. D. Vô số 

Câu 12: Cho phép tịnh tiến vectơ V biến A thành A’ và M thành M’. Khi đó 
Ả.ÃM = -A'M . B.ÃM = 2A'M 

C. ÃM = A'M D. ÃM = -2A'M '. 

Câu 13: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì. 

B. Phép tịnh tiến biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng, 
c. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. 

Câu 14: Cho P, Q cố định. Phép biến hình T biến điểm M bất kì thành M’ sao cho MM’ = 2PQ . 

A. T chính là phép tịnh tiến với vectơ tịnh tiến PQ . 

B. T chính là phép tịnh tiến với vectơ tịnh tiến MM’. 
c. T chính là phép tịnh tiến với vectơ tịnh tiến 2PQ. 
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1 


D. T chính là phép tịnh tiến với vectơ tịnh tiến - 7 - PQ. 

Câu 15: Cho 2 đường thẳng song song là a vàa’. Tất cả những phép biến hình biến a thành á’ là: 

A. Các phép tịnh tiến T -, với mọi vectơ V ^ 0 không song song với vectơ chỉ phương của a . 

B. Các phép tịnh tiến T -, với mọi vectơ V ^ 0 vuông góc với vectơ chỉ phương của a . 


c. Các phép tịnh tiến theo vectơ AA ', trong đó 2 điểm A, A’ tùy ý lần lượt nằm trên a và a’. 

D. Các phép tịnh tiến T -, với mọi vectơ V ^ 0 tùy ý. 

Câu 16: Khẳng định nào sau đây là đúng về phép tịnh tiến? 

A. Phép tịnh tiến theo vectơ V biến điểm M thành điểm M' thì V = MM'. 

B. Phép tịnh tiến là phép đồng nhất nếu vectơ V là vectơ 0 . 

c. Nếu phép tịnh tiến theo vectơ V biến 2 điểm M và N thành 2 điểm M' và N' thì MNM'N' là 
hình bình hành. 

D. Phép tịnh tiến biến một đường tròn thành một elip. 

Câu 17: Trong mặt phang, cho tam giác ABC. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, 

AB. Phép tịnh tiến theo véc tơ V =—BC biến 

A. Điểm M thành điểm N. 
c. Điểm M thành điểm B. 


B. Điểm M thành điểm p. 
D. Điểm M thành điểm c 


Câu 18: Trong mặt phang, cho tam giác ABC. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, 

AB. Biết rằng phép tịnh tiến theo véc tơ V biến điểm M thành điểm p. Khi đó V được xác định như 
thế nào? 


A. V = MP . 

- 1 — 
c. V = -7 CA. 
2 


■ 1 —; 
B. V = -7ẨC 
2 

1-7 

D. V = -77 CA 
2 


Câu 19: Trong mặt phẳng, qua phép tịnh tiến theo véctơ V ^ õ và T- [M ) = M ' , ta có kết luận gì về 2 
điểm M và M’? 


A. MM ' = V . 

c. MM ' = V. 


B. MM ' = 


V 


D. 


MM 


V 


Câu 20: Trong mặt phang, cho hình bình hành ABCD ( các đỉnh lấy theo thứ tự đó ). Khi đó, 
A. Tồn tại phép tịnh tiến biến AB thành CD 


B. Tồn tại phép tịnh tiến biến AB thành CD 


c. Tồn tại phép tịnh tiến biến AB thành 


CD 


D. Tồn tại phép tịnh tiến biến 


AB 


tlĩầnh CD 
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Câu 21: Phát biêu nào sau đây là sai ? 

Trong mặt phang cho tam giác ABC. Gọi M, N, p lầ luợt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi 
đó, 

A. Phép tịnh tiến theo véctơ AP biến tam giác APN thành tam giác PBM. 

. , , , 1 —. 

B. Phép tịnh tiên theo véctơ — AC biên tam giác APN thành tam giác NMC. 


c. Phép tịnh tiên theo véctơ PN biên tam giác BPM thành tam giác MNC. 

D. Phép tịnh tiến theo véctơ BP biến tam giác BPN thành tam giác PMN. 

Câu 22: Trong mặt phang cho tam giác ABC( không có cặp cạnh nào bằng nhau). Gọi M, N, p lầ luợt 
là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Gọi các cặp điểm 0 ị ,I{,0 1 ,I 2 \0 ĩ ,I ĩ theo thứ tự là tâm 
đuờng tròn ngoại tiếp và tâm đuờng tròn nội tiếp của các tam giác APN, PBM, NMC. Ta có thể kết 
luận gì về độ dài của các đoạn thẳng /j/ 2 ? 

A. ỉ\ỉ 2 — A Ạ • B. /j / 2 — / 2 / 3 . 

c. IJ 2 = 0,0 3 . D. IJ 2 = 0,0 3 . 


Câu 23: Trong mặt phăng, cho hình bình hành ABMN ( các đỉnh lây theo thứ tự đó). Biêt răng A và B 
là các điếm cố định còn điếm M di động trên đường tròn tâm B bán kính R ( không đối cho trước). Khi 
đó 

A. Điểm N di động trên đường thẳng song song với AB. 

B. Điểm N di động trên đường tròn có tâm A và bán kính R. 

c. Điểm N di động trên đường tròn có tâm A’ và bán kính R, trong đó A’ đối xứng với A qua B 
D. Điểm N cố định. 


Câu 24: Cho hình bình hành ABCD , M là một điểm thay đổi trên cạnh AB. Phép tịnh tiến theo 

vectơ BC biến điểm M thành điểm M' thì: 

A. Điểm M' trùng với điểmM . B. Điểm M' nằm trên cạnh BC. 

c. Điểm M' là trung điểm cạnh cơ. D. Điểm M' nằm trên cạnh DC 

Câu 25: Cho phép tịnh tiến theo V = õ, phép tịnh tiến T- biến hai điểm phân biệt M và N thành 2 
điểm M' và N' khi đó: 


A. Điểm M trùng với điểm N . 
c. Vectơ MM ' = NN' = õ. 


B. Vectơ MN là vectơ õ 
D. MM ' = õ. 
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DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ 

Câu 1: Trong mặt phang Oxy cho điểm A (2;5). Phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;2) biến A thành 
điểm có tọa độ là: 

A. (3;l). B. ( 1 ; 6 ). c. (3;7). D. (4;7). 

Câu 2: Trong mặt phang Oxy cho điểm A (2;5). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua 
phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;2) ? 

A. (3;l). B. (1;3). c. (4;7). D. (2;4). 

Câu 3: Trong mặt phang tọa độ Oxy ,phép tịnh tiến theo vectơ V = (-3; 2) biến điểm A (1;3) thành 
điểm nào trong các điểm sau: 

A. (-3;2). B. (1;3). c. (-2;5). D. (2;-5). 

Câu 4: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho phép biến hình/ xác định như sau: Với mồi M (x; y ), ta có 
M ' = /(M) sao cho M '(V; /) thỏax' = x + 2; y' = y— 3 

A. /là phép tịnh tiến theo vectơ V = (2;3). 

B. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (-2; 3). 
c. / là phép tịnh tiến theo vectơv = (2;-3). 

D. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (-2;-3). 

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểmẨ(l;6);fí(-l;-4). Gọi C,D lần lượt là ảnh của A và B 

qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;5). Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A. ABCD là hình thang. B. ABCD là hình bình hành. 

c. ABDC là hình bình hành. D. Bốn điểm A, B, c, D thẳng hàng. 

Câu 6 : Trong mặt phang Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;3) biến điểm A(2;l) thành điểm nào 
trong các điểm sau: 

A. Aj (2;1). B. A 2 (l;3). c. A 3 (3;4). D. A 4 (-3;-4). 


Câu 7: Trong mặt phang tọa ẩộOxy , phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;3) biến điểm A(l,2) thành điểm 
nào trong các điểm sau? 

A. (2;5). B. (1;3). c. (3;4). D. (-3;-4). 


ịx' = x + a _ \x = x'+a „ [x'-b = x-a _ \x'+b = x + a 

Ả. ị B .ị c .ị D. ị 

[y' = y + b [y = y'+b [y'-a = y-b [y'+a = y + b 

Câu 9: Trong mặt phang Oxy , cho phép biến hình / xác định như sau: Với mồi M (x;y ) ta có 
M' = f (M ) sao cho M’(V; y) thỏa mãn V =x+2, y’ = y-3. 
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A. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (2;3) . B. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (-2;3). 

c. f là phép tịnh tiến theo vectơ V = (-2;-3). D. f là phép tịnh tiến theo vectơ V = (2;-3). 

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy cho 2 (liêm A (1; 6), (-1; -4). Gọi c, D lần lượt là ảnh của A và B 

qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;5) .Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A. ABCD là hình thang. B. ABCD là hình bình hành, 

c. ABDC là hình bình hành. D. Bốn điểm A, B, c, D thẳng hàng. 

Câu 11: Trong mặt phẳng ỡxycho 2 điểm A (1; 1) và 5 (2; 3). Gọi C,D lần lượt là ảnh của A và B 

qua phép tịnh tiến V = (2; 4) . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A. ABCD là hình bình hành B. ABDC là hình bình hành, 

c. ABDC là hình thang. D. Bốn điểm A, B, c, D thẳng hàng. 

Câu 12: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo V = (l;2) biếm điểm M (-1;4) 
thành điểm M' có tọa độ là: 

A. ( 0 ; 6 ). B. ( 6 ; 0 ). c. ( 0 ; 0 ). D. (6;6) 

Câu 13: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm M (-10;l) và M'(3;8). Phép tịnh tiến 
theo vectơ V biến điểm M thành điểm M ', khi đó tọa độ của vectơ V là: 

A. (—13;7). B. (13;-7). c. (13;7). D. (—13;—7) 

Câu 14: Trong mặt phang tọa độ ớxy,cho V = (-2; 3) . Hãy tìm ảnh của các điểm A(l;-l),B(4;3) 
qua phép tịnh tiến theo vectơ V . 

A. A’(-l;2),£(2;6) B. A’(-l;-2),fi(-2;6) 

c. A’(-l;2),fi(2;-6) D. A’(-l;l),fi(2;6) 

Câu 15: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép tịnh tiến theo V = (l;l), phép tịnh tiến 
theo V biến d:x —1 = 0 thành đường thẳng d '. Khi đó phương trình của d' là: 

A. V—1 = 0. B. X-2 = 0. c. x-y -2 = 0. D. y-2 = 0 

Câu 16: Trong mặt phang tọa độ Oxy ,cho đường thẳng d : 3x + ỵ —9 = 0. Tìm phép tịnh tiến theo vec 
tơ V có giá song song với Oy biến d thành d ' đi qua điểm A(l;l). 

A. V = (0;5) B. V = (l;-5) c. V = (2;-3) D. V = (0;-5) 

Câu 17: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho V = (l;-3) và đường thẳng d có phương trình 
2x—3y +5 = 0. Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép tịnh tiếnT-. 

A. d':2x-y-6 = 0 B. d':x — y —6 = 0 

c. d':2x-y+6 = 0 D. d':2x-3y-6 = 0 

Câu 18: Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường hai thẳng d : 2x—3y + 3 = 0 và d ': 2x - 3y -5 = 0. 
Tìm tọa độ V có phương vuông góc với d để T- (d) = d'. 
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Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình X 2 +ỵ 2 +2x—4ỵ—4 = 0. 
Tìm ảnh của (c) qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (2;-3) . 

A. (C'): X 2 + y 2 - x + 2;y-7 = 0 B. (C'):x 2 + y 2 -x+y-7 = 0 

c. (C'):x 2 + y 2 -2x + 2y-7 = 0 Đ. (c 1 ): X 2 + y 2 - X + y -8 = 0 


Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn:(x-2) 2 +(y-l) 2 =16 qua phép tịnh tiến theo 
vectơ V = (l;3) là đường tròn có phương trình: 

A. (x-2) 2 +(_y-l) 2 = 16. B. (x+2) 2 +(y + l) 2 =16. 

c. (x-3) 2 +(y-4) 2 = 16. D. (x+3) 2 +(y + 4) 2 =16. 

Câu 21: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép tịnh tiến theo V = (-3;-2), phép tịnh tiến 

theo V biến đường tròn (c): X 2 +( )’ -1 ) 2 =1 thành đường tròn (c). Khi đó phương trình của (C') 
là: 

A. (x+3) 2 + (y + l) 2 =1. B. (x-3) 2 + (y + l) 2 =1. 

c. (x+3) 2 +(y + l) 2 =4. D. (x-3) 2 +(y-l) 2 =4 

Câu 22: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép tịnh tiến theo V = (-2;-l), phép tịnh tiến 
theo V biến parabol (p): y = X 2 thành parabol (p 1 ) ■ Khi đó phương trình của ( p’) là: 

A. y = x 2 +4x+5. B. y = x 2 +4x-5. c. y = x 2 +4x+3. D. y = x 2 -4x+5 

Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn: (.v+1) 2 + { 3 ' — 3) 2 =4 qua phép tịnh tiến theo 
vectơ V = (3; 2) là đường tròn có phương trình: 

A. (x+2) 2 +(y + 5) 2 =4. B. (x-2) 2 +(y-5) 2 =4. 

c. (x-l) 2 +(_y + 3) 2 =4. D. (x+4) 2 +(y-l) 2 =4. 

Câu 24: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn: (x- 2) 2 +()’-1 ) 2 =16 qua phép tịnh tiến theo 
vectơ V = (l;3) là đường tròn có phương trình: 

A. (x-2) 2 +(y-l) 2 =16. B. (x+2) 2 +(y + l) 2 =16. 

c. (x-3) 2 + (y-4) 2 = 16. D. (x + 3) 2 + (y + 4) 2 =16. 
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c -HƯỚNG DẪN GIẢI 

DẠNG 1: ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT PHÉP TỊNH TIÉN 

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

Trong mặt phẳng, phép tịnh tiến T (M ) = M ' và T ( v) = N ' ( với V ^ õ). Khi đó 


A. MM ' = NN '. B. MN = M'N'. 

c. MN' = NM\ D. MM' = NN' 

Hướng dẫn si ải: 

Chọn c 

Câu 2: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó? 

A. Không có. B. Chỉ có một. c. Chỉ có hai. D. Vô số. 

Hướng dan si ải: 

Chọn D 

Phép tịnh tiến theo vectơ V, với V là vectơ chỉ phương đường thẳng d biến một đường thẳng cho 
trước thành chính nó. Khi đó sẽ có vô số vectơ V thõa mãn. 

Câu 3: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó? 

A. Không có. B. Một. c. Hai. D. Vô số. 

Hướng dan siăi: 

Chọn B 

Chỉ có duy nhất phép tịnh tiến theo vectơ 0 . 

Câu 4: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó? 

A. Không có. B. Một. c. Bốn. D. Vô số. 

Hướng dan gịảù 

Chọn B 

Chỉ có duy nhất phép tịnh tiến theo vectơ 0 . 

Câu 5: Giả sử qua phép tịnh tiến theo vectơ V ^ 0, đường thẳng d biến thành đường thẳng d '. Câu nào 
sau đây sai? 

A. d trùng d’ khi V là vectơ chỉ phương của d. 

B. d song song với d' khi V là vectơ chỉ phương của d. 

c. d song song với d’ khi V không phải là vectơ chỉ phương của ứ?. 

D. d không bao giờ cắt ứ?’. 

Hướng dan siăi: 

Chọn B 

Xét B: d song song với d’ khi V là vectơ có điểm đầu bất kỳ trên d và điểm cuối bất kỳ trên d'. 
Câu 6: Cho hai đường thẳng song song d vài/’. Tất cả những phép tịnh tiến biến d thành d' là: 

A. Các phép tịnh tiến theo V, với mọi vectơ V ^ 0 không song song với vectơ chỉ phương của d. 

B. Các phép tịnh tiến theo V, với mọi vectơ V ^ 0 vuông góc với vectơ chỉ phương của d . 

c. Các phép tịnh tiến theo AA', trong đó hai điểm A và A tùy ý lần lượt nằm trên d vài/’. 

D. Các phép tịnh tiến theo V, với mọi vectơ V ^ 0 tùy ý. 

Hướng dan guỊU 

Chọn c 

Câu 7: Cho p, Q cố định. Phép tịnh tiến T biến điểm M bất kỳ thành M 1 sao cho MM 2 = 2 PQ . 
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A. T là phép tịnh tiên theo vectơ PQ. 


c. T là phép tịnh tiên theo vectơ 2 PQ . 

Hướng dẫn giải: 

Chọn c 

Gọi 7-(M) = M 2 oMM 2 =v 
Từ MM 2 = 2ĨQ => 2 PQ = V . 


- r -► 

B. T là phép tịnh tiên theo vecto MM 2 . 


D. T là phép tịnh tiến theo vectơ -7 PQ. 


Câu 8: Cho phép tịnh tiến T biến điểm M thành Mị và phép tịnh tiến T biến Mị thành M 2 . 


A. Phép tịnh tiến T- + - biến M J thành M 2 . 


B. Một phép đối xứng trục biến M thành M 2 . 

c. Không thể khẳng định được có hay không một phép dời hình biến M thành M 2 . 
D. Phép tịnh tiến T - biến M thành Mj. 

r • u+v 1 

Hướng dẫn giải: 


Chọn D 

k(M,) = M 2 




u = MMj 

V = MjM. 


<=> w + V = MM { + M l M 2 = MM 2 o T- + - ( M) = M 2 . 


Câu 9: Cho phép tịnh tiến vecto V biến A thành A' và M thànhM’. Khi đó: 

A. ÃM = -A'M '. B. ÃM =2A'M'. c. ÃM = A'M'. D. ÍÃM =2A'M\ 

Hướng dan giải: 

Chọn c 

\T-(À) = A' _, _, 

Theo tính chất trong SGK \ AM = A'M'. 

[t(m)=m' 

Câu 10: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

B. Phép tịnh tiến biến ba điếm thắng hàng thành ba điếm thắng hàng, 
c. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. 

Hướng dan giải: 

Chọn B 

Theo tính chất SGK, Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 
Câu 11: Cho hai đường thẳng d và CƯ song song nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành í/’ 

7 

A. 1 . B. 2 . c. 3. D. Vô số 

Hướng dan giải: 

Chọn D 

Các phép tịnh tiến theo AA' , trong đó hai điểm A và A' tùy ý lần lượt nằm trên d và d' đều thỏa 
yêu cầu đề bài. Vậy D đúng. 


Câu 12: Cho phép tịnh tiến vecto V biến A thành A' và M thành M'. Khi đó 


A. AM =-A'M\ 


B. AM = 2A'M '. 


c. AM=A'M\ 


D. AM =-2A'M '. 


Hướng dẫn giải: 
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Chọn c 

Câu 13: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì. 

B. Phép tịnh tiến biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng, 
c. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D 

Câu 14: Cho p, Q cố định. Phép biến hình T biến điểm M bất kì thành M' sao cho MM' = 2 PQ . 
A. T chính là phép tịnh tiến với vectơ tịnh tiến PQ . 


B. T chính là phép tịnh tiến với vectơ tịnh tiến MM '. 


c. T chính là phép tịnh tiên với vectơ tịnh tiên 2PQ. 


D. T chính là phép tịnh tiến với vectơ tịnh tiến 4- PQ. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn c 

Câu 15: Cho 2 đường thẳng song song là a vàa’. Tất cả những phép biến hình biến a thành d là: 

A. Các phép tịnh tiến T -, với mọi vectơ V ^ 0 không song song với vectơ chỉ phương của a . 

B. Các phép tịnh tiến T -, với mọi vectơ V ^ 0 vuông góc với vectơ chỉ phương của a . 


c. Các phép tịnh tiến theo vectơ AA' , trong đó 2 điểm A, A tùy ý lần lượt nằm trên a và d . 

D. Các phép tịnh tiến T -, với mọi vectơ V ^ 0 tùy ý. 

Hướng dẫn sỉảỉ: 

Chọn A 

Câu 16: Khẳng định nào sau đây là đúng về phép tịnh tiến? 

A. Phép tịnh tiến theo vectơ V biến điểm M thành điểm M' thì V = MM'. 

B. Phép tịnh tiến là phép đồng nhất nếu vectơ V là vectơ 0 . 

c. Nếu phép tịnh tiến theo vectơ V biến 2 điểm M và N thành 2 điểm M’ và N' thì MNM'N' là 
hình bình hành. 

D. Phép tịnh tiến biến một đường tròn thành một elip. 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 

Theo định nghĩa phép tịnh tiến. 

Câu 17: Trong mặt phang, cho tam giác ABC. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, 

AB. Phép tịnh tiến theo véc tơ V —-BC biến 

2 / 
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A. Điểm M thành điểm N. 
c. Điểm M thành điểm B. 


B. Điểm M thành điểm p. 
D. Điểm M thành điểm c 


Hướng dẫn siải: 

Chọn D. 

Câu 18: Trong mặt phang, cho tam giác ABC. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, 

AB. Biết rằng phép tịnh tiến theo véc tơ V biến điểm M thành điểm p. Khi đó V được xác định như 
thế nào? 


- 1 —; 
B. v = ^AC 
2 

1-7 

D. V = ---CA 
2 


A. V = MP . 

- 1-7 

c. V = 4 CA. 

2 

Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 

Câu 19: Trong mặt phẳng, qua phép tịnh tiến theo véctơ V ^ õ và T- (M ) = M ' , ta có kết luận gì về 2 
điểm M và M’? 


A. MM ' = V . 

c. MM ' = V. 


B. MM ' = 


V 


D. 


MM 


V 


Hưởng dẫn giải: 

Chọn D. 

Câu 20: Trong mặt phang, cho hình bình hành ABCD ( các đỉnh lấy theo thứ tự đó ). Khi đó, 
A. Tồn tại phép tịnh tiến biến AB thành CD 


B. Tồn tại phép tịnh tiến biến AB thành CD 


c. Tồn tại phép tịnh tiến biến AB thành 


CD 


D. Tồn tại phép tịnh tiến biến 


AB 


thầ nh CD 


Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là sai ? 

Trong mặt phang cho tam giác ABC. Gọi M, N, p lầ lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi 
đó, 


® ^ ~ A , * r _ 

A. Phép tịnh tiên theo véctơ APbiên tam giác APN thành tam giác PBM. 


B. Phép tịnh tiến theo véctơ 7 -AC biến tam giác APN thành tam giác NMC. 


c. Phép tịnh tiên theo véctơ PN biên tam giác BPM thành tam giác MNC. 


D. Phép tịnh tiến theo véctơ BPhiến tam giác BPN thành tam giác PMN. 
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Hưởng dẫn giải: 

Chọn D. 

Câu 22: Trong mặt phang cho tam giác ABC( không có cặp cạnh nào bằng nhau). Gọi M, N, p lầ lượt 
là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Gọi các cặp điểm 0 1 ,/ 1 ;0 2 ,/ 9 ;0 3 ,/ 3 theo thứ tự là tâm 
đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp của các tam giác APN, PBM, NMC. Ta có thể kết 
luận gì về độ dài của các đoạn thẳng IJ 2 ? 

A. ụ 2 — /j/ 3 . B. ụ 2 — / 2 / 3 . 

c. ụ 2 = ỡ,ỡ 3 . D. ụ 2 = 0,ỡ 3 . 

Hướng dan siái: 

Chọn c. 

Câu 23: Trong mặt phang, cho hình bình hành ABMN ( các đỉnh lấy theo thứ tự đó). Biết rằng A và B 
là các điếm cố định còn điếm M di động trên đường tròn tâm B bán kính R ( không đối cho trước). Khi 
đó 

A. Điểm N di động trên đường thẳng song song với AB. 

B. Điểm N di động trên đường tròn có tâm A và bán kính R. 

c. Điểm N di động trên đường tròn có tâm A’ và bán kính R, trong đó A’ đối xứng với A qua B 
D. Điểm N cố định. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

Câu 24: Cho hình bình hành ABCD , M là một điểm thay đổi trên cạnh AS. Phép tịnh tiến theo 

vectơ BC biến điểm M thành điểm M' thì: 

A. Điểm M' trùng với điểmM . B. Điểm M' nằm trên cạnh BC. 

c. Điểm M' là trung điểm cạnh CD. D. Điểm M' nằm trên cạnh DC 

Hướng dan si ải: 

Chọn D. 

Theo định nghĩa phép tịnh tiến. Ta có T— (M) = M ' thì BCM'M là hình bình hành. Vậy M' thuộc 
cạnh CD. 

Câu 25: Cho phép tịnh tiến theo V = õ, phép tịnh tiến T biến hai điểm phân biệt M và N thành 2 
điểm M' và N' khi đó: 

A. Điểm M trùng với điểm N . B. Vectơ MN là vectơ õ 

C_Vectơ MM' = NN' = õ. D. MM ' = Õ. 

Hướng dan si ải: 

Chọn c. 

Theo định nghĩa phép tịnh tiến. 

Ta có T-(M) = M'^MM' = Õ và T-(N) = N' oNN' = Õ. 


DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOẠ Độ 

Câu 1: Trong mặt phang Oxy cho điểm A (2;5). Phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;2) biến A thành 
điểm có tọa độ là: 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 13 


















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Phép biến hình - HH11 


A. (3;1). 

Hưởng dẫn giải: 

Chọn c 

71 (A) = B <=>ĂB = v <=> 


B. (1;6). 


c. (3;7). 


D. (4;7). 


X B = X A + X- 


V 




ỢB = yA + y- v IXB - — 

Câu 2: Trong mặt phang Oxy cho điếm A (2; 5). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điếm sau qua 

phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;2) ? 


—2 + 1 — 3 
y B =5 + 2 = 7 


<=>fl(3;7). 


A. (3;1). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B 

T-(M) = Ao~MẢ = vo 


B. (1;3). 


c. (4;7). 


D. (2;4). 


X M = X A~ X : 




X M= 2 - Ì=Ì 


y M =y A - y 


_ <=> M (l;3). 
yB = 5-2 = 3 v ; 

Câu 3: Trong mặt phang tọa độ Oxy ,phép tịnh tiến theo vectơ V = (-3; 2) biến điểm A (l; 3) thành 
điểm nào trong các điểm sau: 

A. (-3;2). B. (1;3). c. (-2;5). D. (2;-5). 

Hưởng dẫn giải: 

Chọn c 


71 (A) = B <=> AB = V <=> 


x B = X A +X- 


V 


< 


y B = y A + X- 


X B = 1 - 3 = -2 
y B = 3 + 2 = 5 


<=>fl(-2;5). 


Câu 4: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho phép biến hình/ xác định như sau: Với mồi M (x; y ) , ta có 
M '- f (M) sao cho M '(V; /) thỏax' = x + 2; y' = y— 3 

A. /là phép tịnh tiến theo vectơ V = (2;3). 

B. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (-2; 3). 

c. / là phép tịnh tiến theo vectơv = (2;-3). 

D. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (-2;-3). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn c 

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểmA(l;6);fi(-l;-4). Gọi C,D lần lượt là ảnh của A và B 

qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;5). Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A. ABCD là hình thang. B. ABCD là hình bình hành. 

c. ABDC là hình bình hành. D. Bốn điểm A, B, c, D thẳng hàng. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D 
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Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ v = (l;3) biến điểm A(2;l) thành điểm nào 
trong các điểm sau: 

A. Aj (2;1). B. A 2 (l;3). c. A 3 (3;4). D. A 4 (-3;-4). 

Hướng dẫn sỉảỉ: 

Chọn c 

Câu 7: Trong mặt phang tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo vectơ V = (1; 3) biến điểm A (1,2) thành điểm 
nào trong các điểm sau? 

A. (2;5). B. (1;3). c. (3;4). D. (-3;-4). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A 

T z (A) = BoÃB = vo< Xb=Xa + Xv o\ Xb =ỉ + ỉ = 2 oB( 2;5). 

; 1^=^ + ^ \y B =3 + 2 = 5 

Câu 8: Trong mặt phang Oxy , cho V = ( a;b ) . Giả sử phép tịnh tiến theo V biến điểm M (x; y ) thành 
M ’ (x’; y’) . Ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vectơ V là: 


ịx' - x + a 

X - X '+ a 

x'—b = X- a 

r 

Ả. ị 

B A 

c . ị 

D. ị 

y' = y+b 

Hướng dẫn giải: 

+ 

II 

1 

II 

J 

V 

< 


X '+ b = X + a 
y'+ a = y + b 


Chọn A 

Câu 9: Trong mặt phang Oxy , cho phép biến hình / xác định như sau: Với mồi M (x;y) ta có 
M' = f (M ) sao cho M’(x’; /) thỏa mãnx’ =x+2,y’ = y-3. 

A. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (2; 3). B. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (-2; 3). 

c. f là phép tịnh tiến theo vectơ V = (-2;-3) . D. f là phép tịnh tiến theo vectơ V = (2;-3). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 


Ta có 


x’ = X + 2 


<=> 


x’ - X = 2 


oMAT = (2;3). Vậy chọn D. 

y’ = y-3 b’-y = 3 

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểmA(l;6), fi(-l;-4). Gọi c, D lần lượt là ảnh của A và B 

qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;5) .Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A. ABCD là hình thang. B. ABCD là hình bình hành, 

c. ABDC là hình bình hành. D. Bốn điểm A, B, c, D thẳng hàng. 

Hướng dan gịảù 

Chọn D 


c = r.(A)» 

D = 7Ị(B)o 


x c = X A + X- 

y c = y A + y- v 

X D =X D + X v 

y D = yB + V 


<=> 


V 

r 


< 


X c 2 

y c = n 


X D = 0 


<=>c( 2 ;ll). 


y D 


= Ì ^D( 0 ; 1 ). 


AB = (-2;-10), BC = (3;15), CD = (-2;-10) . 

-2 -10 


Xét cặp AB,BC : Ta có 


15 


A, B, c thẳng hàng. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 15 





































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Phép biến hình - HH11 


Xét cặp BC, CD : Ta có 


15 


B, c, D thẳng hàng. 


-2 -10 
Vậy A,B,C,D thẳng hàng. 

Câu 11: Trong mặt phẳng ỡxycho 2 điểm A(l;l) và B (2;3). Gọi C,D lần lượt là ảnh của A và B 

qua phép tịnh tiến V = (2; 4) . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A. ABCD là hình bình hành B. ABDC là hình bình hành, 

c. ABDC là hình thang. D. Bốn điểm A, B, c, D thẳng hàng. 

Hướng dan siủi: 

Chọn D 


C = 7Ị(A)o 
D = 7Ị(B)o 


x c = X A + X- 


V 


y c = y Á + y-. 


X D = X B + X- 


y D = yB + y- v 


<=> 


-o 


x c 3 

y c =5 


X D 4 


y D =7 


<=>c( 3;5) 
<=> D(4;7) 


Ta có T- (M) = M ' <=> MM' = V <=> 


AB = (1; 2), BC = (l; 2), CD = (l; 2) 

Xét cặp AB, BC : Ta có Ỷ = Ỷ => A, B, c thắng hàng. 

1 \ 

Xét cặp BC,CD : Ta có B,C,D thẳng hàng. 

Vậy A,B,C,D thẳng hàng. 

Câu 12: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo V = (l;2) biếm điểm M (-1;4) 
thành điểm M' có tọa độ là: 

A. ( 0 ; 6 ). B. ( 6 ; 0 ). c. ( 0 ; 0 ). D. (6;6) 

Hưởng dẫn sỉảỉ: 

Chọn A. 

x' - x + a- -1 + 1 = 0 
y' = y + b = 4 + 2 = 6 

Vậy: M'(0;6). 

Câu 13: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm M (-10;l) và M'(3;8). Phép tịnh tiến 
theo vectơ V biến điểm M thành điểm M ', khi đó tọa độ của vectơ V là: 

A. (—13;7). B. (13;-7). c. (13;7). D. (—13;—7) 

Hướng dẫn giải: 

Chọn. c. 

Ta có MM' = { 13;7). 

T-(M) = M'<Ĩ> MM’ = V <=> V = (13;7) . 

Câu 14: Trong mặt phang tọa độ ớxy,cho v = (-2; 3). Hãy tìm ảnh của các điểm A(l;-l),B(4;3) 
qua phép tịnh tiến theo vectơ V . 


< 


A. A’(-1;2),B(2;6) 
c. A’(-l;2),5(2;-6) 


B. A’(-l;-2),B(-2;6) 
D. A’(-l;l),fi(2;6) 
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Hướng dẫn giải: 


Chọn c. 

Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến 


< 


x' = x + a 
y' = y + b 


Gọi A'(x\y') = T(A) 


x' = 1 + (-2) ịx' = -l 


< 


/ = -1 + 3 


<=> i 


y' = 2 


A'(-l;2) 


Tương tự ta có ảnh của B là điểm B'( 2; 6). 


Câu 15: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép tịnh tiến theo V = (l;l), phép tịnh tiến 

theo V biến d:x—ỉ—0 thành đường thẳng d'. Khi đó phương trình của d' là: 

A. A'-1 = 0. B. x-2 = 0. c. x-y -2 = 0. D. y -2 = 0 

Hướng dan siủi: 

Chọn B. 

Vì T(d) = d' nên d':x+m = 0. 

Chọn M (l;0) e d . Ta có T- (M ) = M' <=> M'(2;l). 

Mà M' Eid' nên m = —2. 

Vậy: d':x —2 = 0. 

Câu 16: Trong mặt phang tọa độ Oxy ,cho đường thẳng d: 3x + y—9 = 0. Tìm phép tịnh tiến theo vec 
tơ V có giá song song với Oy biến d thành d ' đi qua điểm A(l;l). 


A. V = (0;5) B. V = (l;-5) c. V = (2;-3) D. V = (0;-5) 

Hướns dan sỉảỉ: 

V có giá song song với Oy nên V = (0;k)(k o) 


Lấy M (x;y)e d => 3x + y - 9 = 0 (*). Gọi M = T- (M) 

(*)^3x'+y'-^-9 = 0 


X =x 


y' = y + k 


thay vào 


Hay T- (d) = d 3x+ y-k -9 = 0, mà d đi qua A(l;l) => Ẫ: = -5 . 

Vậy v = (0;-5). 

Câu 17: Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho V = (l;-3) và đường thẳng d có phương trình 
2x—3y +5 = 0. Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép tịnh tiếnT-. 

A. d': 2x-y-6 = 0 B. d':x — y —6 = 0 

c. d':2x-y+6 = 0 D. d’:2x-3y-6 = 0 

Hướng dẫn siủi: 

Cách 1. Sử dụng biếu thức tọa độ của phép tịnh tiến. 
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Lấy điểm M (x;y) tùy ý thuộc í/, tacó 2x-3y + 5 = 0 (*) 


Gọi M '(V;y') =T- (M ) 


x' = x + 1 

y' = y-3 


<=> 


X = X 1 

y = y'+3 


Thay vào (*) ta được phương trình 2(V-l)-3(y'+3) + 5 = 0<=>2x'-3y'-6 = 0. 

Vậy ảnh của d là đường thẳng d ': 2.1'—3 y—6 = 0. 

Cách 2. Sử dụng tính chất của phép tịnh tiến 

Do d ' = T- (d ) nên d ' song song hoặc trùng với d , vì vậy phương trình đường thẳng d' có dạng 

2x-3y+c = 0.(**) 

Lấy điểm M(-l;l)ed . Khi đó M ’ = T-(M ) = (-1 +1;1- 3) = (0;-2) . 

Do M ' e d' => 2.0 -3.(-2) + c = 0<=> c — — 6 
Vậy ảnh của d là đường thẳng d':2x- 3y—6 = 0. 

Cách 3. Để viết phương trình d 1 ta lấy hai điểm phân biệt M,N thuộc d, tìm tọa độ các ảnh M',N' 
tương ứng của chúng qua T- . Khi đó d' đi qua hai điểm M ' và N'. 

Cụ thể: Lấy M (-l;l),v(2;3) thuộc d, khi đó tọa độ các ảnh tương ứng là M ’(0;-2), v(3;0). Do 

d' đi qua hai điếm M \ N' nên có phương trình —-— = —-—<íí>2x-3y-6 = 0. 

3 2 

Câu 18: Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường hai thẳng d : 2x - 3ỵ + 3 = 0 và d ': 2x - 3y—5 = 0 
Tìm tọa độ V có phương vuông góc với d để T-(d) = d '. 


A. V = 


( 6 4 ^ 

_ ► 

( 1 2> 

_ ► 

í 16 

24^ 

_ ► 

( 16 243 

• 

B. V = 

• 

C. V = 

• 


D. V = 

• 

^ 13 13 J 


L 13 13 J 


l 13 

13 J 


L 13 13 J 


Hưởng dẫn 2 Ỉải: 

Đặt V = {a\b ), lấy điểm M (x;y)tùy ý thuộc d , ta có d : 2x-3y + 3 = 0 (*) 


Gọi sử M '(x';y') = T-(M).Tacó 
2x 3y 2a + 3b+3 = 0. 


x' = x + a 


X = Xa 


y'=y + b [y = y'-b 


thay vào (*) ta được phương trình 


Từ giả thiết suy ra —2a+3b+3 = —5o2a — 3b = —8. 

Vec tơ pháp tuyến của đường thẳng d là n = (2; -3) suy ra VTCP u = (3; 2) 

Do V _L u => V.U = 3a + 2b = 0 . 
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Ta có hệ phương trình 


2a-3b = -8 


< 


3a + 2b = 0 


V 



16 243 

t - Ĩ3’Ĩ3j 


Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình X 2 +ỵ 2 +2x—4y—4 = 0. 
Tìm ảnh của (c) qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (2;-3) . 

A. (c') \ X 2 + y 2 - X + 2y - 7 = 0 B. (c X 2 + y 2 - x+y-ĩ = 0 

c. (C'):x 2 + y 2 -2x + 2y-7 = 0 D. (C'): X 2 + y 2 - x+y -8 = 0 

Hướng dẫn giải: 

Cách 1. Sử dụng biểu thức tọa độ. 

Lấy điểm M (x; y) tùy ý thuộc đường tròn (c), ta có X 2 + y 2 + 2x-4y -4 = 0 (*) 


Gọi M'{x\y') = T{M) 


< 


x' = x + 2 

y' = y- 3 


<=> 


X- x'-2 

y = y'+3 


, , , (x'-2) 2 +(y'+3) 2 +2(x'-2)-4(y'+3)-4 = 0 

Thay vào phương trình (*) ta được v /v ; - v ’ 

<=> v ,2 +y' 2 -2v'+2y'-7 =0 

Vậy ảnh của (c) là đường tròn(C'): X 2 + y 2 - 2x + 2y -1 = 0. 

Cách 2. Sử dụng tính chất của phép tịnh tiến 

Dễ thấy (c) có tâm/(-1;2) và bán kính r = 3.Gọi (C') = T((C)) và /'(x';y');r' là tâm và bán 
kính của (C). 


Ta có 


v = -l + 2 = l 

|y' = 2-3 = -l 

2 , G, , tt 2 _o 


/ '( 1 ;— 1 ) 


(x-l) +{y + 1) =9 


và r ' = r = 3 nên phương trình của đường tròn (c ') là 


Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn:(x-2) 2 +íy-l) 2 =16 qua phép tịnh tiến theo 
vectơ V = (l;3) là đường tròn có phương trình: 

A. (x-2) 2 + (y-ỉ) 2 =16. B. (x+2) 2 +(y + l) 2 =16. 

c. (x-3) 2 +(y-4) 2 =16. D. (x+3) 2 +(y + 4) 2 =16. 

Hưởng dẫn siảỉ: 

Chọn c 
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Câu 21: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép tịnh tiến theo V = (-3;-2), phép tịnh tiến 

theo V biến đường tròn (c) : A ' 2 +( )’ - 1 ) 2 =1 thành đường tròn (C'). Khi đó phương trình của (C') 
là: 

A. (x+3) 2 + (y + ỉ) 2 =1. B. (x-3) 2 + (y + l) 2 =1. 

c. (x+3) 2 +(y + l) 2 =4. D. (x-3) 2 +(y-l) 2 =4 

Hưởng dẫn eỉảỉ: 

Chọn A. 

Chọn M (x; ỵ) tùy ý trên (c) . Gọi M' (V; /) = 71 (M ) . 

Vì 71 (c) = (c') nên M'e(c'). 


Ta có 71 (M) = M'' (V; y) o ị x ĩ x ~ 3 

[y =y-2 

2 


<=> 


< . Suy ra M (x' + 3;y'+2) 

[y = y'+2 
, ,\2 , 


Vì M(x' + 3;y' + 2)e(C') nên (x' + 3) 2 +(y' + l) 2 = 1. 

Suy ra M e (c'): (x+3) 2 +(y+ l) 2 =1. 

Vậy: (C'):(x + 3) 2 +(y + l) 2 =1 

Câu 22: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy, cho phép tịnh tiến theo V = (—2;-l) , phép tịnh tiến 
theo V biến parabol (py. y = X 2 thành parabol ( p') ■ Khi đó phương trình của ( p') là: 

A. y = x 2 +4x+5. B. ỵ = X 2 + 4x —5. c. y = x 2 +4x+3. D. y = X 2 -4x+5 

Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 

Chọn M (x; y ) tùy ý trên (p). Gọi M' (V; y') = T- (M ). 

Vì T(P) = (P') nên M'e(p'). 

Ta có T(M) = M'(x'\y')o < <=> < . Suy ra M (x' + 2;y' + l) 

v [y=y -1 [y = y+i 

Vì M (x' + 2;y' + l) e (p) nên y' + l = (x’+2) 2 y' = x' 2 +4x' + 3 . 

Suy ra M (x';y') e (p'): y = X 2 + 4x + 3 . 

Vậy: (p'): y = X 2 + 4x + 3 . 

Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn: (.Y'+1) 2 + { 3 ' — 3) 2 =4 qua phép tịnh tiến theo 
vectơ V - (3; 2) là đường tròn có phương trình: 

A. (x+2) 2 +(y + 5) 2 =4. B. (x-2) 2 +(y-5) 2 =4. 

c. (x-l) 2 +(y + 3) 2 =4. D. (x+4) 2 +(y-l) 2 =4. 

Hướng dẫn giủi: 

Chọn B 

Đường tròn đề đã cho có tâm /(-1;3), bán kính R — 2. 

Đường tròn cần tìm có tâm I', bán kính R' = R = 2. 

_ ỵ _ N x r =x,+x z í*,, =-1 + 3 = 


Khi đó r = 71 (/)<=> 


< 




yr=yi + y- v br =3+2 = 5 


Xjf — —1 + 3 — 2 

7 <=>r(2;5) 
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Vậy phương trình đường tròn cần tìm {x — 2y + ( 3 ' — 5) 2 = 4. 

Câu 24: Trong mặt phẳng Oxy , ảnh của đường tròn: (x- ìỹ + ()’- 1 ) 2 =16 qua phép tịnh tiến theo 

vectơ V = (l;3) là đường tròn có phương trình: 

A. (x-2) 2 +(y-l) 2 =16. B. (x+2) 2 +(y + l) 2 =16. 

c. (x-3) 2 +(y-4) 2 =16. D. (x + 3) 2 + (y + 4) 2 =16. 

Hướng dan eiải: 


Chọn c 

Đường tròn đề đã cho có tâm / (2;l), bán kính R - 4. 
Đường tròn cần tìm có tâm ĩ , bán kính R' = R = 4 . 


x„ = X, + X- 


Khiđó /' = 71 (/)<=> 

y r =y, + y 

Vậy phương trình đường tròn cần tìm (x-3) z +(y-4) z =16. 


Xjf — 2 + 1 — 3 . x 

■ .<=>/'(3; 4) 

y r =1 + 3 = 4 v ; 

2 / ,\2 
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PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC. 
A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT 


1. Định nghĩa: 

Cho đường thẳng d . Phép biến hình biến mồi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mồi điểm M 
không thuộc d thành điếm 

M ' sao cho d là đường trung trực của đoạn MM ' được gọi là phép đối xứng qua đường thẳng d , 
hay còn gọi là phép đối xứng trục d . 

Phép đối xứng trục có trục là đường thẳng d được kí hiệu là Đ d . Như vậy 
Đ ẩ (M) = M ' IM = -IM ' với 1 là hình chiếu vuông góc của M trên d . 


Nếu £>,[(//)] = [li) thì d được gọi là trục đối xứng của hình ( H ). 

2. Tính chất phép đối xứng trục: 

VBảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

VBiến một đường thắng thành đường thẳng. 

VBiến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn đã cho. 

VBiến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

VBiến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

3. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục: 

Trong mặt phang Oxy, với mồi điểm M (x;y), gọi M '(xy ') =Đ Ồ (M ). 


Neu chọn d là trục Ox, thì < 


x' = X 

y' = -y 


Neu chọn d là trục Oy , thì 


x' = —X 

y' = y 


B - BÀI TẬP 

DẠNG 1: ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT PHÉP ĐỐI XỨNG 
TRỤC 

Câu 1: Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng? 

A. Không có. B. Một. c. Hai. D. Vô số 


Câu 2: Hình gồm hai đường thẳng d và d' vuông góc với nhau đó có mấy trục đối xứng? 
A. 0 . B. 2 . c. 4 . D. Vô số 


_ \ A 

Câu 3: Trong các mệnh đê sau mệnh đê nào đúng? 

^ r f 

A. Đường tròn là hình có vô sô trục đôi xứng. 

r f 

B. Một hình có vô sô trục đôi xứng thì hình đó phải là hình tròn. 

ĩ f A y 

c. Một hình có vô sô trục đôi xứng thì hình đó phải là hình gôm những đường tròn đông tâm. 

r f A 9 

D. Một hình có vô sô trục đôi xứng thì hình đó phải là hình gôm hai đường thăng vuông góc. 
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Câu 4: Xem các chữ cái in hoa A, B, c, D, X, Y như những hình. Khăng định nào sau đậy đúng? 

A. Hình có một trục đối xứng: A, Y các hình khác không có trục đối xứng. 

B. Hình có một trục đối xứng: A, B, c, D, Y. Hình có hai trục đối xứng: X. 
c. Hình có một trục đối xứng: A, B. Hình có hai trục đối xứng: D, X. 

D. Hình có một trục đối xứng: c, D, Y. Hình có hai trục đối xứng: X. Các hình khác không có trục 
đối xứng. 

Câu 5: Giả sử rằng qua phép đối xứng trục Đ a (a là trục đối xứng), đường thẳng d biến thành đường 

thẳng d'. Hãy chọn câu sai trong các câu sau: 

A. Khi d song song với a thì d song song với d'. 

B. d vuông góc với a khi và chỉ khi d trùng với d'. 

c. Khi d cắt a thì d cắt d'. Khi đó giao điểm của d và d' nằm trên a . 

D. Khi d tạo với a một góc 45° thì d vuông góc với d'. 

Câu 6: Cho 3 đường tròn có bán kính bằng nhau và đôi một tiếp xúc ngoài với nhau tạo thành hình 
(//). Hỏi (//) có mấy trục đối xứng? 

A. 0 . B. 1. c. 2 . D. 3. 

Câu 7: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép đối xứng trục bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

B. Phép đối xứng trục biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với 
đường thẳng đã cho. 

c. Phép đối xứng trục biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

D. Phép đối xứng trục biến đường tròn thành đường tròn bằng đường tròn đã cho. 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng về phép đối xứng trục d ? 

A. Phép đối xứng trục d biến điểm M thành điểm M' <=> MI = IM ' (/ là giao điểm của MM' và 
trục d). 

B. Nếu điểm M thuộc d thì Đ ầ : M —»M. 

c. Phép đối xứng trục d không phải là phép dời hình. 

D. Phép đối xứng trục d biến điểm M thành điểm M' <tí> MM' _L d . 

Câu 9: Cho đường tròn (ơ;/?), đường kính AB. Điểm M nằm trên AB. Qua AB. kẻ dây CD tạo 

với AB. một góc 45°. Gọi Ư là điểm đối xứng của D qua AB. Tính MC 2 +MD a theo/?? 

3 

A. 2 R 2 B. 4 R 2 c. 3 R 2 D. --R 2 

2 

Câu 10: Cho 2 điểm A, B. Một đường thẳng d cắt đoạn thẳng AB tại một điểm. Tìm trên d điểm c 

sao cho đường thẳng d là phân giác trong của tam giác ABC. 

A. A’ là điểm đối xứng của A qua d ; A’B cắt d tại c. 

B. c là giao điểm của d và đường tròn đường kính AB. 

c. D là giao điểm của AB và d ; c là giao điểm của d và đường tròn tâm D , bán kính DA. 
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D. D là giao điểm của AB và d ; Clà giao điểm của d và đường tròn tâm D , bán kính DB. 

Câu 11: Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I . Khẳng định nào sau 
đây là đúng về phép đối xứng trục: 

A. Hai điếm A và B đối xứng nhau qua trục CD. 

B. Phép đối xứng trục AC biến D thành c. 
c. Phép đối xứng trục AC biến D thành B. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

Câu 12: Hình nào sau đây không có trục đối xứng (mỗi hình là một chữ cái in hoa): 

A. G. B. Ổ. c. Y. D. M. 

Câu 13: Hình nào sau đây là có trục đối xứng: 

A. Tam giác bất kì. B. Tam giác cân. 

c. Tứ giác bất kì. D. Hình bình hành. 

Câu 14: Cho tam giác ABC đều. Hỏi hình là tam giác ABC đều có bao nhiêu trục đối xứng: 

A. Không có trục đối xứng. B. Có 1 trục đối xứng, 

c. Có 2 trục đối xứng. D. Có 3 trục đối xứng. 

Câu 15: Cho tam giác ABC có A là góc nhọn và các đường cao là AA, BB\ cc . Gọi H là trực 

tâm và H' là điểm đối xứng của H qua BC. Tứ giác nào sau đây là tứ giác nội tiếp? 

A. ACH’C. B. ABH’C. c. AƯVB. D. BHCH\ 

Câu 16: Cho tam giác ABC có B, c cố định, A di động trên đường tròn (0’,R). Hai đường tròn tâm 
B và tâm c qua A cắt nhau tại điểm thứ 2 là D. Điểm D di dộng trên đường tròn cố định nào? 

A. Đường tròn(ỡ,iỉ). 

B. Đường tròn (B, BA). 
c. Đường tròn (c, CÀ). 

D. Đường tròn ịp' ,R), với ơ là điểm đối xứng của o qua BC. 

Câu 17: Cho góc nhọn xOy và điểm A thuộc miền trong của góc đó, điểm B thuộc cạnh Ox (B 
khác O). Tìm c thuộc Oy sao cho chu vi tam giác ABC nhỏ nhất? 

A. c là hình chiếu của A trên Oy. 

B. c là hình chiếu của B trên Oy. 

c. c là hình chiếu trung điểm I của AB trên Oy. 

D. c là giao điểm của BA ; A đối xứng với A qua Oy. 
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DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ 

Câu 1: Trong mặt phang Oxy , cho điểmM (2;3). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M 
qua phép đối xứng trục Ox ? 

A. (3; 2 ). B. (2;-3). c. (3;- 2 ). D. (-2;3) 

Câu 2: Trong mặt phang Oxy , cho điểm M (2;3). Hỏi M là ảnh của điểm nào trong các điểm sau 
qua phép đối xứng trục Oy ? 

A. (3; 2 ). B. (2;-3). c. (3;- 2 ). D. (-2;3) 

Câu 3: Trong mặt phang Oxy , cho điểm M (2;3). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M 
qua phép đối xứng qua đuờng thẳng d :x-y = 0 ? 

A. (3; 2 ). B. (2;-3). c. (3;- 2 ). D. (-2;3) 

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P ): y 2 = —ỉ2x . Hỏi parabol nào là ảnh của ( P) 
qua phép đối xứng trục Ox ? 

A. X 2 —12y. B. X 2 =—I2y. c. y 2 = I2x. D. y 2 =— I2x. 


9 _ 9 

Câu 5: Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho A(l;2); B( 4;4). Tìm điêm M thuộc Ox sao cho 


MA + MB nhỏ nhất? 


A. M (1;0). 


B. M (4;0). 


c. M (2;0). 


D. M 



\ 

) 


Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy , cho Parapol ( P ) có phương trình X = 24 y. Hỏi Parabol nào trong các 
Parabol sau là ảnh của (p) qua phép đối xứng trục Oy ? 

A. X 2 - 24 y. B. X 2 = -24 y. c. y 2 = 24x. D. y 2 = -24x 

Câu 7: Trong mặt phang Oxy , cho parabol ( P): y 2 = X. Hỏi parabol nào sau đây là ảnh của parabol 
(p) qua phép đối xứng trục Oy ? 

A. y 2 = X. B. y 2 = -X. c. X 2 = -y. D. X = y 


Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol ( p ) có phương trình X =4 y. Hỏi Parabol nào trong các 
Parabol sau là ảnh của (p) qua phép đối xứng trục Ox ? 

A. X 2 =4 y. B. X = -Ay. c. y 2 = 4x . D. y 2 = -4x 

Câu 9: Trong mặt phang Oxy , qua phép đối xứng trụcớy , điểm A(3;5) biến thành điểm nào trong 
các điểm sau? 

A. (3;5). B. (—3;5) . c. (3;-5). D. (-3;-5) 


Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 2 đường tròn (c) : (A'-1 ) 2 + (y-2) 2 = 4 và 

(c) : (x-3) 2 + y 2 — 4. Viết phương trình trục đối xứng của (c) và (C’). 

A. V = A + l. B. y = x-ỉ. c. ỵ = —X +1. D. y = -x-1. 
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Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép đối xứng trục Ox, với M (x; y ) gọi M' 

là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox . Khi đó tọa độ điểm M' là: 

A. B. M'(-x; y). c. y) . D. 

Câu 12: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép đối xứng trục Oy , với M (x; y ) gọi M' 
là ảnh của M qua phép đối xứng trục Oy . Khi đó tọa độ điểm M' là: 

A. B. M'(-x; y). c. D. 

Câu 13: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy, cho phép đối xứng trục Ox , phép đối xứng trục 
Ox biến đường thẳng d :x+y-2 = 0 thành đường thẳng d' có phương trình là: 

A. x—y —2 = 0. B. x+ỵ + 2 = 0. 

c. -x+y —2 = 0. D. x-y + 2 = 0. 

Câu 14: Trong mặt phang Oxy , cho điểm M (l;5) .Tìm ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox. 

A. M ’(—1;5) B. M ’(—1;—5) c. M’(l;-5) D. M ’(0;-5) 

Câu 15: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng d : x + 2 v + 4 = 0. Tìm ảnh của d qua phép đối xứng 

trục Ox. 

A. d':2x-2y + 4 = 0 B. d':x—2y + 2 = 0 

c. d':3x-2y + 4 = 0 D. d':x-2y + 4 = 0 

Câu 16: Trong mặt phang Oxy, cho đường thẳng đường tròn (c): X 2 + y 2 + 2x - 4y - 4 = 0. Tìm ảnh 
của (c) qua phép đối xứng trục Ox . 

A. (C'):(x+2f+(y + 2) 2 =9 B. (c):(x+l) 2 +(y + l) 2 =9 

c. (c):(x+3) 2 +(y + 2) 2 =9 D. (c):(x + l) 2 +(y + 2) 2 =9 

Câu 17: Trong mặt phang Oxy, cho điểm M (l;5). Tìm ảnh của M qua phép đối xứng qua đường 
thẳng d :x + 2ỵ+ 4 = 0 

A. M ’(—5;—7) B. M ’(5;7) c. M ’(-5;7) D. M ’(5; —7) 

Câu 18: Cho hai đường thẳng d:x+y -2 = 0, dị : A' + 2y-3 = 0. Tìm ảnh của dị qua phép đối xứng 
trục d. 

A. dị ': x + y —3 = 0 B. d { '\2x+2y—3 = 0 

c. dị ': 2x + 2ỵ —1 = 0 D. d^ilx + y —3 = 0 

Câu 19: Cho đường tròn (c) :(x-l) 2 +(y + l) 2 = 4. 

Tìm ảnh của (c) qua phép đối xứng trục d . 
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A. (C'):(x-2) 2 +(y-l) 2 =4 B. (C'):(x-3) 2 +(y-3) 2 =4 

c. (C'):(x-3) 2 +(y-2) 2 =4 D. (C'):(x-3) 2 +(y-l) 2 =4 

Câu 20 : Trong mặt phang tọa độ Oxy , qua phép đối xứng trục Ox đường tròn 
(c) :(x-l) 2 + (}’+ 2) 2 =4 biến thành đường tròn (c') có phương trình là: 

A. (x+ìf+(y + 2) 2 =4. B. (x-l) 2 +(j + 2) 2 =4. 

c. (x-1) 2 +(j-2) 2 =4. D. (x+1) 2 +(j + 2) 2 =4. 

Câu 21 : Trong mặt phang tọa độ Oxy , qua phép đối xứng trục d : y - X = 0, đường tròn 
(c) :(x + l) 2 + (y-4) 2 = 1 biến thành đường tròn (C') có phương trình là: 

A. (x + l) 2 + (j-4) 2 =1. B. (x-4) 2 +(_y+ l) 2 =1. 

c. (x + 4) 2 +(j-1) 2 =1. D. (x + 4) 2 + (y + ì) 2 =1. 

Câu 22 : Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường thẳng d: X + 2 V -5 = 0. Tìm ảnh của d qua phép 
đối xứng trục có trục là 

a) Ox 

Ả. 2x-2y-5 = Q B. .r- y-5 = 0 c. x-2y + 5 = Q D. x-2y-5 = 0 

b) Oy 

A. x-2_y + 5 = 0 B. 2x-2y + 5 = Q c. x-2y-5 = 0 D. x+2_y+5 = 0 

Câu 23 : Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường thẳng d:2x—y— 3 = 0 và đường tròn 
(c):(x-2f+(y-3f=4. 

a) Tìm ảnh của d qua phép đối xúng trục Ox. 

A. x+y-3 = 0 B. 2x+3y-3 = 0 c. 2x+y-4 = 0 D. 2x+y-3 = 0 

b) Tìm ảnh của (c) qua phép đối xúng trục Ox. 

Ả. (x-3) 2 +(y + 3) 2 =4 B. (x-2) 2 +{y + 2) 2 =4 

c. (x-2) 2 +(y + lf =4 D. (x-2) 2 +(y + 3) 2 =4 

c) Viết phương trình đường tròn (c '), ảnh của (c) qua phép đối xứng qua đường thẳng d. 


A. (C'): 
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c. (c): 




D. (C'): X + 


18 


\ 2 í 


+ 


J 


y + 


11 


\ 2 


V 


5 


= 4 


Câu 24: Cho d: x — 2y + 2 = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
r = ự(*-3) 2 + (y-5) 2 +ự(*-5) 2 + (y-7) 2 . 

A. 6 B. 5 c. 4 D. 3 


Câu 25: Cho A(2;l). Tìm điểm B trên trục hoành và điểm c trên đường phân giác góc phần tư thứ 
nhất để chu vi tam giác ABC nhỏ nhất. 



(5 5^ 

B. B' 

(5 ^ 


(5 5^ 

và C' 

• 

-;0 

và C' 

• 


u 4j 


1.3 J 


u 4) 


c. B 



và C'(l;l) 


D. 5'(1;0) và C'(l;l) 
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c -HƯỚNG DẪN GIẢI 

DẠNG 1: ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT PHÉP ĐỐI XỨNG 
TRỤC 

Câu 1: Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng? 

A. Không có. B. Một. c. Hai. D. Vô số 

Hướng dan si ải: 

Chọn B. 

Một đường tròn có vô số trục đối xứng đi qua tâm của đường tròn đó. 

Vậy: Trục đối xứng thỏa yêu cầu của bài toán là đường thẳng nối hai tâm của đường tròn đã cho. 

Câu 2: Hình gồm hai đường thẳng d và d' vuông góc với nhau đó có mấy trục đối xứng? 

A. 0. B. 2 . c. 4. D.VÔSỐ 

Hướng dan gịỏu 

Chọn c. 

Có bốn trục đối xứng gồm d,d' và hai đường phân giác của hai góc tạo bởi d,d'. 

Câu 3: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

A. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng. 

B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình tròn. 

c. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm. 

D. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc. 

Hướng dan giảũ 

Chọn A. 

Một đường tròn có vô số trục đối xứng đi qua tâm của đường tròn đó. 

Câu B, C, D là khẳng định sai vì đường thẳng vẫn có vô số trục đối xứng (là các đường vuông góc với 
đường thẳng đó). 

Câu 4: Xem các chữ cái in hoa A, B, C, D, X, Y như những hình. Khẳng định nào sau đậy đúng? 

A. Hình có một trục đối xứng: A, Y các hình khác không có trục đối xứng. 

B. Hình có một trục đối xứng: A, B, C, D, Y. Hình có hai trục đối xứng: X. 
c. Hình có một trục đối xứng: A, B. Hình có hai trục đối xứng: D, X. 

D. Hình có một trục đối xứng: c, D, Y. Hình có hai trục đối xứng: X. Các hình khác không có trục 

đối xứng. 

Hướng dan si ải: 

Chọn B. 

Câu 5: Giả sử rằng qua phép đối xứng trục Đ a ( a là trục đối xứng), đường thẳng d biến thành đường 

thẳng d' . Hãy chọn câu sai trong các câu sau: 

A. Khi d song song với a thì d song song với d '. 

B. d vuông góc với a khi và chỉ khi d trùng với d'. 

c. Khi d cắt a thì d cắt d'. Khi đó giao điểm của d và d' nằm trên a . 
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D. Khi d tạo với a một góc 45° thì d vuông góc với d'. 

Hướng dan giải: 

Chọn c. 

Khẳng định c là sai vì khi d -La thì d =d'. 

Câu 6: Cho 3 đường tròn có bán kính bằng nhau và đôi một tiếp xúc ngoài với nhau tạo thành hình 
(//). Hỏi (z/) có mấy trục đối xứng? 

A. 0 . B. 1 . c. 2 . D. 3. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 

Có 3 trục đối xứng là 3 đường trung trực của các đoạn nối tâm. 



Câu 7: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép đối xứng trục bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

B. Phép đối xứng trục biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với 
đường thẳng đã cho. 

c. Phép đối xứng trục biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

D. Phép đối xứng trục biến đường tròn thành đường tròn bằng đường tròn đã cho. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

Câu B sai vì thiếu trường họp đường thẳng và trục đối xứng họp nhau góc nhọn thì trục đối xứng là 
đường phân giác của đường thẳng và ảnh của nó. 
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Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng về phép đối xứng trục d ? 

A. Phép đối xứng trục d biến điểm M thành điểm M ' <=> MI = IM ' ( I là giao điểm của MM ' và 
trục d). 

B. Nếu điểm M thuộc d thì Đ ể : M —. 

c. Phép đối xứng trục d không phải là phép dời hình. 

D. Phép đối xứng trục d biến điểm M thành điểm M ' <=> MM ' _L d . 

Câu 9: Cho đường tròn (ỡ;/?), đường kính AB. Điểm M nằm trên AB. Qua AB. kẻ dây CD tạo 

với AB. một góc 45°. Gọi u là điểm đối xứng của D qua AB. Tính MC 2 +MD a theo7?? 

3 , 

A. 2 R 2 B. 4 R 2 c. 3 R 2 D. 2 -R 2 

Hướng dẫn gịảỵ 

Chọn A. 

Câu 10: Cho 2 điểm A, B. Một đường thẳng d cắt đoạn thẳng AB tại một điểm. Tìm trên d điểm c 

sao cho đường thẳng d là phân giác trong của tam giác ABC. 

A. A’ là điếm đối xứng của A qua d ; A’B cắt d tại c. 

B. c là giao điểm của d và đường tròn đường kính AB. 

c. D là giao điểm của AB và d ; c là giao điểm của d và đường tròn tâm D , bán kính DA. 

D. D là giao điểm của AB và d ; Clà giao điểm của d và đường tròn tâm D , bán kính DB. 

Hướng dẫn sỉ ải: 

Chọn A. 

Câu 11: Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I . Khẳng định nào sau 
đây là đúng về phép đối xứng trục: 

A. Hai điếm A và B đối xứng nhau qua trục CD. 

B. Phép đối xứng trục AC biến D thành c. 
c. Phép đối xứng trục AC biến D thành B . 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

Hướng dẫn siải: 

Chọn c. 
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Câu 12: Hình nào sau đây không có trục đôi xứng (môi hình là một chữ cái in hoa): 

A. G. B. Ổ. c. Y. D. M. 

Hướng dẫn siủi: 

Chọn A. 





Câu 13: Hình nào sau đây là có trục đối xứng: 
A. Tam giác bất kì. 
c. Tứ giác bất kì. 

Hướng dan siủi: 


B. Tam giác cân. 
D. Hình bình hành. 


Chọn B. 



Câu 14: Cho tam giác ABC đều. Hỏi hình là tam giác ABC đều có bao nhiêu trục đối xứng: 
A. Không có trục đối xứng. B. Có 1 trục đối xứng, 

c. Có 2 trục đối xứng. D. Có 3 trục đối xứng. 

Hướng dan siái: 

Chọn D. 

3 trục đối xứng của tam giác đều là 3 đường trung trực của 3 cạnh. 
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Câu 15: Cho tam giác ABC có A là góc nhọn và các đường cao là AA, BB\ co . Gọi H là trực 

tâm và H' là điểm đối xứng của H qua BC. Tứ giác nào sau đây là tứ giác nội tiếp? 

A. ACKC. B. ABH'C. c. Affắ'B. D. BHCH\ 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

Câu 16: Cho tam giác ABC có B, c cố định, A di động trên đường tròn ( 0;R ). Hai đường tròn tâm 
B và tâm c qua A cắt nhau tại điểm thứ 2 là D. Điểm D di dộng trên đường tròn cố định nào? 

A. Đường tròn(0,/?). 

B. Đường tròn (B, BA). 
c. Đường tròn (c, CA). 

D. Đường tròn (0\R ), với ơ là điểm đối xứng của o qua BC. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 

Câu 17: Cho góc nhọn xOy và điểm A thuộc miền trong của góc đó, điểm B thuộc cạnh Ox ( B 
khác O). Tìm c thuộc Oy sao cho chu vi tam giác ABC nhỏ nhất? 

A. c là hình chiếu của A trên Oy. 

B. c là hình chiếu của B trên Oy. 

c. c là hình chiếu trung điểm I của AB trên Oy. 

D. c là giao điểm của BA ; A đối xứng với A qua Oy. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 
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DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ 

Câu 1: Trong mặt phang Oxy , cho điểmM (2;3). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M 
qua phép đối xứng trục Ox ? 

A. (3; 2 ). B. ( 2 ;-3). c. (3;- 2 ). D. (-2;3) 

Hướng dan giải: 


Chọn B. 


Đ 0x (M) = M'^ 


< 


x' = X 

y' = -y 


Suy ra M'(2;-3) . 


Câu 2: Trong mặt phang Oxy , cho điểm M (2;3). Hỏi M là ảnh của điểm nào trong các điểm sau 
qua phép đối xứng trục Oy ? 

A. (3; 2 ). B. (2;-3). c. (3;- 2 ). D. (-2;3) 

Hướng dan siải: 


Chọn D. 


Đ 0y (M) = M 1 ^ 


< 


X =—x 


y' = y 


. Suy ra M'(-2; 3) 


Câu 3: Trong mặt phang Oxy , cho điểm M (2;3). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M 
qua phép đối xứng qua đuờng thẳng d :x-y = 0 ? 

A. (3; 2 ). B. (2;-3). c. (3;- 2 ). D. (-2;3) 

Hướng dẫn sỉảỉ: 

Chọn A. 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên d . Suy ra MH : X + y —5 = 0 . 


H = d C\MH . Ta có hệ phương trình 


'x-y = 0 
x + ỵ -5 = 0 


X = y = Vậy: H 


Í---Ì 

U ; 2j 


Đ d (M) = M '. Suy ra H là trung điểm của MM 1 . 


Vậy: M'(3;2). 


Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y 2 = —ỉ2x . Hỏi parabol nào là ảnh của ( p ) 
qua phép đối xứng trục Ox ? 

A. x 2 =12y. B. x 2 =- 12y. c. y 2 =12x. D. y 2 =—\2x. 

Hướns dẫn 2 Ỉải: 

Chọn D. 
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Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(l;2); p(4;4). Tìm điểm M thuộc Ox sao cho 
MA + MB nhỏ nhất? 


A. M (1;0). 
Hướng dẫn eỉảỉ: 


B. M (4;0) 


c. M (2;0). 


D. M 


(5 A 

^;0 

u 


Chọn c. 


Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy , cho Parapol ( p ) có phương trình X = 24 y. Hỏi Parabol nào trong các 
Parabol sau là ảnh của (p) qua phép đối xứng trục Oy ? 

A. X 2 = 24 y. B. X 2 = -24 y. c. y 2 = 24x. D. y 2 = -24x 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 

Gọi M {x-,y) e (p) tùy ý. 


Đ^(M) = M'(x'-,y')o\ X x . Suy ra M (-x’\y’) 

1 ỵ = ỵ 


Vì M e (p) nên (-x') 2 =24 y'ox' 2 =24y'. 


Vậy M' e(P'):x 2 = 24y . 

Câu 7: Trong mặt phang Oxy, cho parabol (p): y 2 = X . Hỏi parabol nào sau đây là ảnh của parabol 
(p) qua phép đối xứng trục Oy ? 

A .y 2 =x. B. y 2 =-x. c.x 2 =-y. D. X = y 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

Gọi M (x; y) e (p) tùy ý. 


Đ 0y (M) = M'(x'-,y')^ 


< 


X = —x 


y' = y 


. Suy ra M 


Vì M e (p) nên y' 2 - —x'. 


Vậy M' e(P'):y 2 = -x . 


Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy , cho parabol (p) có phương trình X = 4y. Hỏi Parabol nào trong các 
Parabol sau là ảnh của (p) qua phép đối xứng trục Ox ? 

A. X =4y. B. X = -Ay. c. y 2 = 4x. D. y 2 = -4x 

Hướng dẫn giải: 
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Chọn B. 

Gọi M (x;y)e(p) tùy ý. 


Đ 0 '(M) = M'(x';y')*> 


x' = X 


< 



. Suy ra M 


Vì M e (p) nên x' 2 = 4(-y'). 


Vậy M' e(P'):x 2 = -4y. 


Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy , qua phép đối xứng trục Oy , điểm A(3;5) biến thành điểm nào trong 
các điểm sau? 

A. (3;5). B. (— 3;5) . c. (3;-5). D. (-3;-5) 

Hướng dan giải: 


Chọn c. 


Ta có Đ 0y (A) = A'(*’;/)<!> 


x' = —x 



. Suy ra M'(3;-5). 


Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 2 đường tròn (c) :(x-l) 2 +(y-2) 2 =4 và 

(c) : (x-3) 2 + y 2 =4. Viết phương trình trục đối xứng của (c) và (C’). 

A. y=x+l. B. y = x-l. c. y = -x+ 1. D. y = -X-1. 


Hướng dẫn giải: 


Chọn B. 


Câu 11: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép đối xứng trục Ox, với M (x; y) gọi M’ 

là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox . Khi đó tọa độ điểm M' là: 

A. M'(x; y) . B. c. D. 

Hướng dan giải: 


Chọn D. 



Câu 12: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy, cho phép đối xứng trục Oy , với M (x; y) gọi M' 

là ảnh của M qua phép đối xứng trục Oy . Khi đó tọa độ điểm M ’ là: 

A. B. M'(-x;y). c. . D. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 


Đối xứng qua trục Oy thì 



y' = y 
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Câu 13: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép đối xứng trục Ox , phép đối xứng trục 
Ox biến đường thẳng d :x+y-2 = 0 thành đường thẳng d' có phương trình là: 

A. X-y -2 = 0. B. x+y + 2 = 0. 

c. -x+y — 2 = 0. D. x-y + 2 = 0. 

Hướng dan siái: 

Chọn A. 

Gọi M (x;y)ed , M'(x'; V' ) là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox . 


ị X — X 

Khiđótacó:^ ^>M'(x;-y). 

y = -y 

Do M ed=>x' + y '-2 = 0. 

Vậy d':x-y — 2 = 0. 

Câu 14: Trong mặt phang Oxy , cho điểm M (l;5) .Tìm 
ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox . 

A. M ’(—1;5) B. M ’(—1; —5) 

c. M'(l;-5) D. M '(0;-5) 



Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 

Gọi M d (c ') theo thứ tự là ảnh của M , d, (c) qua Đ ox , khi đó M '(1; -5). 


9 9 r 

Câu 15: Trong mặt phăng Oxy, cho đường thăng d : V + 2y + 4 = 0. Tìm ảnh của d qua phép đôi xứng 
trục Ox. 


A. d':2x-2y + 4 = 0 B. d':x-2y + 2 = 0 

c. d':3x-2y + 4 = 0 D. d':x-2y+4 = 0 

Hướns dẫn siảỉ: 

Chọn D. 

Lấy =^> x + 2y + 4 = 0 (1) 


Gọi N (x'; y') là ảnh của M qua phép đôi xứng Đ ox . 


Ta có 


< 


x' = X 

y' = -y 




X = X 


y = -y 


. Thay vào (l) ta được 


x'-2y'+4 = 0. Vậy d': x-2y + 4 = 0. 

Câu 16: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng đường tròn (c) : X 2 + y 2 + 2x - 4y - 4 = 0. Tìm ảnh 
của (c) qua phép đối xứng trục Ox. 

A. (C'):(x + 2) 2 + (y + 2) 2 =9 B. (C'):(x + l) 2 +(y + ỉf =9 
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c. (C'):(x+3) 2 +(y + 2) 2 =9 D. (c) :(x + l) 2 +(y + 2) 2 =9 

Hưởng dẫn sỉảỉ: 

Chọn D. 

Cách 1: Ta thấy (c) có tâm / (—1; 2) và bán kính R = 3. 

Gọi I',R' là tâm và bán kính của (C') thì /'(-1;-2) và /?' = /? = 3, do đó (c) :(x + l) 2 + (y + 2) 2 =9 


Cách 2: Lấy p(x; y) e (c) => X 2 + ỵ 2 + 2x- 4y - 4 = 0 (2). 
Gọi Q (x y ') là ảnh của p qua phép đối xứng Đ ox . Ta có 


X = X 


x = x 


thay vào (2) ta được x' 2 +y ứ +2x'+4y '-4 = 0, hay 


=> 

y' = -y 

(c '): X 2 + y 2 + 2x + 4y - 4 — 0 . 

Câu 17: Trong mặt phang Oxy , cho điểm M (l;5) . Tìm ảnh của M qua phép đối xứng qua đường 
thẳng d\x + 2y + 4 = ữ 


A. M *(— 5;—7) 


B. M ’(5;7) 


c. M *(— 5;7) 


D. M ’(5;-7) 


Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

9 

Đường thăng dị đi qua M vuông góc với d có phương trình 2x — V + 3 = 0. 


9 

Gọi ỉ = dc\d x thì tọa độ điêm / là nghiệm của hệ 


X + 2y + 4 — 0 


2x-y + 3 = 0 [y = 


x = -2 , . 


Gọi M ' đối xứng với M qua d thì I là trung điểm của MM '. 


X, = 


X M "*■ X M 


Ta có < 


<=> 


y, = 


y M y M 


X M' — 

y M 


2Xj -X M = -5 
= 2 y, - y M = -7 


M '(-5;-7) 


Câu 18: Cho hai đường thẳng d:x + y —2 = 0, c/, : A' + 2y—3 = 0. Tìm ảnh của d ỉ qua phép đối xứng 
truc d. 


Ả. dy':x + y — 3 = 0 
c. dị ': 2x+2y — 1 = 0 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 

Ta có dy n d = / (l; 1) nên £) rf (/ ) = / 


B. dy ': 2x + 2y—3 = 0 
D. í/j': 2x+ y —3 = 0 
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f 9 

Lây M (3;0) e d x . Đường thăng d 2 đi qua M vuông góc với d có phương trình X — V — 3 = 0. Gọi 


M 0 =dr\d 2 , thì tọa độ của M ữ là nghiệm của hệ 


< 


x+y — 2 =0 
x—y — 3 = 0 


<=> < 


5 

x = — 
2 


1 


M 


0 


y = 


U ; 2 ) 


Gọi M ' là ảnh của M qua Đ d thì M 0 là trung điểm của MM ' nên 

M '(2; -1). Gọi d ì ' =Đ d ) thì dị ' đi qua I và M ' nên có phương trình 
x-ỉ _ y-l 


1 


-2 


<=> 2x + y — 3 = 0. Yậy dị ': 2x + y — 3 = 0. 


B. (C'):(x-3) 2 +(y-3) 2 =4 
D. (C'):(x-3) 2 + (y-l) 2 =4 


Câu 19: Cho đường tròn (c) :(x-l) 2 +(y + l) 2 = 4. 
Tìm ảnh của (c) qua phép đối xứng trục d . 

A. (c):(x-2) 2 + (y-l) 2 =4 

c. (C'):(*-3) 2 +(y-2) 2 =4 

Hướng dẫn 2 Ỉải: 

Chọn D. 

Tìm ảnh của (c). 

Đường tròn (c) có tâm J (l;-l) và bán kính R = 2. 


9 

Đường thăng d 3 đi qua J và vuông góc với d có phương trình X — V — 2 = 0 


9 

Gọi J 0 =d 3 nd thì tọa độ của điêm J 0 là nghiệm của hệ 


Gọi J'=Đ d (j) thì J 0 là trung điểm của JJ' nên y(3;l) 


< 


x+ y-2 = 0 x = 2 

. . <M> 1 

x — y — 2 = 0 [y = 0 


7 0 (2;0) 


Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , qua phép đối xứng trục Ox đường tròn 
(c) :(x-l) 2 +(y + 2) 2 =4 biến thành đường tròn (c) có phương trình là: 

A. (x + l) 2 +(y + 2) 2 =4. B. (x-l) 2 +(y + 2) 2 =4 


c. (x-l) 2 +(y-2) 2 =4. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 

(c') có tâm 7(1;2) và bán kính là R -2 
Ta có : Á/ 0v (/) = /' => 7'(l;2). 


D. (x + l) 2 +(y + 2) 2 =4 
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Qua phép đối xứng trục Ox đường tròn (c) biến thành đường tròn (C'), khi đó (c) có tâm I' và 
bán kính R ' = R — 2. 



Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , qua phép đối xứng trục d :y-x = 0, đường tròn 
(c) :(x + l) 2 +(y-4) 2 = 1 biến thành đường tròn (c) có phưcmg trình là: 

A. (x + l) 2 + (y-4) 2 =1. B. (x-4) 2 + (y+ l) 2 = 1. 


c. (x + 4) 2 + (y-l) 2 =l. 

Hướng dẫn eiải: 

Chọn c. 

(c') có tâm I (l; 2) và bán kính là R — 1. 
Ta có : N ẳ (/) = /' =>/'(4;-l). 


Qua phép đối xứng trục Ox đường tròn (c) biến thành 
đường tròn (c'), khi đó (c') có tâm V và bán kính 
R' = R = l. 

Vậy (C'):(x-4) 2 +(y + l) 2 =l. 

Câu 22: Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường thẳng 
d :x+2y —5 = 0. Tìm ảnh của d qua phép đối xứng trục có trục là 


D. (x + 4) 2 + (y + l) 2 =l. 



a) Ox 


A. 2x-2y-5 = 0 


B. x—y — 5 = 0 


c. x-2y + 5 = 0 


b) Oy 


A. x-2y + 5 = 0 


B. 2x-2y+5 = 0 


c. x-2y-5 = 0 


D. x-2y-5 = 0 


D. x+2y + 5 — 0 
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Hướng dẫn giải: 


a) x-2y-5 = 0 b) x-2ỵ + 5 = 0 

Câu 23: Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường thẳng d : 2x—y — 3 = 0 và đường tròn 
(C):(x-2) 2 +(y-3) 2 =4. 

a) Tìm ảnh của d qua phép đối xúng trục Ox . 

A. v+j-3 = 0 B. 2x+3y-3 = 0 c. 2x+ y-4 = 0 D. 2x + y-3 = 0 

b) Tìm ảnh của (c) qua phép đối xúng trục Ox . 

A. (x-3) 2 + (y + 3) 2 =4 B. (x-2) 2 + (y + 2) 2 =4 

c. (x-2) 2 +(y + if =4 D. (x-2) 2 + (y + 3) 2 =4 

c) Viết phương trình đường tròn (c ') , ảnh của (c) qua phép đối xứng qua đường thẳng d . 


A. (C'): 


c. (c): 



Hướng dẫn giải: 



D. (c): 


n 

2 

( 

13 

X — 

+ 

y- 

— 

5 J 


\ 

5) 



18> 

2 

( 113 

JC + —- 

+ 

y + — 

5 J 


l' 5 J 



a) 2x + j-3 = 0 


b) (x-2) 2 +(y + 3) 2 =4 


b) (c) có tâm / (2; 3), đường thẳng qua I vuông góc với d là d l \x + 2y-ỉ) = Q. Giao điểm của 

d &dị là M -2-;-2 I -Gọi 1 ' là ảnh của 1 qua phép đối xứng trục d thì M là trung điểm của 

V 5 3 ) 

/ A n -t A \ / ^ \ 2 X . . \ 2 


II 


(18 113 


V 


J 


. Phương trình (c '): X- 


( 18^ 

2 

( 

113 


+ 

y- 


l 5 ) 


\ 

5 J 


= 4. 


Câu 24: Cho d :x — 2y + 2 = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
T = Ậx-3) 2 +(y-5) 2 +Ậx-5) 2 +(y-l) 2 . 

A. 6 B. 5 c. 4 D. 3 

Hướng dẫn si ải: 

Chọn A. 

Xét M (x;y) =^>Med:x-2y + 2 = 0 
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và A(3;5), s(5;7) , ta có T = MA + MB. 

Do (3 -2.5 + 2)(5 - 2.7 + 2) > 0 nên A,B nằm cùng phía đối với d. 

Gọi A' đối xứng với A qua d thì A' (5;l). Phương trình A'B:x — 5=0. 


Ta có MA+MB = MA'+MB>A'B = 6. 


Đẳng thức xảy ra khi M = A' Bnd =>M 


í 5; lì 

V 


Câu 25: Cho A(2;l). Tìm điểm B trên trục hoành và điểm c trên đường phân giác góc phần tư thứ 
nhất để chu vi tam giác ABC nhỏ nhất. 



(5 5^ 


(5 J 


(5 5) 

và C' 

• 

B. B' 

-;0 

và C' 

• 


u 4J 


1.3 J 


u 4 J 


c. B 



và c'(!;!) 


D. Ổ'(1;0) và C'(l;l) 


Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

Gọi B',C' lần lượt là ảnh của A qua các phép đối xứng trục có 
trục là Ox, Oy, khi đó ta có fi'(2;-l), C'(l;2). 


Ta có AB = BB',AC = AC' nên chu vi tam giác ABC là 
2 P = AB + BC+CA 

= AB'+BC+CC'>B'C' = ylĩÕ 


Đẳng thức xảy ra khi 5 và c là các giao điểm của B'C' với 
Ox và đường phân giác góc phần tư thứ nhất, từ đó không khó 


(5 ^ 


(5 5^ 

-;0 

và C' 

• 

\3 J 


\4 4 J 
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PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM 


A-LỶ THUYẾT TÓM TẮT 

1. Định nghĩa. 

Cho điểm I . Phép biến hình biến điểm I thành chính nó và biến mỗi điểm M khác I thành điểm M ' 
sao cho I là trung điếm của MM ' được gọi là phép đối xứng tâm I. 

Phép đối xứng tâm I được kí hiệu là Đj. 

Vậy Đ,{M) = M' <^ĨM + W'= Õ 

Nếu Đj ụ^H )Ị = (H ) thì I được gọi là tâm đối xứng của hình (#). 

2. Tính chất phép đổi xứng tâm. 

• Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

• Biến một đường thẳng thành đường thẳng. 

• Biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn đã cho. 

• Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

• Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

3. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm. 

Trong mặt phang Oxy cho l[a;b ), M(x; y), gọi M'(x';y') là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I 

ịx' = 2a- X 
thì < _ 

y' = 2b-y 

B-BÀI TẬP 


DẠNG 1: AP DỤNG ĐỊNH NGHIA VA CAC TINH CHAT PHEP ĐX TAM 

Câu 1: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

A. Phép đối xứng tâm không có điếm nào biến thành chính nó. 

B. Phép đối xứng tâm có đúng một điếm biến thành chính nó. 
c. Có phép đối xứng tâm có hai điếm biến thành chính nó. 

D. Có phép đối xứng tâm có vô số điếm biến thành chính nó. 

Câu 2: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng? 

A. Hình vuông. B. Hình tròn. c. Hình tam giác đều. D. Hình thoi. 

Câu 3: Một hình (/?) có tâm đối xứng khi và chỉ khi: 

A. Tồn tại một phép đối xứng tâm biến hình (h) thành chính nó. 

B. Tồn tại một phép đối xứng trục biến hình (h) thành chính nó. 
c. Hình (//) là hình bình hành 

D. Tồn tại một phép biến hình biến (í?) thành chính nó. 

Câu 4: Cho tam giác ABC không cân. M, N là trung điểm của AB, AC. o là trung điểm là điểm 

MN. A đối xứng của A qua o . Tìm mệnh đề sai: 

A. AM AN là hình bình hành 

B. BMNA là hình bình hành 
c. B; c đối xứng nhau qua A’ 

D. BMNA là hình thoi 

Câu 5: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 
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B. Nếu IM' = IM thì Đ, (M) = M '. 

c. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng nó. 

D. Phép đối xứng tâm biến tam giác bằng nó. 

Câu 6: Hình nào sau đây có tâm đối xứng: 

A. Hình thang. B. Hình tròn. c. Parabol. D. Tam giác bất kì. 

Câu 7: Khẳng định nào sau đây đúng về phép đối xứng tâm: 

A. Nếu OM — OM' thì M' là ảnh của M qua phép đối xứng tâm o . 

B. Nếu OM = -OM' thì M' là ảnh của M qua phép đối xứng tâm o . 

c. Phép quay là phép đối xứng tâm. 

D. Phép đối xứng tâm không phải là một phép quay. 

Câu 8: Hình nào sau đây có tâm đối xứng (một hình là một chữ cái in hoa): 

A. Q. B.p. C.N. D.E. 

Câu 9: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì. 

B. Nếu IM' = IM thì Đ, (M) =M’ 

c. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hay trùng với đường thẳng 
đã cho. 

D. Phép đối xứng tâm biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

Câu 10: Cho góc xOy và điểm M nằm bên trong góC. Dựng đường thẳng qua M và cắt Ox, Oy tại 

A, B sao cho MA - MB . Khi đó : 

A. AB vuông góc OM 

B. AB qua M và tam giác OAB cân tại A 
c. AB qua M và tam giác OAB cân tại B 

D. Dựng đường thẳng A là ảnh Ox qua Đm. A cắt Oy tại B. BM cắt Ox tại A. 

Câu 11: Cho 2 đường tròn (ỡ) và (ơ’)cắt nhau tại A. Dựng đường thẳng d qua A cắt (ỡ) và (ơ’) 

lần lượt tại B và c sao cho AB = AC 

A. d qua A và song song với 00' 

B. B là giao điểm của (o) và (ớ") với (ỡ”) = £> A (0’). Aổcắt (ơ’) tạiC. 

c. d qua AO 
D. d qua AO' 

Câu 12: Cho hình bình hành ABCD tâm o. Trên AB, CD lấy E, F sao cho AE = CE, E không là 
trung điểm của AB. Gọi I, J lần lượt là giao điểm của AF và DE, BF và CE. Tìm mệnh đề sai: 

A. E, F đối xứng nhau qua o 

B. I, J đối xứng nhau qua o 
c. A OAE = A OCF 

D. AF, CE chia BD thành 3 phần bằng nhau 

Câu 13: Cho hình bình hành ABCD , ABCD không là hình thoi. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M, 
N sao cho BM=MN=ND. Gọi p, Q là giao điểm của AN và CD; CM và AB. Tìm mệnh đề sai: 

A. p và Q đối xứng qua o 

B. M và N đối xứng qua o 

c. M là trọng tâm tam giác ABC 
D. M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 
Câu 14: Bi là điểm đối xứng của B qua M. Chọn câu sai: 

A. Tam giác ABC cân B. MB£ = 30° 

c. AB 1 //BC D. ABCBi là hình thoi 
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Câu 15: Cho 2 đường tròn (o) và (ơ’)cắt nhau tại A. Qua A dựng đường thẳng (d) cắt (O) và (O’) tại 

M và N sao cho AM=AN. Chọn câu đúng : 

A. OA cắt (O); (O’) tại M, N. 

B. Dựng tam giác 00’N đều, NA cắt (O) tại M. 

c. Kẻ 0M//0’A, M e (o) ; MA cắt (O’) tại N 

D. Trên OA kéo dài về phía A, lấy IA=OA. Đường tròn (I), bán kính bằng bán kính (O) cắt (O’) tại 
N. 

Câu 16: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng? 

A. Không có. B. Một. c. Hai. D. Vô số. 
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DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOẠ Độ 

Câu 1: Ảnh của điểm M (3;-l) qua phép đối xứng tâm /(1;2) là: 

A. (2; l). B. (-1; 5). c. (-1;3). D. (5;-4). 

Câu 2: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: X = 2. Trong các đường thẳng sau đường 

thẳng nào là ảnh của d qua phép đối xứng tâm o ? 

A. X = -2 . B. y = 2 . c. X = 2. D. ỵ = -2 . 

Câu 3: Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường thắng d :x - y + 4 = 0. Hỏi trong các đường thẳng 

sau đường thẳng nào có thể biến thành d qua một phép đối xứng tâm? 

A. 2x+ y-4 = 0. B. x+y-l = 0. 

c. 2x-2y + l = 0. D. 2x + 2y -3 = 0 . 

Câu 4: Cho điểm I (l; l) và đường thẳng d:x + 2_y + 3 = 0. Tìm ảnh của d qua phép đối xứng tâm I. 

A. d':x+ y-3 = 0 B.í/':x + 2y-7 = 0 

c. d':2x + 2y-3 = 0 D. d':x + 2y-3 = 0 

Câu 5: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho điểm I (a\b ) . Neu phép đối xứng tâm I biến điểm 
M (x; y) thành M'(x'; /) thì ta có biểu thức: 


í X ’ = a + X „ [ X' = 2a - X 

A. \ “ B. ị . 

y' = b+ y [y' = 2b-y 

„ \x' = a-x _ fx = 2x'-a 

c. -j D. ■] . 

[y' = b-y [y = 2y'-b 

Câu 6: Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho phép đối xứng tâm /(1;2) biến điếm M (x; V) thành 


M'(x';/).Khi đó 
X' = -X + 2 

ỵ = -y- 2 

X' = -X + 2 


A. 


B. 


c. 


D. 


x' = -X + 2 
y' = -y + 4 
x' = x + 2 
y' = y-2 


y = -y -4 

Câu 7: Một hình (H ) có tâm đối xứng nếu và chỉ nếu: 

A. Tồn tại phép đối xứng tâm biến hình (H) thành chính nó. 

B. Tồn tại phép đối xứng trục biến hình (H) thành chính nó. 
c. Hình (//) là hình bình hành. 

D. Tồn tại phép dời hình biến hình (H) thành chính nó. 

Câu 8: Trong mặt phang Oxy, ảnh của điểm A (5; 3) qua phép đối xứng tâm /(4;l) là: 


2 ’ 


A. A'(5;3). B. A'(-5;-3). c. A'(3;-l). D. A' 

V2 ) 

Câu 9: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng d :x + y- 2 = 0 , ảnh của d qua phép đối xứng tâm 
I (l; 2) là đường thẳng: 

A. d': x + y + 4 = 0. B. d':x+y-4 = 0. c. d': X- y + 4 = 0. D. d': X- y-4 = 0 
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Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy , ảnh của đường tròn (c) :(x-3) 2 + (_y +1 ) 2 =9 qua phép đối xứng 
tâm ỡ(0;0) là đường tròn : 

A. (C'):(x-3) 2 +(y + l) 2 =9. B. (C'):(x + 3) 2 +(y + l) 2 =9. 

c. (C'):(x-3) 2 +(y-l) 2 =9. D. (C'):(x + 3) 2 +(y-l) 2 =9. 

Câu 11: Trong mặt phang Oxy , cho điểm 7(x ớ ; y ơ ) . Gọi M (x; y) là một điểm tùy ý và M'(x'; y ') là 
ảnh của M qua phép đối xứng tâm I. Khi đó biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm I là: 



II 

K> 

u 

1 

1 

X 


X 1 = 2x + X 


x = 2x +x' 


X 

II 

X 

t 

1 

X 

A.. 

• 

1 

-s o 

(N 

II 

_ J 

B.. 

0 

y = 2 y 0 + y 

c. 

0 

y = 2y 0 +y' 

D. 

II 

1 

Vá 


Câu 12: Trong mặt phang Oxy , ảnh của đường tròn (c) : X 2 + y 2 =1 qua phép đối xứng tâm/(l;0). 
A. (C'):(x-2) 2 + y 2 =1. B. (c') :(x+ 2) 2 + y 2 = 1. 

c. (C'):x 2 +(y + 2) 2 =1. D. (c') : X 2 +(y - 2) 2 = 1. 


Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn(c): (x-l) 2 + (y-3)-16. Giả sử qua phép đối xứng 
tâm I điểm A(l;3) biến thành điểm B(a\b) . Ảnh của đường tròn (c) qua phép đối xứng tâm I là : 

A. (c'):(x-a) 2 + (y-ỉ>) 2 = 1. B. (c') :(x-a) 2 +(y-ỉ>) 2 = 4. 

c. (c'): (x-a) 2 + (y-è) 2 = 9. D. (c'): (x-a) 2 + (y-ồ) 2 = 16 . 

Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy . Phép đối xứng tâm ỡ(0;0) biến điểm M (-2;3) thành điểm: 

A. M'(-4;2). B. M'(2;-3). c. M'(-2;3). D. M'(2;3). 

Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy. Phép đối xứng tâm /(l;-2) biến điểm M (2;4) thành điểm: 

A. M'(-4;2). B. M'(-4;8). c. M'(0;8). D. M'(0;-8). 

Câu 16: Trong mặt phang Oxy. Phép đối xứng tâm I (l; l) biến đường thẳng d : X + y + 2 = 0 thành 
đường thẳng nào sau đây: 

A. d ': x + y + 4 = 0. B. d ': x+ y + 6 = 0 . c. d ': x + y -6 = 0 . D. d':x + y=0. 

Câu 17: Trong mặt phang Oxy . Phép đối xứng tâm /(-1;2) biến đường tròn 

(c): (x +1) 2 + (y - 2) 2 =4 thành đường tròn nào sau đây: 

A. (C'):(x + l) 2 + (y-2) 2 =4. B. (c'):(x-l) 2 +(y-2) 2 =4. 

c. (c'):(x + l) 2 +(y + 2) 2 =4. D. (c'): (x-2) 2 + (y + 2) 2 = 4 . 

Câu 18: Cho đường thẳng d: x-2y + 6 = 0 và í/ ’: X-2y-10 = 0. Tìm phép đối xứng tâm / biến d 
thành d ’ và biến trục Ox thành chính nó. 

A. 7(3;0) B. /(2;l) c. /(l;0) D. /(2;0) 

Câu 19: Tìm tâm đối xứng của đường cong (c) có phương trình y = X 3 - 3x 2 + 3 . 

A. 7(2;1) B. 7(2;2) c. 7(l;l) D. 7(l;2) 

Câu 20: Tìm ảnh của đường thẳng d : 3x - 4y + 5 = 0 qua phép đối xứng tâm 7 (-1; 2). 

Ả. d’:3x — 4y+ 7 = 0 B. í/’:x-4y + 7 = 0 

c. d':3x-y + 7 = 0 D. J’:3x-4y + 17 = 0 
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Câu 21: Cho hai đường thẳng d ị :3x-y-3 = ồ và d 2 :x + y = 0. Phép đối xứng tâm I biến dị thành 

dị' : 3x - y + 1 = 0 và biến d 2 thành d 2 ':x + y- 6 = 0. 

A /l l/ „ /21 l/ „ /3 1/ ^ /11/ 

A. I — B. I — c. I — D. I — 

u 2 J u 4 7 u 4) u 4) 

Câu 22: Cho đường cong (c): _y = — và điếm A(-2;3). Viết phương trình đường thẳng í/ đi qua gốc 


tọa độ căt đường cong (C) tại hai điêm M , N sao cho AM + AN nhỏ nhât. 


A. d : y = -X 


B. d : y = — X 
2 


c. d : y = x + l 


D. d : ỵ = X 


Câu 23: Trong mặt phang tọa độOxy. Ảnh của điểm A ( 5; 3) qua phép đối xứng tâm /(4;l) 

A. Ạ(5;3) B. A/-5;-3) c. ^(3;-!) D. A 4 (-3;l) 

Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép đối xứng tâm / (1; 2) biến M(x;y) thành M’(x’;y’). Khi 




X ' = -X + 2 
y' = -y + 4 



x' = x + 2 
\y' = y-2 


Câu 25: Trong mặt phăng tọa độ Oxy , tìm phương trình đường thăng d’ là ảnh của đường thăng d : 
x + y- 2 = 0 qua phép đối xứng tâm 7 (1; 2) 

A. x+y + 4 = 0 B. x+y-4 = 0 c. x-y + 4 = 0 D. x-y-4 = 0 


Câu 26: Trong mặt phang tọa độ Oxy, tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (c) : 
X 2 +y 2 =1 qua phép đối xứng tâm /(l;0) 

Ả. (x-2) 2 + y 2 =ỉ B. (x + 2) 2 + y 2 =1 

c. X 2 +(y-2) 2 =ỉ D. x 2 +(y + 2) 2 =l 

Câu 27: Trong mặt phang tọa độ Oxy, tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (c): 
(x-3) 2 +(_y+ l) 2 =9 qua phép đối xứng tâm ớ(0;0) 

A. (x-3) 2 + (y + l) 2 =9 B. (x + 3) 2 +(y + l) 2 =9 

c. (x-3) 2 + (y-l) 2 =9 D. / + 3) 2 + (y-l) 2 =9 

Câu 28: Viết phương trình parabol (p’)là ảnh của parabol (p): y 2 = X qua phép đối xứng tâm 
7(1;0) 

A. y 2 =x-2 B. y 2 =-x + 2 

c. y 2 — — X — 2 D. y 2 =x +2 


Câu 29: Viết phương trình elip (£”)là ảnh của elip (é): 


X y 


+ 


1 


= 1 qua phép đối xứng tâm 7(l;0) 


(x-l ) 2 y 2 

A. v -2 +Z- = 1 
4 1 


(x-2) 2 y 2 

B. v — +v = l 
4 1 
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(x + l ) 2 y 2 

c. K ’ +^- = 1 

4 1 


ịx + 2) 2 Ỵ 2 

D. v — + 4~ = 1 
4 1 


Câu 30: Cho 2 đường tròn (c) : X 2 + y 2 = 1 và (C’) :(x-4) 2 +(_y-2) 2 = 1 . Tìm tọa độ của tâm đối 
xứng biến (c): thành (C’) 

A. 7(2;1) B. /(-2;-l) c. z(8;4) D. /(-8;-4) 

Câu 31: phưcmg trình đường thẳng (D) qua A, cắt (C) và (d) tại M, N sao cho AM=AN. 

B. y = -3x + 6 và ỵ = 2 


17 

A. y = --X + — và y = 2 
3 3 

^ „ 17 

c. y = —3x + 6 và y = — — x + — 

3 3 


V D. y = 2 và y = -2x + 4 
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c -HƯỚNG DẪN GIẢI 

DẠNG 1: ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT PHÉP ĐX TÂM 

Câu 1: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

A. Phép đối xứng tâm không có điếm nào biến thành chính nó. 

B. Phép đối xứng tâm có đúng một điếm biến thành chính nó. 
c. Có phép đối xứng tâm có hai điếm biến thành chính nó. 

D. Có phép đối xứng tâm có vô số điếm biến thành chính nó. 

Hướng dan guỊU 

Chọn B. 

Điểm đó là tâm đối xứng. 

Câu 2: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng? 

A. Hình vuông. B. Hình tròn. c. Hình tam giác đều. D. Hình thoi. 

Hướng dan siủi: 

Chọn c. 

+ Hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. 

+ Hình tròn có tâm đối xứng chính là tâm của hình tròn đó. 

+ Hình thoi có tâm đối xứng là giao điếm của hai đường chéo. 

+ Riêng tam giác không có tâm đối xứng vì là đa giác có số đỉnh là số lẻ nên không tồn tại phép đối 
xứng tâm biến tam giác thành chính nó. 

Câu 3: Một hình (#) có tâm đối xứng khi và chỉ khi: 

A. Tồn tại một phép đối xứng tâm biến hình (//) thành chính nó. 

B. Tồn tại một phép đối xứng trục biến hình (h) thành chính nó. 
c. Hình (//) là hình bình hành 

D. Tồn tại một phép biến hình biến ( H ) thành chính nó. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

Câu 4: Cho tam giác ABC không cân. M, N là trung điểm của AB, AC. o là trung điểm là điểm 

MN. A đối xứng của A qua o . Tìm mệnh đề sai: 

A. AMA’N là hình bình hành 

B. BMNA' là hình bình hành 
c. B; c đối xứng nhau qua A’ 

D. BMNA ’ là hình thoi 
Hướng dan siủi: 

Chọn D. 

Câu 5: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

B. Nếu IM ' = IM thì Đ,(M)=M'. 

c. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng nó. 

D. Phép đối xứng tâm biến tam giác bằng nó. 

Hướng dan siứì: 

Chọn B. 

+ IM' - IM thì Đj (M) = M' sai vì khi đó / chưa hẳn là trung điểm của MM'. 
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Câu 6: Hình nào sau đây có tâm đôi xứng: 

A. Hình thang. B. Hình tròn. c. Parabol. D. Tam giác bất kì. 

Hướng dan si ải: 

Chọn B. 

Hình tròn có tâm đối xứng chính là tâm của hình tròn đó. 

Câu 7: Khẳng định nào sau đây đúng về phép đối xứng tâm: 

A. Nếu OM = OM ' thì M' là ảnh của M qua phép đối xứng tâm o. 

B. Nếu OM = -OM' thì M' là ảnh của M qua phép đối xứng tâm o. 

c. Phép quay là phép đối xứng tâm. 

D. Phép đối xứng tâm không phải là một phép quay. 

Hướng dan siứì: 

Chọn B. 

+ OM =-0M' thì o là trung điểm của đoạn thẳng MM' do đó M' là ảnh của M qua phép đối 

xứng tâm o. 

Vậy B. đúng. 

Câu 8: Hình nào sau đây có tâm đối xứng (một hình là một chữ cái in hoa): 

A.Q. B.p. C.N. D.E. 

Hướng dan 2Ìủi: 

Chọn c. 

Hình chữ N có tâm đối xứng là điểm chính giữa của nét gạch chéo. 

Câu 9: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì. 

B. Nếu IM’= IM thì Đj (M)=M , 

c. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hay trùng với đường thẳng 
đã cho. 

D. Phép đối xứng tâm biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

Hướng dan si ải: 

Chọn B. 

Câu 10 : Cho góc xOy và điếm M nằm bên trong góC. Dựng đường thẳng qua M và cắt Ox, Oy tại 

A, B sao cho MA - MB . Khi đó : 

A. AB vuông góc OM 

B. AB qua M và tam giác OAB cân tại A 
c. AB qua M và tam giác OAB cân tại B 

D. Dựng đường thẳng A là ảnh Ox qua Đm- A cắt Oy tại B. BM cắt Ox tại A. 

Hướng dan siủi: 

Chọn D. 

Câu 11 : Cho 2 đường tròn (o) và (ơ’)cắt nhau tại A . Dựng đường thẳng d qua A cắt (o) và (ơ’) 

lần lượt tại B và c sao cho AB = AC 

A. d qua A và song song với 00' 

B. B là giao điểm của (ơ) và (ớ") với (0”) = £> A (ỡ’).^45cắt (ỡ’) tạiC. 

c. d qua AO 
D. d qua AO' 

Hướng dan si ải: 

Chọn B. 

Câu 12 : Cho hình bình hành ABCD tâm o. Trên AB, CD lấy E, F sao cho AE = CE, E không là 
trung điểm của AB. Gọi I, J lần lượt là giao điểm của AF và DE, BF và CE. Tìm mệnh đề sai: 

A. E, F đối xứng nhau qua o 
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B. I, J đôi xứng nhau qua o 

c. A OAE = A OCF 

D. AF, CE chia BD thành 3 phần bằng nhau 
Hướng dan siãì: 

Chọn D. 

Câu 13: Cho hình bình hành ABCD , ABCD không là hình thoi. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M, 
N sao cho BM=MN=ND. Gọi p, Q là giao điểm của AN và CD; CM và AB. Tìm mệnh đề sai: 

A. p và Q đối xứng qua o 

B. M và N đối xứng qua o 

c. M là trọng tâm tam giác ABC 
D. M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 
Hướng dan siủi: 

Chọn D. 

Câu 14: Bi là điếm đối xứng của B qua M. Chọn câu sai: 

A. Tam giác ABC cân B. MẼỹ = 30° 

c. ABi//BC D. ABCB 1 là hình thoi 

Hướng dan giãi: 

Chọn B. 

Câu 15: Cho 2 đường tròn (ơ) và (ỡ’)cắt nhau tại A. Qua A dựng đường thẳng (d) cắt (O) và (O’) tại 

M và N sao cho AM=AN. Chọn câu đúng : 

A. OA cắt (O); (O’) tại M ’ N. 

B. Dựng tam giác 00’N đều, NA cắt (O) tại M. 

c. Kẻ 0M//0’A, M e (o); MA cắt (O’) tại N 

D. Trên OA kéo dài về phía A, lấy IA=OA. Đường tròn (I), bán kính bằng bán kính (O) cắt (O’) tại 
N. 

Hướng dan giỏỳ 

Chọn D. 

Câu 16: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng? 

A. Không có. B. Một. c. Hai. D. Yô số. 

Hướng dan siủi: 

Chọn B. 

Tâm đối xứng là trung điểm I của đoạn thẳng nối hai tâm. 

C' 
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Ta có: N l (M) = M'o 


DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOẠ Độ 

Câu 1: Ảnh của điểm M (3;-l) qua phép đối xứng tâm /(1;2) là: 

A. (2; l) . B. (-1; 5). c. (-1;3). D. (5;-4) . 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

x' = 2a-x = -l 
y' = 2b-y = 5 

Vậy M’(- 1; 5). 

Câu 2: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : X = 2. Trong các đường thẳng sau đường 

thẳng nào là ảnh của d qua phép đối xứng tâm o ? 

A. X = -2. B. y = 2 . c. X = 2. D. y = -2. 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 

Gọi M (x; y) e d , M'(x'; y') là ảnh của M qua phép đối xứng tâmO. 

í ỵ f — —X 

Khi đó ta có: ^ =>M'(-x;-y). 

y = -y 

Do M € d => x' — -2. 

Vậy d' :x = -2. 

Câu 3: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : X - y + 4 = 0. Hỏi trong các đường thẳng 

sau đường thẳng nào có thể biến thành d qua một phép đối xứng tâm? 

A. 2x + y-4 = 0. B. x+y-l = 0. 

c. 2x-2y + l = 0. D. 2x + 2y-3 = 0. 

Hướng dan giãi: 

Chọn c. 

Qua phép đối xứng tâm đường thẳng d sẽ biến thành đường thẳng d' song song hoặc trùng với nó. 
Khi đó vectơ pháp tuyến của d và d' cùng phương nhau. Trong các đáp án chỉ có đáp án c là thỏa. 
Tập họp tâm đối xứng đó nằm là đường thắng cách đều d và d’ có phương trình là A : 4x-4 y-7 = 0 . 



Câu 4: Cho điểm I (l; l) và đường thẳng <i:x + 2y + 3 = 0. Tìm ảnh của d qua phép đối xứng tâm I 

A. íT:x+y-3 = 0 B. í/’:x + 2y-7 = 0 

c. d’:2x + 2y-3 = 0 D. d’:x + 2y-3 = 0 

Hướng dan giãi: 

Cách 1. Lấy điểm M (x; y) e d => X + 2y + 3 = 0 (*) 
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Gọi M'(x';y')=Đ r (M) thì 


x' = 2 — x 
y' = 2-y 


<=> < 


x-2-x' 

y = 2-y 


Thay vào (*) ta được (2-x') + 2(2-y') + 3 = 0<íí>x'+2y'-9 = 0 
Vậy ảnh của d là đường thẳng d':x + 2y-3 = 0. 

Cách 2. Gọi d ' là ảnh của d qua phép đối xứng tâm I, thì d' song song hoặc trùng với d nên 
phương trình d ' có dạng X + 2y + c = 0 . 

Lấy v(-3;ơ) e d , gọi N'=Đj(N) thì v(5;2). 

Lại có N' e d' => 5 + 2.2 + c = 0<=>c = -9. 

Vậy d':x + 2y-3 = 0. 


Câu 5: Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho diêm Iya\b) . Nêu phép đôi xứng tâm / biên diêm 
M (x; y) thành M'(V; /) thì ta có biểu thức: 



Ịx' — a + X 
y' = b+ y 



x' = a-x 
1 y' = b-y 


B. 


< 


D. 


x' = 

y' = 

X 

y 


2 a-x 
2b-y 
2 x'—a 
2 y'-b 


Câu 6: Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho phép đối xứng tâm /(1;2) biến điểm M (x; y) thành 
M'(x';/).Khi đó 



ịx' = —X + 2 

y = -y - 2 



X' = -X + 2 


y' = -y-4' 


Hướng dẫn 2 Ìải: 


Chọn B. 

9 r 

Theo biêu thức tọa độ phép đôi xứng 



X 1 = -X + 2 
y' = -y + 4' 




< 

V 


x' = 2a-x =-x +2 
y' = 2b-y = -y + 4 


Câu 7: Một hình (//) có tâm đối xứng nếu và chỉ nếu: 

A. Tồn tại phép đối xứng tâm biến hình (H) thành chính nó. 

B. Tồn tại phép đối xứng trục biến hình (/í) thành chính nó. 
c. Hình (H ) là hình bình hành. 

D. Tồn tại phép dời hình biến hình (/7) thành chính nó. 

Câu 8: Trong mặt phang Oxy , ảnh của điểm A ( 5; 3) qua phép đối xứng tâm /(4;l) là: 


A. A'(5;3). 
Hướns dẫn giải. 


B. A'(-5;-3). 


c. A'(3;-l) 


D. A' 


Ít;2Ì 

u J 


Chọn c. 

+ Thay biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm /(4;l) ta được: 


V = 2.4-5 = 3 
y' = 2.1-3 = -1 
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Câu 9: Trong mặt phăng Oxy , cho đường thăng d:x+y-2 = 0, ảnh của d qua phép đôi xứng tâm 
/(1;2) là đường thẳng: 

A. d' :x + y +4 = 0 . B. d': X + y -4 = 0 . c. d': X- y + 4 = 0 . Y). d' :x-y -4 = 0 . 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

+ Giả sử phép đối xứng tâm / (l; 2) biến điểm M (x; y) € ú! thành điểm M' (x'; /) ta có: 


x' = 2.1-x = 2-x 
\y' = 2.2-y = 4-y 


<=> 


X = 2 — x' 
y = 4-y' 


M (2-x';4- y). 


+ M &d nên ta có: (2-x') + (4- /)- 2 = 0 <=> x' + ỵ' — 4 = 0. 


Vậy d' :x + y -4 = 0. 


Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy , ảnh của đường tròn (c) :(x-3) 2 + (y + l) 2 = 9 qua phép đối xứng 
tâm ỡ(0;0) là đường tròn : 

A. (C'):(x-3) 2 +(y + l) 2 =9. B. (C'):(x + 3) 2 +(y + l) 2 =9. 

c. (C'):(x-3) 2 +(y-l) 2 =9. D. (C'):(x + 3) 2 +(y-l) 2 =9. 

Hưởng dẫn giải: 

Chọn D. 

+ (c) có tâm /(3;-l) bán kính R = 3. 

+ (c') là ảnh của đường tròn (c) qua phép đối xứng tâm ớ(0;0) nên đường tròn (c') có tâm 
7'(-3;l) bán kính R'= 3. 


Vậy (C'):(x + 3) 2 +(y-l) 2 =9. 

Câu 11: Trong mặt phang ỡxy, cho điểm ỉ(x o ;y v ). Gọi M(x;y) là một điểm tùy ý và M'(x';y') là 
ảnh của M qua phép đối xứng tâm I. Khi đó biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm I là: 


II 

K> 

u 

1 

1 

X 


X 1 = 2x„ + X 


x = 2x + x' 


* 

II 

X 

t 

1 

X 

V 

y = 2y 0 -y 

B. 

0 

y' = 2 y 0 + y 

c. 

0 

y = 2 y 0 + y' 

D. 

II 

1 


Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

+ I(x o ;y a ) là trung điểm của MM' nên có: 


X + X = 2x 0 
\y' + y = 2y o 


X ' = 2x — X 


<=> < 


o 


y' = 2 y 0 -y 


Câu 12: Trong mặt phang Oxy , ảnh của đường tròn (c) : X 2 + y 2 =1 qua phép đối xứng tâm/(l;0). 

A. (C'):(x-2) 2 + y 2 =1. B. (ơ):(x + 2) 2 + y 2 =1. 

c. (C'):x 2 +(y + 2) 2 =1. D. (ơ):x 2 +(y- 2) 2 = 1 . 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

+ (c) có tâm O(0;0) bán kính R = 1. 

+ (c') là ảnh của đường tròn (c) qua phép đối xứng tâm /(l;0) nên đường tròn (c'i có tâm 
ơ'(2;0) bán kính /?' = 1. 


Vậy (C'):(x-2) 2 + y 2 =1. 
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Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn(c): (x-l) 2 + (y-3) 2 = 16. Giả sử qua phép đối xứng 
tâm I điểm /4 (1;3) biến thành điểm B(a\b ). Ảnh của đường tròn (c) qua phép đối xứng tâm I là : 

A. (c'):(x-a) 2 + (y-h) 2 = 1. B. (c'): (x-a) 2 +(y -h) 2 = 4. 

c. (c'):(x-a) 2 + (y-h) 2 = 9. D. (c'):(x-a) 2 + (y-h) 2 =16. 

Hưởng dẫn giải: 

Chọn D. 

+ (c) có tâm A(l;3) bán kính R = 4. 

+ (c') là ảnh của đường tròn (c) qua phép đối xứng tâm 7 nên đường tròn (c')có tâm B(a\b) bán 
kính 7?'= 4. 


Vậy (c'):(x-a) 2 + (y-h) 2 =16. 

Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy . Phép đối xứng tâm ỡ(0;0) biến điểm M (-2; 3) thành điểm: 

A. M'(-4;2). B. M'(2;-3). c. M'(-2;3). D. M'(2;3). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

+ Thay biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm ớ(0;0) ta có : 

X ’ = 2.0 - X = - (-2) = 2 
y = 2.0-y = -3 

Vậy M’( 2;-3). 

Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy. Phép đối xứng tâm /(l;-2) biến điểm M (2;4) thành điểm: 

A. M'(-4;2). B. M'(-4;8). c. M'(0;8). D. M'(0;-8). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 

+ Thay biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm 7 (l;-2) ta có : 

x' = 2.1-x = 2-2 = 0 

y = 2.(-2)-4 = -8 


Vậy M'(0;-8). 

Câu 16: Trong mặt phang Oxy . Phép đối xứng tâm 7 (l;l) biến đường thẳng d : X + y + 2 = 0 thành 
đường thẳng nào sau đây: 

A. d':x + y + 4 = 0. B. d':x+y+ 6 = 0. c. d r :x + y-6 = 0. D. d':x + y = 0. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 

+ Giả sử phép đối xứng tâm 7 (l;l) biến điểm M (x; y)^d thành điểm M'(x'; /) ta có: 

x' = 2.1-x = 2-x ịx-2-x' 

ị M 

y' = 2.1-y = 2-y \y = 2-y' 

+ M ed nên ta có: (2-x') + (2-/) + 2 = 0<=> x' + y '-6 = 0. 

Vậy d' :x + y - 6 = 0. 


(2-x';2-y'). 


r 
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Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy. Phép đối xứng tâm /(-1;2) biến đường tròn 
(c) : (x + l) 2 + (y - 2Ý = 4 thành đường tròn nào sau đây: 

A. (C'):(x + l) 2 +(y-2) 2 =4. B. (c'):(x-l) 2 +(y-2) 2 =4. 

c. (C'):(x + l) 2 +(y + 2) 2 =4. D. (C'):(x-2) 2 +(y + 2) 2 =4. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

+ (c) có tâm A(—1;2) bán kính R = 2 . 

+ (c') là ảnh của đường tròn (c) qua phép đối xứng tâm /(- 1;2) nên đường tròn (c'i có tâm 
A(-l;2) bán kính R'= 2. 


Vậy (c'):(x + l) 2 +(y-2) 2 =4. 

Câu 18: Cho đường thẳng d :x-2y + 6 = 0 và d’: x-2y-l0 = 0. Tìm phép đối xứng tâm 7 biến d 
thành d ’ và biến trục Ox thành chính nó. 

A. 7(3;0) B. /(2;l) c. /(l;0) D. /(2;0) 

Hướng dẫn sỉải: 

Chọn D. 

Tọa độ giao điểm của d,d' với Ox lần lượt là A(—6;0) và B (10;0). 

Do phép đối xứng tâm biến d thành d 1 và biến trục Ox thành chính nó nên biến giao điểm A của d 
với Ox thành giao điểm A 1 của d' với Ox do đó tâm đối xứng là trung điểm của AA ’. Vậy tâm đồi 

xứng là /(2;0). 

Câu 19: Tìm tâm đối xứng của đường cong (c) có phương trình y = X 3 - 3x 2 + 3 . 

A. l(2;l) B. 7(2;2) c. 7(l;l) D. 7(1;2) 

Hưởng dẫn giải: 

Chọn c. 

Lấy điểm M (x;y) e (c) => ỵ = X 3 - 3x 2 + 2 (*) 

Gọi l[a;b ) là tâm đối xứng của (c) và M ’(A' ’; y') là ảnh của M qua phép đối xứng tâm 7 . Ta có 


x' = 2a-x 
\y' = 2b-y 


x = 2 a — x' 


<=> < 

V 


y = 2b-y 


? 


Thay vào (*) ta được 2b-y ' = (2ữ-x') 3 -3(2ữ-x') 2 +3 

y' = x' 3 -3x' 2 + 3 + (6-6a)x' 2 + (l2a 2 -12a)x'-8a 3 +12a 2 + 2b + 6 (*) 
Mặt khác M'e(c) nên y' = x' 3 - 3x' 2 + 3 do đó (*) 

<=> (6-6a)x' 2 + (l2a 2 -12a)x'-8a 3 +12a 2 +2b-6 =0,Vx' 


6-6a = 0 




12a 2 -12a = 0 


-8 a 3 +12 a 2 +2b-6 = 0 




a = ỉ 
b = ỉ 


Vậy 7(l;l) là tâm đối xứng của (c). 

Câu 20: Tìm ảnh của đường thẳng d : 3x-4y + 5 = 0 qua phép đối xứng tâm 7 (-1; 2). 


A. d': 3x - 4y + 7 = 0 


B. d' \ x-4y + 1 =0 
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c. d':3x-y + l = 0 D. d':3x-4ỵ + ỉl = 0 

Hướng dan si ải: 

Chọn D. 

d3x-4y + 17 = 0. 

Câu 21: Cho hai đường thẳng d l :3x-y-3 = 0 và d 2 :x + y = 0 . Phép đối xứng tâm I biến dị thành 
dị ': 3x - y + 1 = 0 và biến d 2 thành d 2 ':x + y- 6 = 0. 


í 


A. I 


111 

4’ 2 


\ 


z / 

Hướng dan siứì: 


Chọn D. 

f 1 10 


V 


4’ 4 


7 


B. I 


21 lA 

IT’TJ 


c. I 


í 


V 


3 11 

4 ; T 


X 


) 



I 


(1 n'] 

U’7 J 


Câu 22: Cho đường cong (c) : y = — và điểm A(-2;3). Viết phương trình đường thẳng d đi qua gốc 

JC 

tọa độ cắt đường cong (c) tại hai điểm M, N sao cho AM 2 + AN 2 nhỏ nhất. 


A. d :y = —x 


B. d : y = — X 
2 


c. d : y = x + 1 


D. d : ỵ = X 


Câu 23: Trong mặt phang tọa độ Oxy . Ảnh của điểm 4 (5; 3) qua phép đối xứng tâm /(4;l) 

A. A(5;3) B. A 2 (- 5;-3) c. Ạ,(3;-l) D. A 4 (-3;l) 

Hướng dẫn siải: 

Chọn c. 

Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép đối xứng tâm /(l;2) biến M(x;y) thành M’(x’;y’). Khi 
đó: 



x' = —x + 2 _ 

x' = -x +2 

A. < 

B. < 



<N 

1 

1 

II 

_ J 

+ 

1 

II 


x' = —x + 2 .. 

x' = x + 2 

c. 

D. < 



^l - 

1 

II 

_ J 

(N 

1 

II 

J 


Hướng dẫn sỉ ải: 

Chọn B. 

Câu 25: Trong mặt phang tọa độ Oxy , tìm phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d : 
x + y- 2 = 0 qua phép đối xứng tâm 7 (1; 2) 

A. x+y + 4 = 0 B. x+y-4 = 0 c. x-y + 4 = 0 D. x-y-4 = 0 

Hưởng dẫn siảỉ: 

Chọn B. 

Câu 26: Trong mặt phang tọa độ Oxy , tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (c) : 
X 2 +y 2 = 1 qua phép đối xứng tâm /(l;0) 

A. (x-2) 2 + y 2 =l B. (x + 2) 2 + y 2 =l 

c. x 2 +(y-2) 2 =l D. x 2 +(y + 2) 2 =l 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 
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Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (c): 
(x-3) 2 + (y+ l) 2 =9 qua phép đối xứng tâm ớ(0;0) 

A. (x-3) 2 + (y+ l) 2 =9 B. (x + 3) 2 + (y + l) 2 =9 

c. (x-3) 2 + (y-l) 2 =9 D. (x + 3) 2 + (y-l) 2 =9 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 

Câu 28: Viết phương trình parabol (p’) là ảnh của parabol (p) : y 2 = X qua phép đối xứng tâm 
/(1;0) 

A. y 2 =x-2 B. y 2 =-x + 2 

c. y 2 ——X — 2 D. y 2 = X+ 2 

Hướng dan gi ái: 

Chọn B. 

2 2 

Câu 29: Viết phương trình elip (£”) là ảnh của elip (EỊ: 9 ua phép đối xứng tâm I (l; o) 

i\ 2 .2 í 2 


A.Í£ziI + Ị - =1 

4 1 

(x + l ) 2 Ỵ 2 

c. v ; +^- = 1 


(x-2) y 

B. v — +v = l 
4 1 

(x + 2) 2 Ỵ 2 

D. v — +4- = l 
4 1 


4 1 4 

Hướng dan giải: 

Chọn B. 

Câu 30: Cho 2 đường tròn (c) : X 2 + y 2 = 1 và (C’) :(x-4) 2 + (_y-2) 2 = 1. Tìm tọa độ của tâm đối 
xứng biến (c): thành (C’) 

A. 7(2;1) B. /(-2;-l) c. z(8;4) D. /(-8;-4) 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

Câu 31: phương trình đường thẳng (D) qua A, cắt (C) và (d) tại M, N sao cho AM=AN. 


17 

A. y = - —x + — và y = 2 
3 3 

^ ^ 17 

c. y = —3x + 6 và y = - — x + — 

3 3 

Hướng dan giãi: 

Chọn D. 


B. y = -3x + 6 và y = 2 


V D. y = 2 và y = -2x + 4 
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PHÉP QUAY 


A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT 


1. Định nghĩa: 

Cho điếm o và góc lượng giác a . Phép biến hình biến o thành chính nó và biến mỗi điếm M khác 
o thành điểm M ' sao cho OM ' = OM và góc lượng giác ( OM ; OM ') = ot được gọi là phép quay tâm 

o , a được gọi là góc quay. 

Phép quay tâm o góc quay a được kí hiệu là <2(0 X. 

Nhận xét 

• Khi a = (2k + \)n,k e z thì Qị 0;a j là phép đối xứng tâm o. 


Khi a = 2kĩĩ, k e 7L 


n\ 


\{n-r)\ ” (ơ;a) 


thì Q ín .„, là phép đồng nhất. 


2. Tính chất của phép quay: 

• Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì 

• Biến một đường thắng thành đường thẳng 

• Biến một đoạn thắng thành đoạn thẳng bằng đoạn đã cho 

• Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho 

• Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính 
Lưu ý: 

Giả sử phép quay tâm 1 góc quay a biến đường thẳng d thành đường thẳng d ', khi đó 


Nếu 0 < a < -- thì góc giữa hai đường thẳng d và d ' bằng a 

Nếu — < a < n thì góc giữa hai đường thẳng d và d' bằng K — a. 

3. Biểu thức tọa độ của phép quay: 

^ ^ cos (X V sin oc 

Trong mặt phẳng Oxy , giả sử M (x; ỵ) và M ’(x'; y ') = Q í0 , (M) thì < " 

y ’ ’ [y' = xsina + ycosa 

Trong mặt phẳng Oxy , giả sử M (x; y), ỉ{a\b ) và M '(x';y') = Qụ (M)thì 

X' = a + (x - a) cos a-(y -b ) sin a 
y' = b + (x-a)úna+ (y- b)cosa 

B-BÀI TẬP 


DẠNG 1: AP DỤNG ĐỊNH NGHIA VA CAC TINH CHAT PHEP QUAY 

Câu 1: Cho tam giác đều tâm o. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay a , 0 < a < 2n biến 
tam giác trên thành chính nó? 

A. Một. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Câu 2: Cho hình vuông tâm o. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay a , 0 < a < 2n biến 
hình vuông trên thành chính nó? 

A. Một. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 
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Câu 3: Cho hình chữ nhật có o là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tầm o góc quay a, 
0 < a < 2,7 biến hình chữ nhật trên thành chính nó? 

A. Không có. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Câu 4: Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm o góc quay a * kin {k ễZỊ? 
A. Không có. B. Một. c. Hai. D. Vô số. 


Câu 5: Phép quay biến điểm M thành M '. Khi đó 


\0,(p) 


B. OM = OM' và {OM,OM') = <p. 


A. OM = OM' và {OM, OM') = ẹ . 

c. ÕM = ÕM' và MÕM' = Ọ. D. OM =OM' và MÕM' = <p. 

Câu 6: Phcp quay Q ( o v) biến điểm A thành M . Khi đó 

(I) o cách đều A và M 

(II) o thuộc đường tròn đường kính AM . 

(III) o nằm trên cung chứa góc <p dựng trên đoạn AM . 

Trong các câu trên câu đúng là 

A. Cả ba câu. B. (I) và (II). c. (I). D. (I) và (III). 

Câu 7: Chọn câu sai. 

A. Qua phcp quay Q (0 . f) điểm 0 biến thành chính nó. 

B. Phép đổi xứng tâm o là phép quay tâm o, góc quay -180°. 

c. Phép quay tâm o góc quay 90° và phép quay tâm o góc quay -90° là hai phép quay giống 
nhau. 

D. Phcp đối xứng tâm o là phcp quay tâm o, góc quay 180°. 

Câu 8: Khăng định nào sau đây đúng về phép quay. 

A. Phép biến hình biến điểm o thành điểm o và điếm M khác điểm o thành điổm M' sao cho 
{OM,OM') = (p được gọi là phép quay tâm o với góc quay pr. 

B. Nếu Q (ơ;90n : M t-> M'{M O) thì OM' _L OM. 

c. Phcp quay không phái là một phcp dời hình. 

D. Nếu Q iO 90 O): M M' thì OM' > OM . 

Câu 9: Cho tam giác đều ABC. Hây xác định góc quay của phép quay tâm A biến B thành điểm c 


A. (p — 30°. 

c. (p = - 120 °. 


B. <p = 90°. 

D. <p = -60" hoặc <p = 60°. 
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DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOẠ Độ 


Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểmM (l;l). Hỏi các điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép 
quay tâm o , góc 45° ? 

A. M'(-l;l). B. M'(l; 0 ). c. M'(V 2 ; 0 Ì. D. Ảf'( 0 ;V 2 Ì. 

Câu 2: Trong mặt phang Oxy cho điểm 4(3; 0) . Tìm tọa độ ảnh A' của điểm A qua phép quay 

Q 


(0;f) 


A. A'(0;-3). B. 4'(0;3). 

c. A'(-3;0). D. A’(2yỊ3 ; 2>/ã). 

Câu 3: Trong mặt phang Oxy cho điếm 4(3;0). Tìm tọa độ ảnh 4' của điếm 4 qua phép quay 

Q 




A. 4'(-3;0). B. 4'(3;0). 

c. 4 '( 0 ;- 3 ). D. A'(-2yỈ3;2yÍ3). 

Câu 4: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , cho điểm M(2;0) và điểm N{ 0;2). Phép quay tâm 

o biến điểm M thành điển N , khi đó góc quay của nó là 

A . ạ> = 30°. B . ạ> = 45° . 

c. <p = 90°. D . (Ọ = 270° . 

Câu 5: Cho M (3; 4). Tìm ảnh của điểm M qua phép quay tâm o góc quay 30°. 

í r. ÍX „ A 


A. M ’ 


V 

í 


2 2 


J 


B. Af2;2V3Ì 


c. M 1 


2 


í 


D. M' 


3^3 




2 2 


V J \ J 

Câu 6: Cho / (2;l) và đuờng thẳng d : 2x + 3y + 4 = 0. Tìm ảnh của d qua Qụ. 45 0 \ ■ 

B. d':-x + 5y-3 = 0 

D. J’:-jc + 5y-3 + loV 2 =0 


A. d -x + 5y-3 + V 2 = 0 

c. íT : -V + 5y - I 0 V 2 = 0 


Câu 7: Tìm ảnh của đuờng thẳng d :5x-3y + 15 = 0 qua phép quay Q, . 

Ị o \ 90 Ị 

A. d '! X + ỵ +15 — 0 B. 3.X + 5} 7 + 5 — 0 

c. d f I 3x + ỵ + 5 — 0 D. d f 1 3^ + 5^ + 15 — 0 

Câu 8: Tìm ảnh của đường tròn (c):(x-l) 2 +(y + 2) 2 =9 qua phép quay Q, với /(3;4). 

p;90 J 

A. (C'):(x + 2) 2 +(y-2) 2 =9 B. (C'): (x-3) 2 +(y + 2) 2 =9 

c. (C’):(x + 5) 2 +(y-7) 2 =9 D. (C’):(x + 3) 2 +(y-2) 2 = 9 

Câu 9: Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết 4(1; 2), B (3;4) và 

2 " 3 

cos 4 = —, cos B = 


2Í5 


y/ĩõ’ 


Ả. AC : X- y -1 = 0, BC : X- y + 5 = 0 


B. 4C:3x-y-2 = 0,fiC:x-2y + 3 = 0 
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c. AC:3x-y-\ = Q,BC:x-2y + 5 = ữ 


D. AC : 3x - y - 4 = 0, BC :x-2y + 2 = 0 
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c -HƯỚNG DẪN GIẢI 

DẠNG 1: ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT PHÉP QUAY 

Câu 1: Cho tam giác đều tâm o . Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay a , 0 < a < 2n biến 
tam giác trên thành chính nó? 

A. Một. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 

Có 3 phép quay tâm o góc a , 0 < a < 2n biến tam giác trên thành chính nó là các phép quay với góc 
quay bằng: —r~ , — 7 - , 2n . 

Câu 2: Cho hình vuông tâm o . Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay a , 0 < a < 2n biến 
hình vuông trên thành chính nó? 

A. Một. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 

Có 4 phép quay tâm o góc a,0 < a <2n biến tam giác trên thành chính nó là các phép quay với góc 


. ì 71 3 71 

quay băng: --, 7Ĩ, 

á* 


, 2 71 . 


Câu 3: Cho hình chữ nhật có o là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay a , 

0 < a < 2n biến hình chữ nhật trên thành chính nó? 

A. Không có. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Hướng dan giải: 

Chọn B. 

Có 2 phép quay tâm o góc a , 0 < a < 2n biến tam giác trên thành chính nó là các phép quay với góc 
quay bằng: 71 , 2n . 

Câu 4: Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm o góc quay a ^ k2ĩĩ (k eZ)'ĩ 

A. Không có. B. Một. c. Hai. D. Vô số. 

Hướng dan giải: 

Chọn B. 

Có một điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm o góc quay a 5* k2ĩĩ (k eZ ) đó chính là điểm 

o. 

Câu 5: Phép quay Q (0 . (p) biến điểm M thành M' . Khi đó 

* * B. OM = OM ' và {OM , OM ') = ọ . 

D. OM = OM ' và MÕM' = ẹ. 


A. OM = OM' và {OM,OM') = ẹ . 
c. ÕM = ÕM 1 và MÕM' = ẹ. 


OM = OM’ 


Hướng dân giải: 

Chọn B. 

Q . ,(M) = M'o_ 

■ pì \(OM,OM') = ẹ 

Chú ý số đo góc MOM' không âm nên {OM , OM') ^ MOM'. 
Câu 6: Phép quay Q (0 . ẹ) biến điểm A thành M . Khi đó 

(I) o cách đều A và M . 

(II) o thuộc đường tròn đường kính AM . 

(III) o nằm trên cung chứa góc ạ> dựng trên đoạn AM . 
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Trong các câu trên câu đúng là 

A. Cả ba câu. B. (I) và (II). c. (I). D. (I) và (III). 

Hướng dan siải: 

Chọn c. 

Ta có: Q (0<P) (A) = M suy ra 
+ OA — OM nên (I) đúng. 

+ (II) xảy ra khi AO AM vuông tại o , nói chung điều này không đúng, nên (II) sai. 

+ (OA, OM ) = ọ nên (III) sai. 

Câu 7: Chọn câu sai. 

A. Qua phép quay <2(0 ) điểm o biến thành chính nó. 

B. Phép đối xứng tâm o là phép quay tâm o, góc quay -180°. 

c. Phép quay tâm o góc quay 90° và phép quay tâm o góc quay - M 

nhau. 

D. Phép đối xứng tâm o là phép quay tâm o, góc quay 180°. / \ 

Hướng dẫn giái: / \ 

ChọnC. /_J-_\ 

Ổ(0;90°)C^O — ô(O;-90°) ) — B • ,A Q Đ 


Do đo Ổ(O; 90 °) ^ Q (0 - 90 °) • 

Câu 8: Khẳng định nào sau đây đúng về phép quay. 

A. Phép biến hình biến điếm o thành điếm o và điếm M khác điếm o thành điếm M' sao cho 
(OM, OM ') = (p được gọi là phép quay tâm o với góc quay ■. 

B. Nếu Ổ(O; 90 °): M h-» M'(M * O) thì OM' 1 OM . 


C. Phép quay không phải là một phép dời hình. 

D. Nếu 0(0-90°) : M I— > M' thì OM' > OM . 
Hưởng dan giải: 


Chọn B. 

Nếii ổ( O ; 90 °): Af i-> M' (M ± O) thì (OM, OM') = 90° hay OM LOM'. 

Câu 9: Cho tam giác đều ABC. Hãy xác định góc quay của phép quay tâm A biến B thành điểm c. 


Ả. ạ> = 30° • 

c. <p = - 120°. 

Hướng dan siái: 

Chọn D. 

[AB = AC 
Ta có: \ _ _ 

(AB, AC) = ±60° 


nên Ô(A;±60°) (B) = c. 


B. (p = 90°. 

Đ. <p = -60° hoặc (Ọ = 60°. 
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DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ 


Câu 1: Trong mặt phăng Oxy , cho điêmM ( 1 ; 1 ). Hỏi các điêm sau điêm nào là ảnh của M qua phép 
quay tâm o , góc 45° ? 

A. M'(-l;l). B. M'(l; 0 ). c. M'(V 2 ; 0 Ì. D. Ảf'( 0 ;V 2 Ì. 

Hưởng dẫn giải: 

Chọn D. 

+ Thay biểu thức tọa độ của phép quay tâm ỡgóc quay 45° ta có: 

x' = x.cos45° - y. sin 45° = cos45° - sin 45° = 0 

y' = X.sin45° + y.cos45° = sin 45° +cos45° = \fĩ 

Vậy M'{ 0;VĨ). 

Câu 2: Trong mặt phang Oxy cho điểm 4(3; 0) . Tìm tọa độ ảnh A' của điểm A qua phép quay 


Q 


(0;f) 


A. 4'(0;-3). B. Ẩ'(0;3). 

c. Ẩ'(-3;0). D. Ẩ'(2V3; lS) ■ 

Hướng dan giải: 

Chọn B. 

Q ( ’ ■V : A(x; y) A'(x'\ y') 

H) 


x' = —ỵ = 0 

Nên ị . Vậy 4 (0;3). 

[y' = x = 3 

Câu 3: Trong mặt phăng Oxy cho điêm 4(3; 0). Tìm tọa độ ảnh 4 của điêm 4 qua phép quay 


A. A'(-3;0). 

c. 4X0;-3). 

Hướng dan giãi: 

Chọn c. 

Q " 4(x; y) A'(x'; y') 

i°'4 


Nên 


x r = y = 0 
y' = -x = -3 


. Vậy 4'(0; -3). 


B. 4'(3;0). 

D. 4'(-2V3;2V3). 


Câu 4: Trong mặt phăng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điêm M(2;0) và điêm N( 0;2). Phép quay tâm 

o biến điểm M thành điển N , khi đó góc quay của nó là 

A. ọ = 30°. B. ọ = 45° . 

c. <p = 90°. D . (Ọ = 270° . 

Hướng dan giải: 

Chọn c. 


Q(o ;í >) :M Ư; y) N(x'; y f ) 
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Khi đó: 


x' = xcosẹ-yúrưp 
y' = X sin <p + y cos 

Thử đáp án ta nhận (p = 90°. Hoặc biểu diễn trên hệ trục tọa độ ta cũng được đáp án tương tự. 
Câu 5: Cho M (3; 4). Tìm ảnh của điểm M qua phép quay tâm o góc quay 30°. 

í r. K „ A 


A. M ' 


V 

í 


c. M ' 


2 2 


ĨẬ-2JỈ 


) 


B. M'(-2;2-S) 


D. M' 


r ^-2;ị + 2^ 


V 

Hướng dan si ủi: 

Gọi M ’(x'; y ') = Qị .Áp dụng biểu thức tọa độ 

(O ậ30 Ị 


V 


2 


2 


) 


x' = xcosa -ysina 
y’ = xsina + ycosa 


ta có 


X 1 = 3 cos 30° - 4 sin 3CP = 


0 


373 


-2 


M' 




y' = 3sin30° + 4cos30 0 =7 + 273 

2 


V 


2 


2 


J 


A. d ': -x+5y-3+ 72 = 0 

c. d':-x + 5y - I 0 V 2 = 0 


Câu 6: Cho / (2; 1 ) và đường thẳng d : 2x + 3y + 4 = 0. Tìm ảnh của d qua Qụ. 45 0 \ ■ 

B. d':-x + 5y-3 = 0 
D. d': -x+5y-3+lo72 = 0 

Hướng dân 2 Ìủi: 

Lấy hai điểm M (-2;0); iv(l;— 2 ) thuộc d . 

Gọi '(xp^), A'(x 2 ;y 2 ) là ảnh của M,JV qua Ôị /;45 oị 

3 V 2 

X, =2 + (-2-2)cos45°-(0-l)sin45 ( 


Ta có 


Xj = 2 — 


=l + (-2-2)sin45° + (0-l)cos45° 


<=> t 


> 1 = 1 - 


2 

5 V 2 

2 




M' 


2 - 


3 V 2 , 5 V 2 




2 


; 1 - 


2 


V / 

Tương tự 

x 2 = 2 + (l-2)cos45° -(-2-1)sin45 
y 2 =l + (l-2)sin45° + (-2-l)cos45 

'(2+ 72;!-272). 


X 


= 2 + 72 


<=> < 

0 =1-272 






Ta có M'N' = 


5 sÍ 2 72^ 72 

• _ 

V ^2 _ ’T~ J _ 7T 


(5;1). 


Gọi d' = Qị .Ad) thì í/' có VTCP U=M'N' = (5;l) => VTPT n = (-l;5) 

ụ-,45 ) v 

Phương trình: 

J':-(x-2-72Ì + 5(y-l + 272) = 0^-x + 5y-3 + lo72=0. 
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Câu 7: Tìm ảnh của đường thăng d :5x-3y + 15 = 0 qua phép quay Qị 


(O;90°)' 

B. d 1 : 3x + 5y + 5 = 0 
D. d':3x + 5y + l5 = 0 


A. í/': X + y +15 — 0 
c. d 1 : 3x + y + 5 = 0 
Hướng dan si ủi: 

d' -Ld nên phương trình có dạng 3x + 5y + c = 0 

Lấy M (-3;0) e d , ta có Qị 0 ) {M ) = M '(0;-3), M ' e d' => c = 15, hay d':3x + 5y + 15 = 0. 

(0;90 I 

Câu 8: Tìm ảnh của đường tròn (c):(x-l) 2 +(y + 2) 2 =9 qua phép quay Q, 0 > với /( 3;4). 

p;90 J 


A. (C'):(x + 2) 2 +(y-2) 2 =9 B. (C'):(x-3) 2 +(y + 2) 2 =9 

c. (C'):(x + 5) 2 +(y-7) 2 =9 D. (C'):(x + 3) 2 +(y-2) 2 =9 

Hưởng dẫn giải: 

(c) có tâm /(l;-2),/? = 3, gọi J'(x'\y') = Q^ 9ũữ Ạl) ta có 
x' = 3 + (l-3)cos-^--(4 + 2)sin-^- = -3 

< 

y' - 4 +(1-3) sin-^- + (4 + 2)cos-^- = 2 
< 2 2 

=> / '(-3;2) mà R' = R = 3 nên phương trình (c 1 ) : (x + 3) 2 +(y -2) 2 = 9 . 

Câu 9: Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết A(l;2),z?(3;4) và 


cos A = 


—Ị =, cos B 

s 


3 

Vĩõ' 


A. AC: X- y -1 = 0, BC: X- y + 5 = 0 B. AC:3x-y-2 = 0,5C:x-2y + 3 = 0 

c. AC : 3x - y - 1 = 0, BC : X - 2y + 5 = 0 D. AC : 3x - y - 4 = 0, BC : X - 2y + 2 = 0 

Hướng dan giải: 

Sử dụng tính chất: Phép quay tâm / (a;b) ed . Ax+By + C = 0 góc quay a biến d thành d ' có 

phương trình (A-,Btan<p)(x-a) + (Atanẹ? + .B)(y-£>) = 0. 

Ta được AC :3x-y-l = 0,5C: x-2y+ 5 = 0 


Mua fìle Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 26 













ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Phép biến hình - HH11 


PHÉP DỜI HÌNH 


A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT _ 

1. Định nghĩa. 

• Phép biến hình là phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điếm bất kì 

• Vậynếu / là phép dời khi và chỉ khi/(M)/(,/V) =MN. 

+Nhận xét: 

• Các phép biến hình : Tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay là các phép dời hình. 

• Thực hiện liên tiếp các phép dời hình thì cũng được một phép dời hình. 

2. Tính chất của phép dòi hình. 

• Biến ba điếm thẳng hàng thành ba điếm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự giữa ba điểm đó. 

• Biến một đường thẳng thành một đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng 
bằng nó. 

• Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến một góc thành góc bằng góc đã cho. 

• Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

3. Định nghĩa hai hình bằng nhau. 

Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình / biến hình này thành hình kia. 


B- BÀI TẬP 

Câu 1: Xét các mệnh đề sau: 

(I) : Phép dời hình biến 3 điếm không thắng hàng thành 3 điếm không thắng hàng 

(II) : Cho 2 điểm phân biệt A, B và / là phép dời hình sao cho / (A) = /4, / ( B) = B. Khi đó, nếu 

M nằm trên đường thẳng AB thì / (M) = M . 

(III) : Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng 
bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn bằng nó, biến góc 
thành góc bằng nó. 

Số mệnh đề đúng trong 3 mệnh đề trên là: 

A. o " B. l C. 2 D. 3 

Câu 2: Giả sử phép biến hình / biến tam giác ABC thành tam giác A’5’C’. Xét các mệnh đề sau: 

(I) : Trọng tâm tam giác ABC biến thành trọng tâm tam giác A’5’C’ 

(II) : Trực tâm tam giác ABC biến thành trực tâm tam giác A’B’C’ 

(III) : Tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC lần lượt biến thành tâm đường tròn ngoại 
tiếp, nội tiếp tam giác A’B’C’. 

Số mệnh đề đúng trong 3 mệnh đề trên là: 

A. o " B. l C. 2 D. 3 

Câu 3: Ta nóiM là điểm bất động qua phép biến hình / nghĩa là: 

A. M không biến thành điếm nào cả 

B. M biến thành điểm tùy ý 

C. f(M) = M 

D. M biến thành điểm xa vô cùng. 

Câu 4: Một phép dời hình bất kì: 

A. Có thể có 3 điểm bất động không thẳng hàng 

B. Chỉ có 3 điểm bất động khi nó là phép đồng nhất 

C. Chỉ có 3 điếm bất động không thẳng hàng khi nó là phép đồng nhất. 

D. Cả 3 câu trên đều sai. 
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Câu 5: Trong mặt phăng Oxy cho điêm M (2;1). Hỏi phép dời hình có được băng cách thực hiện hên 

tiếp phép đối xứng tâm o và phép tịnh tiến theo vectơ V = (2; 3) biến điểm M thành điểm nào trong 
các điểm sau ? 

A. (1;3). B. (2;0). c. (0;2). D. (4; 4). 

Câu 6: Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x-1) 2 + (y + 2) 2 = 4. Hỏi phép 
dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ 

V = (2; 3) biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau? 

A. X 2 + y 2 =4. B. (x-2) 2 + (y-6) 2 = 4. 

c. (x-2) 2 +(x-3) 2 =4. D. (x-l) 2 + (y-l) 2 =4. 

Câu 7: Trong mặt phang Oxy cho đường thẳng d có phương trình X + y -2 = 0. Hỏi phép dời hình 

có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm o và phép tịnh tiến theo vectơ V = (3; 2) biến 

đường thẳng d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng sau ? 

A. 3x + 3y-2 = 0 . B. X — y + 2 = 0. 

c. x+y + 2 = 0. D. x + y-3 = 0. 

Câu 8: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ? 

A. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

B. Thực hiện hên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục. 

c. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng 
qua tâm. 

D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

Câu 9: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

A. Có một phép tịnh tiến theo vectơ khác không biến mọi điếm thành chính nó. 

B. Có một phép đối xứng trục biến mọi điếm thành chính nó. 
c. Có một phép đối xứng tâm biến mọi điếm thành chính nó. 

D. Có một phép quay biến mọi điếm thành chính nó. 

Câu 10: Hãy tìm khẳng định sai: 

A. Phép tịnh tiến là phép dời hình. B. Phép đồng nhất là phép dời hình, 

c. Phép quay là phép dời hình. D. Phép vị tự là phép dời hình. 

Câu 11: Cho đường thẳng d :3x + y + 3 = 0. Viết phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qua 

phép dời hình có được bằng cách thược hiện hên tiếp phép đối xứng tâm /(1;2) và phép tịnh tiến theo 
vec tơ V = (-2;l). 

A. d':3x + 2y —8 = 0 B. d':x+y —8 = 0 c. d':2x + y — ‘ẳ = 0 D. d':3x+y —8 = 0 
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c -HƯỚNG DẪN GIẢI 


Câu 1: Xét các mệnh đê sau: 

(I) : Phép dời hình biến 3 điếm không thang hàng thành 3 điếm không thắng hàng 

(II) : Cho 2 điểm phân biệt A, B và / là phép dời hình sao cho / ( A ) = A, f ( 5 ) = B . Kh i đó, nếu 


M nằm trên đường thẳng AB thì f (M ) = M . 

(III): Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng 
bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn bằng nó, biến góc 
thành góc bằng nó. 

Số mệnh đề đúng trong 3 mệnh đề trên là: 

A. 0 _ B. 1 c. 2 D. 3 

Hướng dan siải: 

Chọn D. 

Câu 2: Giả sử phép biến hình / biến tam giác ABC thành tam giác A’5’C’. Xét các mệnh đề sau: 

(I) : Trọng tâm tam giác ABC biến thành trọng tâm tam giác A’5’C’ 

(II) : Trực tâm tam giác ABC biến thành trực tâm tam giác A’5’C’ 

(III) : Tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC lần lượt biến thành tâm đường tròn ngoại 
tiếp, nội tiếp tam giác A’5’C’. 

Số mệnh đề đúng trong 3 mệnh đề trên là: 

A. 0 _ B A c. 2 D. 3 

Hướng dan siăi: 

Chọn D. 

Câu 3: Ta nóiM là điểm bất động qua phép biến hình / nghĩa là: 

A. M không biến thành điểm nào cả 

B. M biến thành điểm tùy ý 

c. f(M) = M 

D. M biến thành điểm xa vô cùng. 

Hướng dan siái: 

Chọn c. 

Câu 4: Một phép dời hình bất kì: 

A. Có thể có 3 điểm bất động không thẳng hàng 

B. Chỉ có 3 điểm bất động khi nó là phép đồng nhất 

c. Chỉ có 3 điểm bất động không thẳng hàng khi nó là phép đồng nhất. 

D. Cả 3 câu trên đều sai. 

Hướng dan siải: 

Chọn c. 

Câu 5: Trong mặt phang Oxy cho điểm M(2;l). Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện hên 

tiếp phép đối xứng tâm o và phép tịnh tiến theo vecto V = (2; 3) biến điểm M thành điểm nào trong 
các điểm sau ? 


A. (1;3). B. (2;0). c. (0;2). 


Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 


Đ 0 (M) - M' oO là trung điểm của MM’ o< 


X M T X M' 2.V Ỡ 

y M + y M' = 2y ơ 


2 ;-l) 


D. (4; 4). 


T(M') = M” = v« 

V 


X M" X M' 2 

3hí" — y M' = 2 


<=> M"(0;2). 
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Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x - 1) 2 + (y + 2) 2 = 4. Hỏi phép 
dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ 

V = (2; 3) biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau? 

A. X 2 + y 2 =4. B. (x-2) 2 + (y-6) 2 = 4. 

c. (x-2) 2 +(x-3) 2 =4. D. (x-l) 2 + (y-l) 2 =4. 

Hướng dan siái: 

Chọn D. 

Đường tròn (C) có tâm 7(1;-2) và bán kính R = 2 . 


Đ 0y ự) = r^n- 1;-2). 


T- (/') = 7" ^ 77" = V ^ 7"(1; 1). 

Đường tròn cần tìm nhận 7"(1; 1) làm tâm và bán kính R = 2 . 

Câu 7: Trong mặt phang Oxy cho đường thẳng d có phương trình x+ y- 2 = 0. Hỏi phép dời hình 

có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm o và phép tịnh tiến theo vectơ V = (3; 2) biến 

đường thẳng d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng sau ? 

A. 3x + 3y-2 = 0 . B. X- y + 2 = 0. 

c. x+y + 2 = 0. D. x + y-3 = 0. 

Hướns dẫn siải: 


Chọn D. 

\(d) 

Tự) : 

V v y 


--d' 

d" 


d"lld'lld 


Nên d ": x + y + c = 0(c ^ -2). (1) 

Ta có : M(1,1) G d và Đ 0 (M) = M'^M'(-Ỉ;-Ỉ)ed' 


Tương tự: M'(-l;-l) e d' và TẠM') = M" => M"(2;l) e d" 



Từ (1) và (2) ta có : c = -3. Vậy d": x + y -3 = 0 . 

Câu 8: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ? 

A. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

B. Thực hiện hên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục. 

c. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng 
qua tâm. 

D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

Hướns dẫn siải: 


Chọn A. 

T r (M) - M’ 

ÌẦ 

T-(M') = M 

V 


<=> < 


MM' = Ũ 
Wm t ' = v 


oMM'' = « + vor--(M) = M 

u+v v ' 


tt 


Vậy T- + /; =/■ .. 

• J u V u+v 

Câu 9: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

A. Có một phép tịnh tiến theo vectơ khác không biến mọi điếm thành chính nó. 

B. Có một phép đối xứng trục biến mọi điếm thành chính nó. 
c. Có một phép đối xứng tâm biến mọi điếm thành chính nó. 

D. Có một phép quay biến mọi điếm thành chính nó. 

Hướng dan siủi: 

Chọn D. 

Phép quay tâm bất kì với góc quay (p = k2n {k G Z) là phép đồng nhất. 

Câu 10: Hãy tìm khẳng định sai: 
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A. Phép tịnh tiên là phép dời hình. B. Phép đông nhât là phép dời hình, 

c. Phép quay là phép dời hình. D. Phép vị tự là phép dời hình. 

Hướng dẫn siủi: 

Chọn D. 

Phép vị tử tỉ số k^± 1 không là phép dời hình. 

Câu 11: Cho đường thẳng d : 3x + y + 3 = 0. Viết phương trình của đường thẳng d ' là ảnh của d qua 
phép dời hình có được bằng cách thược hiện liên tiếp phép đối xứng tâm /(1;2) và phép tịnh tiến theo 

vec tơ V = (-2;l). 

A. í/3x +2y-8 = 0 B. í/':x+y-8 = 0 c. í/':2x + y-8 = 0 D. ú?':3x+y—8 = 0 

Hướng dan siủi: 

Chọn D. 

Gọi F = T- oĐ I là phép dời hình bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm I và phép tịnh tiến 

T. 

Gọi d l =Đ I (d),d' = T.(d ỉ )=>d' = F(d). 

Do d ' song song hoặc trùng với d do đó phương trình của d ' có dạng 3x + y + c = 0. Lấy 
M (0;-3) e d ta có Đ I (M) = M'( 2;7). 

Lại có r ; (Af , )=Af"(2 + (-2);7 + l)=>Af"(ữ,8) nên F(m) = M "(0;8) . 

Mà M"gí/'=>8 + c = 0<=>c = -8. Vậy J':3x+y-8 = 0. 
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PHÉP VỊ Tự 

A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT 


1. Định nghĩa. 

Cho điếm 1 và một số thực k ^ 0. Phép biến hình biến mỗi điếm M thành điếm M ' sao cho 
IM' = k.IM được gọi là phép vị tự tâm I , tỉ số k .Kí hiệu Vự. k \ 

Vậy V {I . k) (M) = M'<^mT' = klM . 


2. Tính chất: 

□ Nếu V ụ . k) (M) = M\V {Ị . k) (N) = N' thì M'N' = k~MN và M'N' = \k\MN 

□ Phép vị tự tỉ số k 

- Biến ba điếm thẳng hàng thành ba điểm và bảo toàn thứ tự giữa ba điểm đó. 

- Biến một đường thẳng thành đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với đường 
thẳng đã cho, biến tia thành tia, biến đoạn thắng thành đoạn thẳng. 

- Biến một tam giác thành tam giác đồng dạng với tam giác đã cho, biến góc thành góc bằng nó. 

- Biến đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính 1^1 

3. Biểu thức tọa độ. 

Trong mặt phẳng tọa độ, cho I ( x o’>o)’ M (x;y ), gọi M '(x';y') = Vị Ik \ (M ) thì ị )] [° 

[y =ky + (ỉ-k)y 0 

4. Tâm vị tự của hai đường tròn. 

Định lí: Với hai đường tròn bất kì luôn có một phép vị tự biến đường tròn này thành đường tròn kia. 
Tâm của phép vị tự này được gọi là tâm vị tự của hai đường tròn. 

Cho hai đường tròn (/;/?) và (/';/?') 

□ Nếu 1 = 1' thì các phép vị tự V, s \biến (/;/?) thành(/';/?'). 

K - Ry 

□ Nếu I ^ I' và R ^ R' thì các phép vị tự Vf và V f R ,^ biến (/;/?) thành(/Ta gọi o là 


V K J 


°‘-í 


tâm vị tự ngoài còn ƠJ là tâm vị tự trong của hai đường tròn. 



Nếu Nếu I^I' và R = R' thì có V(o--ị) biến (/;/?) thành (/';/?') 



M" 
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B- BÀI TẬP 

DẠNG 1: ÁP DỤNG ĐỊNH NG HĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT PHÉP QUAY 

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sail 

A. Có một phép vị tự biến mọi điếm thành chính nó. 

B. Có vô số phép vị tự biến mọi điếm thành chính nó. 

c. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự sẽ được một phép vị tự. 

D. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm I sẽ được một phép vị tự tâm I. 

1 . _ 

Câu 2: Cho hình thang ABCD , với CD = j-AB . Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. 

Gọi V là phép vị tự biến AB thành CD . Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng? 

„ * , . „ _ , 1 „ . _ , , 1 
A. V là phép vị tự tâm I tỉ sô & = B. V là phép vị tự tâm I tỉ sô k = 2-. 

c. V là phép vị tự tâm I tỉ số k= -2. D. V là phép vị tự tâm I tỉ số k - 2. 

Câu 3: Cho tam giác ABC , với G là trọng tâm tam giác, D là trung điểm của BC. Gọi V là phép vị 
tự tâm G biến điểm A thành điểm D . Khi đó V có tỉ số k là 


A. k = —. 
2 


B. k = —7. 

2 


_ , 1 
c. k = -. 
2 


D. k = -ị. 
2 


Câu 4: Cho tam giác ABC với trọng tâm G . Gọi A ', B ', C' lần lượt là trung điểm của các cạnh 

BC,AC, AB của tam giác ABC . Khi đó phép vị tự nào biến tam giác A'B'C' thành tam giác ABC ? 

A. Phép vị tự tâm G , tỉ số 2. B. Phép vị tự tâm G , tỉ số -2. 

c. Phép vị tự tâm G , tỉ số -3. D. Phép vị tự tâm G , tỉ số 3. 

Câu 5: Hãy tìm khẳng định sai 

A. Neu một phép vị tự có hai điểm bất động thì mọi điểm của nó đều bất động. 

B. Neu một phép vị tự có hai điểm bất động thì nó là một phép đồng nhất. 

c. Neu một phép vị tự có một điểm bất động khác với tâm vị tự của nó thì phép vị tự đó có tỉ số 
k — 1. 

D. Neu một phép vị tự có hai điểm bất động thì chưa thể kết luận được rằng mọi điểm của nó đều 
bất động. 

Câu 6: Cho phép vị tự tâm o tỉ số k và đường tròn tâm o bán kính R . Đe đường tròn (o) biến 
thành chính đường tròn (o), tất cả các số k phải chọn là: 

A. 1. B. R . c. lvà-1. D. -R. 

Câu 7: Xét các phép biến hình sau: 

(I) Phép đối xứng tâm. (II) Phép đối xứng 

trục. 

(III) Phép đồng nhất. (IV). 

tịnh tiến theo vectơ khác 0. 

Trong các phép biến hình trên 

A. Chỉ có (I) là phép vị tự. B. Chỉ có (I) và (II) là phép vị tự. 

c. Chỉ có (I) và (III) là phép vị tự. D. Tất cả đều là những phép vị tự. 

Câu 8: Phép vị tự tâm o tỉ số k(k ^ 0) biến mỗi điểm M thành điểm M' sao cho : 

1 


Phép 


A. OM = f ỠM f . 
k 


B. OM =kOM'. 


D. OM'=-OM . 


c. OM =-kOM'. 

Câu 9: Chọn câu sai 

f ? r 

Ả. Qua phép vị tự có tỉ sô k 7^1, đường thăng đi qua tâm vị tự sẽ biên thành chính nó. 
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B. Qua phép vị tự có tỉ số k^o, đường tròn đi qua tâm vị tự sẽ biến thành chính nó. 
c. Qua phép vị tự có tỉ số k^ỉ, không có đường tròn nào biến thành chính nó. 

D. Qua phép vị tự Vj ơ;1 ) đường tròn tâm o sẽ biến thành chính nó. 

Câu 10: Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M, N lần lượt thành hai điểm M' và N' thì 


A. MN' = kMN. và MN' = —kMN. 


c. MN' = \k\MN và MN' = kMN. 


B. MN' = kMN.Yầ MN' = k MN 


1 


D. M'N' I/MN. và MTV' = --MN. 

2 
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DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOẠ Độ 

Câu 1: Trong măt phẳng Oxy cho điểm M(— 2; 4). Phép vị tự tâm o tỉ số k - -2 biến điểm M thành 
điểm nào trong các điếm sau? 

A. (-3; 4). B. (-4;-8). c. (4;-8). D. (4; 8). 

Câu 2: Trong măt phang Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + y - 3 = 0. Phép vị tự tâm o tỉ 

số k = 2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau? 

A. 2x+y + 3 = 0. B.2x+y-ỗ = 0. 

c. 4x-2y -3 = 0. D. 4x + 2y -5 = 0 . 

Câu 3: Trong măt phang Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y- 2 = 0. Phép vị tự tâm o tỉ 

số k = -2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau? 

A. 2x + 2y = 0. B.2x + 2y—4 = 0. 

c. JC+y + 4 = 0. D. x+y-4 = ữ. 

Câu 4: Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x - 1) 2 + (V - 2) 2 = 4. Phép vị tự 
tâm o tỉ số k = - 2 biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau? 

A. (x-2) 2 + {y-4) 2 =16. B. (x-4) 2 +0-2) 2 =4. 

c. (x-4) 2 + {y-2) 2 =16. D. (x + 2) 2 +0 + 4) 2 =16. 

Câu 5: Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C) có phương trình ( A' -1) 2 + ( y - 1) 2 = 4. Phép vị tự 
tâm o tỉ số k = 2 biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ? 

A. U-l) 2 +0-l) 2 =8. B. (x-2) 2 +{y -2) 2 =8. 

c. (x-2) 2 +{y-2) 2 =16. D. (x + 2) 2 +(y + 2) 2 =16. 

Câu 6: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy . Cho phép vị tự tâm /( 2; 3) tỉ số k = -2. biến điểm 

M (-7; 2) thành M' có tọa độ là 

A. (-10;2). B. (20;5). c. (18;2). D. (-10;5). 

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy . Cho hai điểm M (4;6) và M'(-3;5).Phép vị tự tâm 
, 1 

I tỉ số k = 4- biến điểm M thành M '. Khi đó tọa độ điểm I là 
2 

A. 7(-4;10). B. /(ll;l). c. /(l;ll). D. /(-10;4). 

Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm A(l;2),B(-3;4) và /(l;l).Phép vị tự 

ị 

tâm I tỉ số k = kiến điếm A thành A' , biến điếm B thành B'. Trong các mệnh đề sau mệnh đề 
nào đúng? 


í 


A. A'B' = 


2 




B. A'B' = 


c. 


A’B' 


V 3 3 J 

= V2Õ3. 


í 


V 


4 2 
3 ; 3 




J 



( 


(1 \ 

A' 

1;-- 

,B' 

—;0 


l 3 J 


\3 J 


Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy . Cho ba điểm /(-2;-l),M (l;5) và M'(-l;l).Giả sử 
V phép vị tự tâm / tỉ số k biến điểm M thành M'. Khi đó giá trị của k là 


A ‘ 

3 


B. ị. 

4 


c. 3. 


D. 4. 


Câu 10: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy. Cho đường thẳng A: x + 2 y -1 = 0 và điểm I (l; 0) . 
Phép vị tự tâm / tỉ số & biến đường thẳng À thành Á' có phương trình là 
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A. X —2y + 3 = 0. B. x + 2y-l = 0. 

c. 2x-y + ì = 0. D. x + 2y + 3 = 0. 

Câu 11: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy Cho hai đường thẳng Aj và À 2 lần lượt có phương 

trình: x-2y + ỉ = 0 và x-2y + 4 = 0, điêm /(2;l). Phép vị tự tâm I tỉ số k biến đường thẳng Aj 
thành A 2 khi đó giá trị của k là 


A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 12: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy . Cho đường tròn, có phương trình: 

(x-l) 2 + (y-5) 2 =4 và điểm /(2;-3). Gọi (c') là ảnh của (c) qua phép vị tự V tâm I tỉ số 

k = -2. Khi đó (c') có phương trình là 

A. (x-4) 2 + (y + 19) 2 =16. B. (x-6) 2 +(y + 9) 2 =16 

c. (x + 4) 2 + (y-19) 2 =16. D. (x + 6) 2 + (;y+ 9) 2 = 16. 

Câu 13: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy . Cho hai đường tròn ( c ) và (c') , trong đó (c') có 

phương trình: (x + 2) 2 +(y + l) 2 = 9. Gọi V là phép vị tự tâm /(l;0) tỉ số k - 3 biến đường tròn (c) 
thành (c'). Khi đó phương trình của (c)là 


A. 


r 0 

X—— 

V 3 

í 


í 


+ y 2 - 1. 


B. X + 


y 


n 


V 


= 9. 


J 


c. X + 


n 


y+- 
V 3 


= 1 . 


D. X + ỵ — 1 . 


J 


Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A(l;2),5(-3;l). Phép vị tự tâm /(2;-l) tỉ số 

k = 2 biến điểm A thành A', phép đối xứng tâm B biến A' thành B'. Tọa độ điểm B' là 
A. (0;5). B. (5;0). c. (-6;-3). D. (-3;-6). 
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c -HƯỚNG DẪN GIẢI 


DẠNG 1: ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT PHÉP QUAY 


Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai! 

A. Có một phép vị tự biến mọi điếm thành chính nó. 

B. Có vô số phép vị tự biến mọi điếm thành chính nó. 

c. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự sẽ được một phép vị tự. 

D. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm 1 sẽ được một phép vị tự tâm I. 

Hướng dan siăi: 

Chọn A. 

Phép đồng nhất là phép vị tự biến mọi điếm thành chính nó nhưng có vô số phép đồng nhất với tâm 
vị tự bất kỳ nên A là sai. 

_ __1 , , _ 

Câu 2: Cho hình thang ABCD , với CD = 2 AB . Gọi / là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. 


Gọi V là phép vị tự biến AB thành CD . Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng? 

„ * , . „ _ , 1 _ . _ , , 1 
A. V là phép vị tự tâm I tỉ sô & = -2. B. V là phép vị tự tâm I tỉ sô k = -2. 

c. V là phép vị tự tâm I tỉ số k= -2. D. V là phép vị tự tâm I tỉ số k = 2. 

Hướng dan gịảũ 

Chọn A. 


V, 




: AI—> c 


B\—>D 


, , , _ _ _1 _1 

I là giao điêm của hai đường chéo AC và BD nên IC = —-7A; 1D =-2IB 

2 ÃB\->CD 

Câu 3: Cho tam giác ABC , với G là trọng tâm tam giác, D là trung điểm của BC. Gọi V là phép vị 
tự tâm G biến điểm A thành điểm D. Khi đó V có tỉ số k là 


3 3 1 1 

A. k = 2. B. k = ~. c . k = 2. D. k = -2. 

2 2 2 2 

Hướng dan giải: 

Chọn B. 

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên GD = --2 GA. 

Câu 4: Cho tam giác ABC với trọng tâm G . Gọi A ', B ', C’ lần lượt là trung điểm của các cạnh 

BC,AC, AB của tam giác ABC . Khi đó phép vị tự nào biến tam giác A'B'C' thành tam giác ABC ? 

A. Phép vị tự tâm G , tỉ số 2. B. Phép vị tự tâm G , tỉ số -2. 

c. Phép vị tự tâm G , tỉ số -3. D. Phép vị tự tâm G , tỉ số 3. 

Hướng dan siải: 

Chọn B. 

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên GA = -2 GA', GB = -2GB', GC = -2GƠ. Bởi vậy phép vị tự 
V (G biến tam giác A'B'C' thành tam giác ABC. 

Câu 5: Hãy tìm khẳng định sai 

A. Neu một phép vị tự có hai điếm bất động thì mọi điếm của nó đều bất động. 

B. Neu một phép vị tự có hai điếm bất động thì nó là một phép đồng nhất. 

c. Neu một phép vị tự có một điếm bất động khác với tâm vị tự của nó thì phép vị tự đó có tỉ số 
k — 1 . 

D. Neu một phép vị tự có hai điếm bất động thì chưa thể kết luận được rằng mọi điếm của nó đều 
bất động. 
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Hưởng dẫn eỉảỉ: 

Chọn D. 

Phép vị tự tâm o luôn có điểm bất động o , nếu nó còn điểm bất động nữa là M(tức là ảnh M ' trùng 

với M) thì vì OM = OM' = kOM nên k = 1. Vậy phép vị tự đó là phép đồng nhất nên mọi điểm đều 
bất động. Do đó, D sai. 

Câu 6: Cho phép vị tự tâm o tí số k và đuờng tròn tâm o bán kính R . Để đuờng tròn (ơ) biến 


thành chính đường tròn (o) , tất cả các số k phải chọn là: 


A. 1. B. R . 

Câu 7: Xét các phép biến hình sau: 

(I) Phép đối xứng tâm. 

trục. 

(III) Phép đồng nhất. 

tịnh tiên theo vectơ khác 0. 

Trong các phép biến hình trên 
A. Chỉ có (I) là phép vị tự. 
c. Chỉ có (I) và (III) là phép vị tự. 

Hướng dẫn giải: 


c. 1 và -1. D. -R . 

(II) Phép đối xứng 
(IV). Phép 


B. Chỉ có (I) và (II) là phép vị tự. 
D. Tất cả đều là những phép vị tự. 


Chọn c. 

Phép đối xứng qua tâm o là phép vị tự tâm o tỉ số là -1. 

Phép đối xứng trục không phải phép vị tự vì các đường thẳng tương ứng không đồng quy. 

Phép đồng nhất là phép vị tự với tâm vị tự bất kỳ và tỉ số k = ỉ. 

Phép tịnh tiến theo vectơ khác 0. không phải là phép vị tự vì không có điếm nào biến thành chính nó. 
Câu 8: Phép vị tự tâm o tỉ số k(k ^ 0) biến mỗi điểm M thành điểm M' sao cho : 


A.OM=ịoM'. B. OM = kOM'. 

k 

c. ÕM= -kÕM'. D. ÕM' = -ÕM . 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 

V (0 . t) (Af ) = M' <=> ỠM' = kÕM <=> ỠM =yÕÃf' (vì k* 0). 

k 

Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 

Câù 9: Chọn câu sai 
• 

A. Qua phép vị tự có tỉ số k ^ 1, đường thẳng đi qua tâm vị tự sẽ biến thành chính nó. 

B. Qua phép vị tự có tỉ số k * 0, đường tròn đi qua tâm vị tự sẽ biến thành chính nó. 
c. Qua phép vị tự có tỉ số k^l, không có đường tròn nào biến thành chính nó. 

D. Qua phép vị tự Vj v>|) đường tròn tâm o sẽ biến thành chính nó. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 


V / „ \ . 9Ẩr 9 ỵ R ^ 

Đường tròn (O,/?) qua phép vị tự tỉ sô k trở thành chính nó thì k = — = ỉ. Nên câu B sai. 

R 

Câu 10: Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M, N lần lượt thành hai điểm M' và N' thì 


A . MN' = kMN. và MN' = -kMN. 


B. MN' = kMN.\ằ MN' = k MN. 


c. MN' = \k\MN\ằ MN' = kMN. D. MN'//MN.\ằ MN’ = Ị-MN. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 
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\ r 

Theo định lý 1 vê tính chât của phép vị tự. 


DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ 


Câu 1: Trong măt phẳng Oxy cho điểm M (- 2; 4) . Phép vị tự tâm o tỉ số k = -2 biến điểm M thành 

điểm nào trong các điếm sau? 

A. (-3; 4). 

Hướng dan si ái: 

Chọn c. 


B. (-4;-8). 


c. (4;-8). 


D. (4;8). 


Nếu V (0 . k) : M(x;y) I—> M'(x';y') thì < 


x' — kx 
y' = ky 


Vậy điểm cần tìm là M '(4; -8). 

Câu 2: Trong măt phang Oxy cho đường thẳng d có phưcmg trình 2x + y -3 = 0. Phép vị tự tâm o tỉ 

số k = 2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau? 

A. 2x + y + 3 = 0. B. 2x+y-6 = 0. 

c. 4x — 2y — 3 = 0. D. 4x + 2y - 5 = 0 . 

Hướng dan gịảù 

Chọn B. 

V (0 k)(d) = d' => d': 2x+ y + c = 0 . (1) 

Ta có : M(l;l) e d và V {0 . k) {M) = M' => M'(2;2) e d '. (2) 

Từ (1) và (2) ta có : c = -6. 

Câu 3: Trong măt phang Oxy cho đường thẳng d có phương trình . 1 ' + y -2 = 0. Phép vị tự tâm o tỉ 

số k = — 2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau? 

A. 2x + 2y = 0. B. 2x + 2y -4 = 0. 

c. x+y + 4 = 0. D. x+y-4 = 0. 

Hướng dẫn sỉ ủi: 

Chọn c. 

V (0>i) (íí) = d' => d': x+ y + c = 0 . (1) 


Ta có : M(l;l) e d và V (0 . k) {M) = M' => e d'. (2) 

Từ (1) và (2) ta có : c = 4. 

Câu 4: Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x -1) 2 +(y-2) 2 = 4. Phép vị tự 
tâm o tỉ số k = — 2 biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau? 

A. (x-2) 2 + (y-4) 2 =16. B. (x-4) 2 + (y-2) 2 = 4. 

c. (x-4) 2 + (y-2) 2 =16. D. (x + 2) 2 + (y + 4) 2 = 16. 

Hướng dan siáỉ: 

Chọn D. 

Đường tròn (C) có tâm 7(1; 2) và bán kính r = 2. 

Đường tròn cần tìm có tâm I' = V (0 . k) ự) và bán kính r' =\k\.r . 

Khi đó : 7'(-2;-4) và r' = 4. 

Câu 5: Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x-1) 2 + (y - 1) 2 = 4. Phép vị tự 
tâm o tỉ số k = 2 biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ? 

A. (x-l) 2 +(y-l) 2 =8. B. (x-2) 2 +(y-2) 2 =8. 

c. (x-2) 2 +(y-2ý = 16. D. (x + 2) 2 +(y + 2) 2 =16. 

Hướng dan giải: 

Chọn c. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 13 












ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Phép biến hình - HH11 


Đường tròn (C) có tâm 7(1; 1) và bán kính r -2. 

Đường tròn cần tìm có tâm I' = V ị0 . k) (I) và bán kính r' =\k\.r . 

Khi đó: /'(2; 2) và r' = 4. 

Neu k — -1 thì mọi đường tròn có tâm trùng với tâm vị tự đều biến thành chính nó. 

Câu 6: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy . Cho phép vị tự tâm 7 (2; 3) tỉ số k = -2. biến điểm 

M(-7;2) thành M' có tọa độ là 

A. (-10;2). B. (20;5). c. (18;2). D. (-10;5). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 


Tọa độ điểm M' là: 


x' = kx + (\-k)a x'=-2.(-7) + (l + 2)2 

y' = ky + (ỉ-k)b ỵ' = -2.2 + (1 + 2)3 




'x' = 20 
/ = 5 


Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy . Cho hai điểm M (4;6) và M'(-3; 5 ). Phép vị tự tâm 


, I 

7 tỉ số k = -7 biến điểm M thành M '. Khi đó tọa độ điểm 7 là 
2 

A. 7 (-4; 10). 

Hưởng dẫn giải: 

Chọn D. 


B. 7(11;1). 


c. 7 ( 1 ; 11). 


Tọa độ điểm 7 là: 


x' = kx+(ỉ-k^a 
y' = ky + (ỉ-k)b 


< 


a = 


b = 


x ' -kx 
1 -k 
y'-ky 
1 -k 


a = 


-3-1.4 

2 ' 


1 - 


1 


< 


5-1.6 


< 


a = -10 
b = 4 


b = 


1- 


1 


D. 7(-10;4). 


Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm A(l;2),7?(-3;4) và 7(l;l).Phép vị tự 


tâm 7 tỉ số k = - 2- biến điểm A thành A', biến điểm B thành B'. Trong các mệnh đề sau mệnh đề 
nào đúng? 


A. A'B' = 


^ 4 __ 2 a 



A’B' 


= V2Õ3. 


B. A'B' = 


r 

v~3 ; 3. 



( 


(1 \ 

A' 

1 ;-- 

,B' 

—;0 


l 3 J 


\3 J 


Hướng dẫn gịảù 


Chọn A. 



Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy. Cho ba điểm 7(-2;-l),M (l;5) và M'(-l;l).Giả sử 
V phép vị tự tâm 7 tỉ số k biến điểm M thành M'. Khi đó giá trị của k là 

A. 1 . B. 1 . c. 3. D. 4. 

3 4 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 
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9 

Theo biêu thức tọa độ của phép vị tự, ta có: 


x' — kx + (ỉ-k)a 
y' = ky + (ỉ-k)b 


<=> < 


k = 


k = 


X -a 


x-a 

y'-b 

y-b 


k = 


<^> < 


k = 


-H-2) 

l-(-2) _ 1 

l-(-l) 3 

5- -ó 


Câu 10: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy . Cho đường thẳng A: x + 2 \’ -1 = 0 và điểm I (l; o). 

Phép vị tự tâm I tỉ số k biến đường thẳng À thành Á' có phương trình là 
A. x-2y + 3 = 0. B. x + 2y-l = 0. 

c. 2x-y + ỉ = 0. D. x + 2y + 3 = 0. 

Hướng dan gịảù 

Chọn B. 

Nhận thấy, tâm vị tự I thuộc đường thẳng À nên phép vị tự tâm I tỉ số k biến đường thẳng À thành 
chính nó. Vậy À' có phương trình là: X + 2y -1 = 0. 

Câu 11: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy Cho hai đường thẳng Aj và A 2 lần lượt có phương 
trình: x-2y+l=0 và x-2y + 4 = 0, (liêm /(2;l). Phép vị tự tâm I tỉ số k biến đường thẳng Aj 

thành A 2 khi đó giá trị của k là 

A. 1. B. 2. c. 3. 

Hướng dan si ải: 

Chọn D. 

Ta lấy điểm A(l;l)eAj. Khi đó 


D. 4. 


, . ịx' = kx + (ỉ-k)a ịx' = k + (l-k)2 

A = V lrí AÀ]^\ , ; , , \\ 

{I ’ k)K ’ \y' = ky + (ỉ-k)b \y' = k + (ỉ-k)ỉ 


< 


x' = 2-k 

y' = 1 


Mà A' e A 2 => x' - 2 y' + 4 = 0^>2-k-2.1 + 4 = 0^>k = 4. 

Câu 12: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy. Cho đường tròn, có phương trình: 

(x-l) 2 + (y-5) 2 = 4 và điểm /(2;-3). Gọi (c') là ảnh của (c) qua phép vị tự V tâm I tỉ số 
k = -2. Khi đó (c') có phương trình là 

A. (x-4) 2 +(y + 19) 2 =16. B. (x-6) 2 +(y + 9) 2 =16 

c. (* + 4) 2 + (y-19) 2 =16. D. (x + 6) 2 + (y + 9) 2 = 16. 

Hướng dẫn sỉ ủi: 

Chọn A. 

Đường tròn (c) có phương trình: (x-l) 2 +(y-5) 2 =4 có tâm 0(l;5),R = 2. Gọi ơ là ảnh của tâm 


o qua phép vị tự tâm Vụ 2) . Khi đó, tọa độ của o là: 


' y = -2.1 + (l-(-2))2 Ị x' = 4 

Ịy = -2.5 + (l-(-2))(-3)°Ịy = -19 

a 2 / _\2 


Và R' = k R = 2.2 = 4. Vậy (c') có phương trình là: (jc- 4) +(y + 19) =16. 

Câu 13: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy . Cho hai đường tròn (c ) và (c') , trong đó (c') có 

phương trình: (x + 2) 2 + (y +1) 2 =9. Gọi V là phép vị tự tâm I (l; o) tỉ số k — 3 biến đường tròn (c) 
thành (c'). Khi đó phương trình của (c)là 
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A. 


r 0 

X- — 

V 3 

í 


+ / = 1 


B. X + 


n 

y-ị' 

V 37 


= 9. 


c. X + 


_ , n 

V V 


= 1 . 


D. X + y — 1. 


Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 

Giả sử hai đường tròn (c)và (c') có tâm và bán kính lần lượt là 0,0' và/?,/?'. 
(c') có phương trình: (* + 2) 2 + (y + l) 2 =9 có tâm 0'(-2;-l),/?'= 3. 

J-2 = 3jc + (1-3).1 x = 0 
là: -l = 3y + (l-3).0 


Suy ra, tọa độ tâm o là: 


1 ;R = 1. 


y = 


Vậy phương trình của (c)là: X' 


+ 


r, n 

y + -7 

l 3/ 


= 1 . 


Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A (l;2),/?(-3; I ). Phép vị tự tâm /(2;-l) 

k = 2 biến điểm A thành A ', phép đối xứng tâm B biến A' thành B '. Tọa độ điểm B' là 
A. (0;5). B. (5;0). c. (-6;-3). D. (-3;-6). 

Hưởng dẫn giải: 

Chọn c. 


r 

t ? _ A 

ỉ sô 


Tọa độ điểm ATà: 


x' = 2.1 +(1-2)2 

y' = 2.2 + (l- 2)(-l) 


<=> 


x' = 0 

y' = 5 


Tọa độ điểm B' là: < 


x' = 2 a-x 

|V=2.(-3)-0 í 

ị oị 

II 

1 

y' = 2.1-5 

k s V 


x' = -6 

/ = -3 
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PHÉP ĐỒNG DẠNG 

A-LỶ THUYẾT TÓM TÂT __ 

1. Định nghĩa. 

Phép biến hình F được gọi là phép đồng dạng tỉ số k (k > o) nếu với hai điểm M,N bất kì và ảnh 

M\N' của chúng ta luôn có M' N' = k.MN . 

Nhận xét. 

• Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k = ỉ. 

• Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số |k|. 

• Neu thực hiện hên tiếp các phép đồng dạng thì được một phép đồng dạng. 

2. Tính chất của phép đồng dạng. 

Phép đồng dạng tỉ số k 

• Biến ba điểm thắng hàng thành ba điểm và bảo toàn thứ tự giữa ba điểm đó. 

• Biến một đường thẳng thành đường thẳng thành một đường thắng song song hoặc trùng với đường 

thẳng đã cho, biến tia thành tia, biến đoạn thắng thành đoạn thẳng. 

• Biến một tam giác thành tam giác đồng dạng với tam giác đã cho, biến góc thành góc bằng nó. 

• Biến đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính k.R 

3. Hai hình đồng dạng. 

Hai hình được gọi là đồng dạng nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia. 


c. k = 0 


D. k = 3 


B-BÀI TẬP 

Câu 1: Mọi phép dời hình cũng là phép đồng dạng tỉ số 
A.k=i B. k = -ỉ 

Câu 2: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sail 

A. Phép dời là phép đồng dạng tỉ số k = 1 

B. Phép đồng dạng biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 
c. Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số k 

D. Phép đồng dạng bảo toàn độ lớn góc. 

Câu 3: Cho hình vẽ sau : 



K 

L 


D c 

Hình 1.88 

Xét phép đồng dạng biến hình thang HICD thành hình thang LJIK. Tìm khắng định đúng 

A. Phép đối xứng trục N ẨC và phép vị tự V {H 2ị 

B. Phép đối xứng tâm N ; và phép vị tự V, J 


'c.Ị' 

V. ’2J 


c. Phép tịnh tiên T— và phép vị tự Vụ 2) 

D. Phép đối xứng trục N BD và phép vị tự V [H _ 2) 

Câu 4: Cho A ABC đều cạnh 2. Qua ba phép đồng dạng liên tiếp : Phép tịnh tiến T— , phép quay 
Q(b, 60° j, phép vị tự V, A 3) , A ABC biến thành A \B l C l . Diện tích ÀAj Bị Cj là : 
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A. 5 V 2 B. 9 V 3 c. 9 V 2 D. 5 V 3 

Câu 5: Cho hình vuông ABCD; p thuộc cạnh AB. H là chân đường vuông góc hạ từ B đến PC . Phép 

đồng dạng biến tam giác BHC thành tam giác PHB . Tìm ảnh của B và D 

A. PvàQ (Q^BC và BQ = BP) 

B. c và Q (QeBC và BQ = BP) 
c. H và Q 

D . p và c 

Câu 6: Các phép biến hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó có thế kể 
ra là: 

A. Phép vị tự. B. Phép đồng dạng, phép vị tự. 

c. Phép đồng dạng, phép dời hình, phép vị tự. D. Phép dời dinh, phép vị tự. 

Câu 7: Cho tam giác ABC và A' B'C' đồng dạng với nhau theo tỉ số & . Chọn câu sai. 

A. k là tỉ số hai trung tuyến tương ứng 

B. k là tỉ số hai đường cao tương ứng 
c. k là tỉ số hai góc tương ứng 

D. k là tỉ số hai bán kính đường tròn ngoại tiếp tưcmg ứng 
Câu 8: Trong măt phang Oxy cho điểm M (2; 4 ). Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên 

tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k=-~ và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến M thành điểm nào trong các 
điểm sau? 

A. ( 1 ; 2 ). B. (-2;4). c. (—1;2). D. (l;- 2 ). 

Câu 9: Trong măt phang Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2.V - y = 0. Phép đồng dạng có 
được bằng cách thực hiện hên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k = — 2 và phép đối xứng qua trục Oy sẽ 

biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng sau? 

A. 2x-y = 0. B. 2x+y = 0. 

c. 4x-y = 0. D. 2x + y-2 = 0. 

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (c) có phương trình (x - 2 ) 2 + (y - 2 r = 4 . Phép 


đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k=-~ và phép quay tâm o 

góc 90° sẽ biến (c) thành đường tròn nào trong các đường tròn sau? 

A. (x-2) 2 +(y-2) 2 =1 B. (x-l) 2 +(y-l) 2 = 1 

c. (x + 2) 2 +(y-l) 2 =1 D. (x + l) 2 +(y-l) 2 =1 

Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A(l;2),5(-3;l). Phép vị tự tâm /(2;-l) tỉ số 
k = 2 biến điểm A thành A\ phép đối xứng tâm B biến A' thành B '. tọa độ điểm B Tà: 

A. (0;5) B. (5;0) c. (-6;-3) D. (-3;-6) 


Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A(-2;-3),5(4;l). Phép đồng dạng tí số k =-- 
biến điểm A thành A', biến điểm B thành B'. Khi đó độ dài A'B' là: 

A. B. Sĩ c. D. Sõ 

2 2 ^ 

Câu 13: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng d :x-2y+ 1 = 0, Phép vị tự tâm 
I (0;l) tỉ số k = -2 biến đường thẳng d thành đường thẳng d '. phép đối xứng trục Ox biến đường 
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thẳng d' thành đường thẳng dị. Khi đó phép đồng dạng biến đường thẳng d thành dị có phương trình 
là: 


A. 2x-y + 4 = 0 B. 2x + y + 4 = 0 

c. x-2y + 8 = 0 D. x + 2y + 4 = 0 

Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) tâm I (3; 2), bán kính R = 2. 

Gọi (c ') là ảnh của (c) qua phép đồng dạng tỉ số k = 3. khi đó trong các mệnh đề sau mệnh đề nào 
sai: 

Ả. (c') có phương trình (x-3) 2 + (y- 2) 2 =36 

B. (c') có phương trình X 2 + ỵ 2 - 2ỵ - 35 = 0 
c. (c')có phương trìnhX 2 + ỵ 2 + 2x- 36 = 0 
D. (C') có bán kính bằng 6. 

Câu 15: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy, cho 2 đường tròn (c) và (C') có phương trình 
X 2 + ỵ 2 -4y -5 = 0 vàx 2 + y 2 -2x + 2y -14 = 0. Gọi (C')là ảnh của (c)qua phép đồng dạng tỉ số k , 


khi đó giá trị k là: 

4 

A. - 


4 „3 9 16 

4. 7 B. — c. D. 

3 4 16 9 

Câu 16: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai Elip (£,) và (E 2 ) lần lượt có phương trình 

2 2 2 2 

là: —— + = 1 và = 1. Khi đó (£ 2 ) là ảnh của (£,) qua phép đồng dạng tỉ số k bằng: 


5 „9 ^ _ 

A. - B. 4 c.k = -l D.k=ỉ 

9 5 

Câu 17: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn: (c): X 2 + y 2 + 2x- 2y - 2 = 0, 

(D) : X 2 + y 2 +12x-16y = 0 . Neu có phép đồng dạng biến đường tròn (c) thành đường tròn (D) thì 
tỉ số k của phép đồng dạng đó bằng: 

A. 2. B. 3 c. 4 D. 5 

Câu 18: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm A(-2;l),5(0;3), C(l;-3), D(2;4). 

Neu có phép đồng dạng biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng CD thì tỉ số k của phép đồng dạng đó 
bằng: 


A. 2 


2 


c.| 

2 


D. 


7 


Câu 19: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Neu có phép đồng dạng biến cạnh AB thành cạnh BC 
thì tỉ số k của phép đồng dạng đó bằng: 

_ pỹ 

A. 2 B. 4Ĩ c. V3 D. —-ỉ- 

2 

Câu 20: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho điểm p(3;-l) . Thực hiện hên tiếp hai phép vị tự 

( G , , 

y(ớ;4) và V Ó',--- điểm p biến thành điểm p' có tọa độ là: 

y 2) 


A. (4;-6) B. (6;-2) c. (6-2) D. (12;-4) 

Câu 21: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , cho điểm /(l;l) và đường tròn (c) có tâm 1 bán 
kính bằng 2 . Gọi đường tròn (C') là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có được bằng cách 
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thực hiện hên tiêp phép quay tâm o , góc 45° và phép vị tự tâm o , tỉ sô V2 . Tìm phương trình của 
đường tròn (C') ? 


A. x 2 +(y-2) 2 =8. B. (x-2) 2 + y 2 =8. 

c. (jc-l) 2 +(y-l) 2 =8. D. x 2 + (y-l) 2 =8. 

Câu 22: Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (c): X 2 + y 2 - 6x + 4y - 23 = 0, tìm phương trình 
đường tròn (C') là ảnh của đường tròn (c) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện hên tiếp 
phép tịnh tiên theo vectơ V = (3;5) và phép vị tự V, 


A. (C'):(v + 2) 2 +(y + l) 2 =4. 

c. (C'):(x + 2) 2 +(y + l) 2 = 6. 


B. (C'):(jc + 2) 2 +(y + l) 2 =36. 
D. (C'):(x-2) 2 +(y-l) 2 =2. 
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c -HƯỚNG DẪN GIẢI 


Câu 1: Mọi phép dời hình cũng là phép đồng dạng tỉ số 

A. k = i B. k = -1 c. k = 0 D. k = 3 

Hướng dan siủi: 

Chọn A. 

Theo tính chất của phép đồng dạng. 

Câu 2: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sail 

A. Phép dời là phép đồng dạng tỉ số k = 1 

B. Phép đồng dạng biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

c. Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số k 

D. Phép đồng dạng bảo toàn độ lớn góc. 

Hướng dẫn siủi: 

Chọn B. 

Vì phép quay là phép đồng dạng mà phép quay với góc quay a 5* kn {k e z) thì không biến đường 

thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó 
Câu 3: Cho hình vẽ sau : 



K 

L 


D _ _ _ c 

Hình 1.88 

Xét phép đồng dạng biến hình thang HICD thành hình thang LJIK. Tìm khắng định đúng 

A. Phép đối xứng trục N ẨC và phép vị tự V, B 2 , 

B. Phép đối xứng tâm N / và phép vị tự V, J 


V 


c. Phép tịnh tiến T— và phép vị tự V, 


( 1 . 2 ) 


D. Phép đôi xứng trục N BD và phép vị tự V, B _ 2) 

Hướng dẫn siủi: 

Chọn B. 

Ta có: 

D, : HỈCD KIAB\ 


v ( . :KIAB h ^UIK 

c ’2. 

V l ) 

Do đó ta chọn đáp án B 

Câu 4: Cho A ABC đều cạnh 2. Qua ba phép đồng dạng liên tiếp : Phép tịnh tiến T— , phép quay 

Ư c 

Q(b, 60° j, phép vị tự V, A 2] , A ABC biến thành AA\B\C\. Diện tích A A ị B ] C l là : 

A. 5V2 B. 9V3 c. 9V2 D. 5V3 

Hưởng dan siải: 

Chọn B. 
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Do phép tịnh tiến và phép quay bảo toàn khoảng cách giữa các cạnh nên phép tịnh tiến T— , phép quay 
Q[b, 60° ], phép vị tự Vị A :V| , A ABC biến thành AA\B\C\ thì AịBị — 3 AB — 6 
, , 6 2 V3 „ /- 

Tam giác đêu A AịBịCị có cạnh băng 6=> 5 MBC = — ị — = 9V3 . 

Câu 5: Cho hình vuông ABCD; p thuộc cạnh AB. H là chân đường vuông góc hạ từ B đến PC . Phép 

đồng dạng biến tam giác BHC thành tam giác PHB . Tìm ảnh của B và D 
Ả. p và Q (QtBC và BQ = BP) 

B . CvàQ (QeBC và BQ = BP) 
c. H và Q 
D . p và c 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 

Câu 6: Các phép biến hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó có thế kể 
ra là: 

A. Phép vị tự. B. Phép đồng dạng, phép vị tự. 

c. Phép đồng dạng, phép dời hình, phép vị tự. D. Phép dời dinh, phép vị tự. 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 

Câu 7: Cho tam giác ABC và A’5’C’ đồng dạng với nhau theo tỉ số £ . Chọn câu sai. 

A. k là tỉ số hai trung tuyến tương ứng 

B. k là tỉ số hai đường cao tương ứng 
c. k là tỉ số hai góc tương ứng 

D. k là tỉ số hai bán kính đường tròn ngoại tiếp tương ứng 
Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 

Câu 8: Trong măt phang Oxy cho điểm M (2;4). Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên 

tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k=^~ và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến M thành điểm nào trong các 

điểm sau? 

A. (1;2). 

Hướng dan giải: 

Chọn c. 

( \ 

Ta có: M' = v ( L] (M);M" = D 0y V (nS] (M ) 


B. (-2;4). 


c. (— 1 ; 2 ). 


D. (l;-2). 


V V 2, 




Tọa độ điểm M' là: 


, 1 

( n 


X = 2. — + 


0 

2 

l 2 J 




< 

, 1 

( 1? 


y = 4.— + 

l-ị 

0 1 

2 

V 

V 2 J 



x' = \ 

y' = 2 


Tọa độ điểm M" là: 


X = -X 


< 


y' = y 


<^> < 


t _ 1 

X =-ì 

y' = 2 


Câu 9: Trong măt phang Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x 
được bằng cách thực hiện hên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k = — 2 và 
biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng sau? 


y = 0. Phép đồng dạng có 
§p đối xứng qua trục Oy sẽ 
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A. 2x—y = 0. 

c. 4 x—y = 0. 

Hướng dan siủi: 

Chọn B. 

Tâm vị tự o thuộc đường thẳng d nên d = V (0 ._ 2) (d). 


d' = D 0 (d) có phương trình là: 


ịx' = -x 

ịy = y 



<=> < 


y = y 


Mà 2x-y = 0 <=> 2(-x')-y'= 0 <=> 2x'+y'= 0. 


B. 2x+ y = 0. 

D. 2x+ y-2 = 0. 


9 2 / V 2 

Câu 10: Trong mặt phăng Oxy cho đường tròn (c) có phương trình (x-2) + (y-2) =4. Phép 


, ì , , I 

đông dạng có được băng cách thực hiện liên tiêp phép vị tự tâm o tỉ sô k = — và phép quay tâm o 

góc 90° sẽ biến (c) thành đường tròn nào trong các đường tròn sau? 

A. (x-2) 2 + (y-2) 2 =1 B. (x-l) 2 +(y-l) 2 =1 

c. (x + 2) 2 +(y-l) 2 =1 D. (x + l) 2 + (y-l) 2 =1 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 

Đường tròn (c) có tâm 7 (2; 2) bán kính R = 2 

QuaV O;^ : (c) — >• (c 1 ) nên (C') có tâm 7'(x;y) và bán kính R' =y-R = 1 

y 2) 2 

L, 1. 


Mà: OI' = ịoi o 

2 


X =—x 
2 

y 2 y 




X = 1 

y = ỉ 


7 '( 1 ; 1 ) 


Qua 2(O;90°): (C) —> (C") nên (C") có tâm 7"(-l;l) bán kính R" = R' = Ỉ ( vì góc quay 90° ngược 
chiều kim đồng hồ biến 7'(l;l) thành 7"(-l;l) ) 

Vậy (C"):(* + l) 2 + (y-l) 2 =l 

Giả sử đường thẳng d :ax + by + c = 0 ( với a 2 +b 2 > 0 )có véc tơ chỉ phương V = (a; b) 

Gọi M (x;y)ed , l(x 0 ;y 0 ) 


M' là ảnh của M qua v(/;k) khi đó IM' 


= klM <=> ị 


x' = k(x-x 0 ) 

y' = k(y- y 0 ) 


r 


X — 





X +kx 0 

k 

y ! + ky 0 

k 


^ „ x' + kx n , y'+ky n - a , b , 

Do MeJ nên a — ' + b — ' +c = 0<tí>^-x + ^-y +C + ax a + by n = 0 

k k kk 0 0 

Nên phương trình ảnh d' có véc tơ chỉ phương V = k (a;b) do đó d và d' song song hoặc trùng nhau. 

Chú ý: loại phép dời hình và phép đồng dạng vì phép quay cũng là phép dời hình và đồng dạng 
Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A(l;2),fi(-3;l). Phép vị tự tâm /(2;-l) tỉ số 

k = 2 biến điểm A thành A\ phép đối xứng tâm B biến A'thành5'. tọa độ điểm B Tà: 

A. (0;5) B. (5;0) c. (-6;-3) D. (-3;-6) 

Hướng dan eiải: 
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Chọn c. 

Gọi A'(x;y) 


Ta có: V (/;2)(A) = A' => IA' = 2IA 


x'-2 = 2(1-2) 


A'(0;5) 


y + 1 - 2(2 +1) 

Phép đối xứng tâm B biến A' thành 5'nên B là trung điểm A'B' => ổ'(-6;-3) 


Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A(-2;-3),5(4;l). Phép đồng dạng tí số k =-- 
biến điểm A thành A', biến điểm B thành B'. Khi đó độ dài A'B' là: 

A. B. Sĩ c. D. Sõ 

2 , 2 

Hướng dẫn si ái: 

Chọn B. 

I 

Vì phép đồng dạng tỉ số k =4- biến điểm A thành A', biến điểm B thành B' nên 
A'B' = ịAB = ịJ( 4 + 2) 2 + (l + 3) 2 =SĨ 

Câu 13: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng d :x-2y + \ = ồ, Phép vị tự tâm 
1 (0;l) tỉ số k = -2 biến đường thẳng d thành đường thẳng d'. phép đối xứng trục Ox biến đường 

thẳng d' thành đường thẳng dị. Khi đó phép đồng dạng biến đường thẳng d thành dị có phương trình 

là: 


A. 2x-y + 4 = 0 B. 2x + y + 4 = 0 

c. x-2y + 8 = 0 D. x+2y + 4 = 0 

Hướng dẫn siủi: 

Chọn c. 

Gọi M (x;y) e d , M'(x';y') là ảnh của M qua V (/;-2) 


Ta có : IM' = -2IM oị 


x'-0 = -2(x-0) 

y’~ l = -2(y-l) 



í X 



3 ^ 

) 


r 

Vì M (x; y)ed nên : --- - 2 


y-3^ 


V 


+ l = 0^x'-2y' + 8 = 0 


J 


Vậy í/':x-2y+8 = 0 

Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) tâm I (3; 2), bán kính R = 2 . 

Gọi (c ’) là ảnh của (c) qua phép đồng dạng tỉ số k = 3. khi đó trong các mệnh đề sau mệnh đề nào 
sai: 


Ả. (c')có phương trình(x-3) 2 +(y-2) 2 =36 
B. (c') có phương trình X 2 + y 2 - 2y - 35 = 0 
c. (c')có phương trình X 2 + y 2 + 2x- 36 = 0 

D. (C') có bán kính bằng 6. 

Hướns dẫn giải: 

Chọn c. 
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Ta có (c') là ảnh của (c) qua phép đồng dạng tỉ số k - 3 thì (c') có bán kính R' — 3R — 6 

Mà phương trình (ơ): X 2 + y 2 + 2x - 36 = 0 có bán kính R = V 37 nên đáp án c sai 

Câu 15: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy, cho 2 đường tròn (c) và (C')có phương trình 

X 2 + ỵ 2 — 4y -5 = 0 và X 2 + ỵ 2 -2x + 2y -14 = 0. Gọi (C')là ảnh của (c)qua phép đồng dạng tỉ số k , 


khi đó giá trị k là: 

4 3 

A. 7 B. - 

3 4 

Hướng dẫn sỉủỉ: 

Chọn A. 

(c) có tâm /(0;2) bán kính R -3 
(C') có tâm /(l;-l) bán kính R = 4 




16 

9" 


Ta có (c') là ảnh của (c) qua phép đồng dạng tỉ số k thì 4 = k. 3 ok = -- 

Câu 16: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai Elip (£,) và (E 2 ) lần lượt có phương trình 

2 2 2 2 

là: —— + = 1 và = 1. Khi đó ( E 2 )là ảnh của (E t ) qua phép đồng dạng tỉ số k bằng: 

5 9 ^ 

A. -- B. -3 c.k = -l Đ.k=l 

9 5 

Hướng dan siái: 

Chọn D. 

(E t ) có trục lớn BịB 2 = 3 
( EA có trục lớn A t A 2 = 3 

( E 2 ) là ảnh của (EA qua phép đồng dạng tỉ số k thì A l A 2 = k.BịB 2 <=> 3 = 3k <=> k = \ 


Câu 17: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn: (c): X 2 + y 2 + 2x - 2y - 2 = 0, 

(D) : X 2 + y 2 +1 2x - 16)’ = 0 . Neu có phép đồng dạng biến đường tròn (c) thành đường tròn ( D) thì 
tỉ số k của phép đồng dạng đó bằng: 

A. 2. * B. 3 c. 4 D. 5 

Hướng dan siủi: 

Chọn D. 

+ Phương trình của (c): X 2 + y 2 + 2x-2y -2 = 0 có tâm I (-l;l), bán kính. R = 2 
+ Phương trình của (D): X 2 + y 2 +12x-16y = 0 => (D) có tâm /(-6;8), bán kính r -10 

Tỉ số của phép đồng dạng là k=^— = 5 

R 

Câu 18: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm A(-2;l),5(0;3), C(l;-3), D(2;4). 

Neu có phép đồng dạng biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng CD thì tỉ số k của phép đồng dạng đó 
bằng: 

„3 „5 „7 

A. 2 B.ị C.Ỉ D. -- 

2 2 2 

Hướng dan sỉủỉ: 

Chọn c. 

Ta có:. AB = 2 V 2 , CD = 5 V 2 
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CD 5 


Suy ra tỉ số của phép đồng dạng là k = 

Câu 19: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Neu có phép đồng dạng biến cạnh AB thành cạnh BC 
thì tỉ số k của phép đồng dạng đó bằng: 

V2 


A. 2 


B. Vĩ 


c. V3 


D. 


Hưởng dẫn eỉải: 

Chọn B. 

Ta có tam giác ABC vuông cân tại A : BC = ABy/ĩ 

~ ' r , BC AByíĩ /— 

Ta dễ thấy tỉ số đồng dạng là k = —— = ——— = \Í2 . 

AB AB 

Câu 20: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho điểm p(3;-l) . Thực hiện hên tiếp hai phép vị tự 


( l\ , _ , , 

v(ỡ;4) và V 0;-^- điểm p biến thành điểm p' có tọa độ là: 

y 2) 


B. (6;-2) 


c. ( 6 - 2 ) 


D. (12;-4) 


A. (4;-6) 

Hướng dan giải: 

Chọn c. 

Giả sử ta có: Phép vị tự V (ơ;kj) biến điểm M thành điểm N và phép vị tự V (ơ;k 2 ) biến điểm 

N thành điểm p . Khi đó ta có: ON = k x OM và OP = kON . Suy ra OP = k Ị k ĩ OM . 

Như thế p là ảnh của M qua phép vị tự V (O; kịk 2 ) 

Áp dụng kết quả trên phép vị tự biến điểm p thành điểm p' là phép vị tự V tâm I theo tỉ số 

, ’ / n „ 

k = k l k 2 = 4 — V = —2 


V £J 


Ta được: OP' = -20P => OP' = (-6;2). 

Vậy P'(-6;2) 

Câu 21: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy , cho điểm 1 (l;l) và đường tròn (c) có tâm 1 bán 

kính bằng 2. Gọi đường tròn (c') là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có được bằng cách 

thực hiện hên tiếp phép quay tâm o , góc 45° và phép vị tự tâm o, tỉ số V 2 . Tìm phương trình của 
đường tròn (c') ? 

A. Jt 2 +(y-2) 2 = 8 . B. (jt-2) 2 + y 2 =8. 

c. (jt-l) 2 +(y-l) 2 =8. D. x 2 + (y-l) 2 =8. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

Đường tròn (c) có tâm 7(1; 1), bán kính bằng 2 . 

Gọi J(Xj ; }’j) là ảnh của 7(1; 1) qua phép quay tâm o góc quay 45°. 


Xj = l.cos45°-l.sin45° = 0 

Ta có: 1 . (công thức này không có trong SGK cơ 

yj = l.cos45° + l.sin45° = V2 

chứng minh cho hs) 

Phương trình của ảnh của đường tròn qua phép quay trên là: X 2 + ịy-y/2^ =4 . 
Gọi y K ) lci anh cua J C]ua phcp VỊ tự tam O ti so V2. 


r 

. (công thức này không có trong SGK cơ bản, nêu sử dụng phải 
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Ta có: 


X K = V2.0 = 0 
y K = V2.V2 = 2 


Bán kính của đường tròn qua phép vị tự này bằng 2V2 . 


Phương trình của ảnh của đường tròn qua phép vị tự trên là X 2 + ( y - 2 ) 2 = 8 . 

Câu 22: Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C ): x 2 + V 2 - 6 . 1 ' + 4 V - 23 = 0, tìm phương trình 
đường tròn (C') là ảnh của đường tròn (c ) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện hên tiếp 

phép tịnh tiên theo vectơ V = (3; 5 ) và phép vị tự V/ v 

°:-í 

V 

A. (C'):(jc + 2) 2 +(y + l) 2 =4. B. (c): (x + 2) 2 +(y +1) 2 = 36. 

c. (C'):(jc + 2) 2 +(y + l) 2 =6. D. (c 1 ):(jc- 2) 2 +(y-l) 2 = 2. 

Hướns dẫn giải: 

Chọn A. 

Đường tròn (c) có tâm /(3;-2) và bán kính R — V 9 + 4 + 23 = 6.. 


R' = ịỉi = 2. 

3 

Vậy (c) :(x + 2) 2 +(y + l) 2 =4. 
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ÔN TẬP CHƯƠNG I 

Câu 1: Trong một mặt phang, với phép biến hình f biến hình H thành hình H’. Khi đó 

A. Mồi hình H’ có ít nhất một hình H mà f(H) = H’ 

B. Mồi hình H’ có không quá một hình H mà f(H) = H’ 
c. Mồi hình H’ có chỉ một hình H mà f(H) = H’ 

D. Mồi hình H’ có không phải một hình H mà f(H) = H’ 

Câu 2: Trong một mặt phang, với phép biến hình f biến hình H thành hình H’. Khi đó 

A. Hình H’ có thể trùng với hình H 

B. Hình H’ luôn luôn trùng với hình H 
c. Hình H’ luôn là tập con của hình H 
D. Hình H luôn là tập con của hình H’ 

Câu 3: Trong mặt phang, với H là một hình ( không phải một điếm) và phép biến hình f mà f(H) = H’. 
Khi đó 

A. f(M) = M với mọi điểm M thuộc H 

B. f(M) Ỷ M với mọi điểm M thuộc H 

c. f(M) Ỷ M hoặc f(M) = M với điểm M thuộc H 
D. f(M) = M với đúng một điểm M thuộc H 
Câu 4: Trong mặt phang, 

A. Nếu phép biến hình f biến hình H thành hình H thì f là phép đồng nhất 

B. Nếu phép biến hình f biến điểm M thành điểm M thì f là phép đồng nhất 

c. Neu phép biến hình f biến một số điếm M thành chính nó thì f là phép đồng nhất 
D. Neu phép biến hình f biến mọi điếm M thành chính nó thì f là phép đồng nhất 
Câu 5: Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

Trong mặt phang, có phép biến hình f 

A. Biến mọi điểm M thành một điểm M’ 

B. Biến mọi điểm M thuộc đường thẳng d thành một điểm M’ 
c. Biến một điểm M thành hai điểm M’ và M” phân biệt 

D. Biến hai điểm phân biệt M và M’ thành một điểm M” 

Câu 6: Cho hai diểm A, B phân biệt. Hãy chọn khẳng định sai trong các khắng định sau đây: 

A. Có duy nhất phép đối xứng trục biến điểm A thành B. 

B. Có duy nhất phép đối xứng tâm biến điểm A thành B. 
c. Có duy nhất phép tịnh tiến biến điểm A thành B. 

D. Có duy nhất phép vị tự biến điểm A thành B. 

Câu 7: Giả sử (HA là hình gồm hai đường thẳng song song, (H A là hình bát giác đều. Khi đó: 

A. (Hj)không có trục đối xứng, không có tâm đối xứng; ( H 2 ) có 8 trục đối xứng. 

B. (H j) có vô số trục đối xứng, vô số có tâm đối xứng; ( H 2 ) có 8 trục đối xứng. 

c. (Hj)chỉ có một có trục đối xứng, không có tâm đối xứng; (H 2 )có 8 trục đối xứng. 

D. (//,) có vô số trục đối xứng, chỉ có một tâm đối xứng; ÍH 2 ) có 8 trục đối xứng. 

Câu 8: Cho hai đường tròn tiếp xúc nhau ở A. Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: 

A. Tiếp điếm A là tâm vị tự trong của hai đường tròn. 

B. Tiếp điếm A là một trong hai tâm vị tự trong hoặc ngoài của hai đường tròn, 
c. Neu hai đường tròn đó tiếp xúc ngoài thì tiếp điểm A là tâm vị tự trong. 

D. Neu hai đường tròn đó tiếp xúc trong thì tiếp điếm A là tâm vị tự ngoài. 

Câu 9: Cho hai đường tròn bằng nhau ( 0;R ) và (0';R ). Có bao nhiêu phép vị tự biến đường tròn 
( 0;R ) thành (o';/?)? 

A. Vô số. B. 1 . c. 2 . D. Không có. 
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Câu 10: Trong mặt phăng tọa độ Oxy , cho đường thăng d có phương trình X + 2y -1=0 và vectơ 
V = (2 ;m) . Đe phép tịnh tiến theo V biến đường thẳng d thành chính nó, ta phải chọn m là số: 


A. 2 . B. -1. c. 1. D. 3. 

Câu 11: Trong mặt phang Oxy, cho phép biến hình / xác định như sau: Với mồiM (v; y ) , ta có 
M' - f (M) sao cho thỏa mãnx' = x,y' = ax + by , với a,b là các hằng số. Khi đó a và b 

nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây thì / trở thành phép biến hình đồng nhất? 


A. a = b = ì. B. a = 0;b = ỉ. c. a = ỉ;b = 2. D. a = b = 0. 

Câu 12: Cho tam giác ABC và A',B’,C' lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Gọi 0,G,H 

lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm và trực tâm của tam giác ABC . Lúc đó phép biến hình 
biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' là: 


A. V, 


0;-ị 


B. V, 


G;-ị 


c. Vr 


H;- 


D. V, 


H;- 


( 2J (2 J ( 3J t 3J 

Câu 13: Cho tam giác ABC với G là trọng tâm. Gọi A’,B’,C’ lần lượt là trung điểm các cạnh 
BC, CA, AB của tam giác ABC. Khi đó, phép vị tự nào biến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 

A'B'C' thành tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ? 

A. Phép vị tự tâm G , tỉ số 2 . B. Phép vị tự tâm ơ, tỉ số -2. 

c. Phép vị tự tâm G, tỉ số -3. D. Phép vị tự tâm G , tỉ số 3. 

Câu 14: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng d:Ax + Bỵ + C = 0 và điểm ỉ (a;b) ■ Phép đối xứng 

tâm 7 biến đường thẳng d thành đường thẳng d' có phương trình: 

A. Ax +By + c-2(Aa +Bb +c^ = 0. B. 2Ax + 27Ịy + 2C-3(Aa + 7?Z? + C) = 0. 

c. Ax+3By + 2C -21 = 0. D. Ax + By + C-Aa-Bb-C = 0. 

Câu 15: Cho tam giác ABC với G là trọng tâm, trực tâm 77 và tâm đường tròn ngoại tiếp o . Gọi 
A', B', C' lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC . Hỏi qua phép biến hình nào 

thì điểm o biến thành điểm 77 ? 

A. Phép vị tự tâm G , tỉ số -2. 

B. Phép quay tâm o, góc quay 60°. 
c. Phép tịnh tiên theo vectơ CA. 


D. Phép vị tự tâm G , tỉ số . 

Câu 16: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Có một phép tịnh tiến biến mỗi điếm trong mặt phang thành chính nó. 

B. Có một phép quay biến mỗi điếm trong mặt phang thành chính nó. 
c. Có một phép vị tự biến mỗi điếm trong mặt phang thành chính nó. 

D. Có một phép đối xứng trục biến mỗi điếm trong mặt phang thành chính nó. 

Câu 17: Thực hiện hên tiếp một phép đối xứng tâm và một phép tịnh tiến ta được: 

A. Phép quay. B. Phép đối xứng trục. c. Phép đối xứng tâm. D. Phép tịnh tiến. 

Câu 18: Cho hình (77) gồm hai đường tròn (ỡ) và (ơ') có bán kính bằng nhau và cắt nhau tại hai 

điểm. Trong những nhận xét sau, nhận xét nào đúng? 

A. (77) có hai trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng. 

B. (77) có một trục đối xứng. 

c. (77) có hai tâm đối xứng và một trục đối xứng. 

D. (77) có một tâm đối xứng và hai trục đối xứng. 
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Câu 19: Cho hai điểm o và ơ phân biệt. Biết rằng phép đối xứng tâm o biến điểm M thành M'. 
Phép biến hình biến M thành M x , phép đối xứng tâm ơ biến điểm M x thành M' . Phép biến hình 

biến M thành M x là phép gì? 

A. Phép quay. B. Phép vị tự. c. Phép đối xứng tâm. D. Phép tịnh tiến. 

Câu 20: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

B. Thực hiện hên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục, 
c. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm sẽ được một phép đối xứng tâm. 

D. Thực hiện liên tiếp hai phép quay sẽ được một phép quay. 

Câu 21: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sail 

A. Phép dời hình là một phép đồng dạng. B. Phép vị tự là một phép đồng dạng, 

c. Phép quay là một phép đồng dạng. D. Phép đồng dạng là một phép dời hình. 

Câu 22: Trong mặt phang với hệ trục tọa ẫộOxy . phép tịnh tiến theo v(l;3) biến điểm M (-3;l) 
thành điểm M' có tọa độ là: 

A. (-2;4). B. (-4;-2). c. (2;-4). D. (4;2). 

Câu 23: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy . Cho phép đối xứng trục Oy, phép đối xứng trục 
Oy biến parabol (p). X = 4y 2 thành parabol ( p’) có phương trình là: 

A. y = 4x 2 . B. y = -4x 2 . C.X--4 y 2 . D. X 2 - y. 

Câu 24: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sail 

A. Các hình HE, SHE, 1S có một trục đối xứng 

B. Các hình: CHAM, HOC, THI, GIOI không có trục đối xứng, 
c. Các hình: SOS, coc, BIB có hai trục đối xứng 

D. Có ít nhất một trong ba mệnh đề a, b, c sai. 

Câu 25: Trong mặt phăng với hệ trục tọa độ Oxy . Phép tịnh tiên theo V = (-3;l) biên parabol (P): 


y = X 2 +1 thành parabol ( p') có phương trình là: 

A. ỵ = -X 2 -6x + 5. B. ỵ = -X 2 +ÓX-5. c. ỵ = X 2 + ÓX + 11. D. ỵ = -X 2 — 6x — l . 

Câu 26: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy . Cho đường tròn (C) (x-4y + (y +1) 2 =4 phép 
đối xứng tâm /(l;-l) biến (c)thành (C'). Kh i đó phương trình của (C') là: 

A. (x + 2) 2 +(y + l) 2 =4. B. (x-2) 2 + (y + l) 2 =4. 

c. (x-2) 2 +(y-l) 2 =4. D. (x + 2) 2 +(y-l) 2 =4. 

Câu 27: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy . Cho đường tròn (c) A' 2 + y 2 - 2,r + 4 y -11= 0 . 
Trong các đường tròn sau, đường tròn nào không bằng đường tròn (c) ? 

A. X 2 + y 2 +2x-15 = 0. B. X 2 + y 2 -8x = 0. 

c. X 2 + y 2 + 6x-2y-5 = 0. D. (x-2007) 2 +(y + 2008) 2 = 16. 

Câu 28: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa ăộOxy, cho 3 điểm /(4;-2), M (-3;5), M ’(l;l) Phép vị 

tự V tâm I tỷ số k, biến điểm M thành M ’. Khi đó giá trị của k là: 



3 




7 



Muafìle Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 14 




ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Phép biến hình - HH11 


Câu 29: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng (tì!) có phương trình 2x + 3 V - ] = 0 và điểm 
/(-1;3), phép vị tự tâm / tỉ số k = -3biến đường thăng( d ) thành đường thẳng (tí?'). Khi đó phương 
trình đường thẳng (tí?') là: 

A. 2x + 3y + 26 = 0. B. 2x + 3y-25 = 0. c. 2x+3y + 27 = 0. D. 2x+3y-27 = 0. 

Câu 30: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường tròn lần lượt có phương trình là: 

{cy.x 2 + y 2 -2x + 6y-6 = ữxh (c'y.x 2 + y 2 -x+y-^- = 0. Gọi (c) là ảnh của (c') qua phép vị tự 
tỉ số k . Khi đó, giá trị của k là: 

Ả. ị. B. 2 . c. -. D. 4. 

2 ^ 4 

Câu 31: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng ? 

A. Hình vuông. B. Hình tròn. c. Hình tam giác đều. D. Hình thoi. 

Câu 32: Hai đường thẳng (ú?) và (tí?') song song với nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường 
thằng (tì!) thành đường thẳng (tí?') ? 

A. Vô số. B. 1. c. 2. D. 3. 

Câu 33: Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy , cho điêm A(2;5). Phép tịnh tiên theo vectơ V = (l;2) 

biến điểm A thành điểm nào trong các điểm sau đây ? 

A. s(3;l). B. c(l;6). c. D(3;7). D. £'(4;7). 

Câu 34: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho điểm 4 (4;5) .Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các 
điêm sau qua phép tịnh tiên theo vectơ V = (2;l) ? 

A. ổ(3;l). B. c(l;6). c. £>(4;7). D. E(2;4). 

Câu 35: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng cho trước thành chính nó ? 

A. Không có. B. Chỉ có một. c. Có hai. D. Vô số. 

Câu 36: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường tròn cho trước thành chính nó ? 

A. Không có. B. Chỉ có một. c. Có hai. D. Vô số. 

Câu 37: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hình vuông cho trước thành chính nó ? 

A. Không có. B. Chỉ có một. c. Có hai. D. Vô số. 

Câu 38: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M (2; 3). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là 
ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox ? 

A. A(3;2). B. 5(2;-3). c. C(3;-2). D. D(-2;3). 

Câu 39: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , chođiểm M (2; 3). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là 
ảnh của M qua phép đối xứng trục Oy ? 

A. A(3;2). B. fí(2;-3). c. C(3;-2). D. D(-2;3). 

Câu 40: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M (2; 3). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là 

ảnh của M qua phép đối xứng qua đường thẳng A' - y = 0 ? 

A. A(3;2). B. fí(2;-3). c. C(3;-2). D. D(-2;3). 

Câu 41: Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng ? 

A. Không có. B. 1. c. 2. D. Vô số. 

Câu 42: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? 

A. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng. 

B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn. 

c. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường tròn đồng tâm. 

D. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc. 
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Câu 43: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm I (l; 2) vàM (3; -l) . Trong bốn điểm sau đây điểm nào 
là ảnh của M qua phép đối xứng tâm 1 : 

A. A(2;l). B. s(-l;5). c. c(-l;3). D. ơ(5;-4). 

Câu 44: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng À: X = 2. Trong bốn đường thẳng cho bởi các 

phương trình sau đường thẳng nào là ảnh của À qua phép đối xứng tâm o ? 

A. X = -2. B. y = 2. c. X = 2. D. y = -2. 

Câu 45: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ? 

A. Phép đối xứng tâm không biến điếm nào thành chính nó. 

B. Phép đối xứng tâm có đúng một điếm biến thành chính nó. 
c. Phép đối xứng tâm có đúng hai điếm biến thành chính nó. 

D. Phép đối xứng tâm có vô số điếm biến thành chính nó. 

Câu 46: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng A:x-y + 4 = 0. Trong bốn đường thẳng cho bởi 

các phương trình sau đường thẳng nào là ảnh của À qua phép đối xứng tâm o ? 

A. x-y-4 = 0. B. x-y -1 = 0. c. 2x-2y + l = 0. D. 2x-2y-3 = 0. 

Câu 47: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. vô số. 

Câu 48: Trong mặt phang Oxy , cho M (l;l). Trong bốn điểm sau đây điểm nào là ảnh của M qua 


phép quay tâm o , góc 45°: 

A. M'(-l;l). B. M'(l;0). c. M'(V 2;0 ). D. 

Câu 49: Cho tam giác đều tâm o . Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay a,0 < a < 2n biến 
tam giác trên thành chính nó ? 

A. Một. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Câu 50: Cho hình vuông tâm o . Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay a,0 < a < 2n , biến 

hình vuông trên thành chính nó ? 

A. Một. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Câu 51: Cho hình chữ nhật có o là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay 
a,0 < a < 2n , biến hình chữ nhật trên thành chính nó ? 

A. Không có. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Câu 52: Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm o góc quay a ^ k2n (k e z) ? 

A. Không có. B. Một. c. Hai. D. Vô số. 

Câu 53: Trong mặt phang Oxy, cho M (2;l). Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện hên tiếp 

phép đôi xứng tâm o và phép tịnh tiên theo vectơ V (2; 3) biên diêm M thành diêm nào trong các 
điểm sau đây: 

A. A(l;3). B. B(2;0). c. c(0;2). D. £>(4;4). 

Câu 54: Trong mặt phẳng Oxy. Cho đường tròn(c) :(x-l) 2 +(y + 2) 2 = 4. Hỏi phép dời hình có 
được băng cách thực hiện hên tiêp phép đôi xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ V (2; 3) 
biến đường tròn (c) thành đường tròn nào trong các phương trình sau đây: 

A. x 2 + y 2 =4. B. (x-2) 2 +(y-6) 2 =4. 

c. (x-2) 2 +(y-3) 2 =4. D. (x-l) 2 +(y-l) 2 = 4. 

Câu 55: Trong mặt phang Oxy, cho đường thẳng A:x+y-2 = 0. Hỏi phép dời hình có được bằng 
cách thực hiện hên tiếp phép đôi xứng tâm o và phép tịnh tiên theo vectơ V (3; 2) biên đường thăng 
A thành đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây: 


Mua fìle Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Trang 16 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 




ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Phép biến hình - HH11 


A. 3x + 3y-2 = 0. B. x-ỵ + 2 = 0. C.x+y + 2 = 0. D. x+y-3 = 0. 

Câu 56: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

A. Thực hiện liên tiếp 2 phép tịnh tiến ta được một phép tịnh tiến. 

B. Thực hiện liên tiếp 2 phép đối xứng trục ta được một phép đối xứng trục. 

c. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng qua 
tâm. 

D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

Câu 57: Trong mặt phẳng Oxy, cho M (-2;4). Hỏi phép vị tự tâm o tỉ số k - -2 biến M thành điểm 

nào trong các điểm nào sau đây ? 

A. (-8;4). B. (-4;-8). c. (4;-8). D. (4;8). 

Câu 58: Trong mặt phẳng Oxy . Cho đường thẳng A: 2x + V -3 = 0. Phép vị tự tâm o tỉ số k = 2 biến 
đường thẳng À thành À' có phương trình là: 

A. 2x+y + 3 = 0. B. 2x + y-6 = 0. c. 4x-2y-6 = 0. D. 4x + 2y-5 = 0. 

Câu 59: Trong mặt phang Oxy . Cho đường thẳng A: V + y -2 = 0. Phép vị tự tâm o tỉ số k = -2 biến 

đường thẳng A thành A' có phương trình là: 

A. 2x + 2y = 0. .B. 2x + 2y-4 = 0. c. x + y + 4 = 0. D. x + y-4 = 0. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 


ÔN TẬP CHƯƠNG I 

Câu 1: Trong một mặt phẳng, với phép biến hình f biến hình H thành hình H\ Khi đó 

A. Mồi hình H’ có ít nhất một hình H mà f(H) = H’ 

B. Mồi hình H’ có không quá một hình H mà f(H) = H’ 
c. Mồi hình H’ có chỉ một hình H mà f(H) = H’ 

D. Mồi hình H’ có không phải một hình H mà f(H) = H’ 

Hướng dan sìửì: 

Chọn c. 

Câu 2: Trong một mặt phang, với phép biến hình f biến hình H thành hình H’. Khi đó 

A. Hình H’ có thể trùng với hình H 

B. Hình H’ luôn luôn trùng với hình H 
c. Hình H’ luôn là tập con của hình H 
D. Hình H luôn là tập con của hình H’ 

Hướng dan gịảù 

Chọn A. 

Câu 3: Trong mặt phang, với H là một hình ( không phải một điếm) và phép biến hình f mà f(H) = H’. 
Khi đó 

A. f(M) = M với mọi điểm M thuộc H 

B. f(M) Ỷ M với mọi điểm M thuộc H 

c. f(M) Ỷ M hoặc f(M) = M với điểm M thuộc H 
D. f(M) = M với đúng một điểm M thuộc H 
Hướng dan gịỏu 

Chọn c. 

Câu 4: Trong mặt phang, 

A. Nếu phép biến hình f biến hình H thành hình H thì f là phép đồng nhất 

B. Nếu phép biến hình f biến điểm M thành điểm M thì f là phép đồng nhất 

c. Neu phép biến hình f biến một số điếm M thành chính nó thì f là phép đồng nhất 
D. Neu phép biến hình f biến mọi điếm M thành chính nó thì f là phép đồng nhất 
Hướng dan 2 Ìái: 

Chọn D. 

Câu 5: Mệnh đệ nào sau đây là sai ? 

Trong mặt phang, có phép biến hình f 

A. Biến mọi điểm M thành một điểm M’ 

B. Biến mọi điếm M thuộc đường thắng d thành một điếm M’ 
c. Biến một điểm M thành hai điểm M’ và M” phân biệt 

D. Biến hai điểm phân biệt M và M’ thành một điểm M’ ’ 

Hướng dân siủì: 

Chọn c. 

Câu 6: Cho hai diếm A, B phân biệt. Hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây: 

A. Có duy nhất phép đối xứng trục biến điểm A thành B. 

B. Có duy nhất phép đối xứng tâm biến điếm A thành B. 
c. Có duy nhất phép tịnh tiến biến điểm A thành B. 

D. Có duy nhất phép vị tự biến điếm A thành B. 

Hướng dan gịảũ 

Chọn D. 

Có duy nhất phép đối xứng trục d biến điểm A thành B với d là trung trực AB ( mỗi đoạn có duy 
nhất một trung trực) 

Có duy nhất phép đối xứng tâm / biến điểm A thành B ( AB có duy nhất một trung điểm / ) 
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Có duy nhât phép tịnh tiên biên diêm A thành B ( vì AB là duy nhât với A, B cô định cho trước) 
Phép vị tự V(l;k)(A) = B=>IB = kIA do đó ứng với môi tâm vị tự I và một tỉ sô k cho ta một phép 
vị tự do đó có vô số phép vị tự. 

Câu 7: Giả sử (ha là hình gồm hai đường thẳng song song, ( H A là hình bát giác đều. Khi đó: 

A. (//A không có trục đối xứng, không có tâm đối xứng; (H 2 ) có 8 trục đối xứng. 

B. (HAcó vô số trục đối xứng, vô số có tâm đối xứng; (HA có 8 trục đối xứng. 

c. (í/)) chỉ có một có trục đối xứng, không có tâm đối xứng; (HAcó 8 trục đối xứng. 

D. (HAcó vô số trục đối xứng, chỉ có một tâm đối xứng; (H 2 )có 8 trục đối xứng. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 


(».) (»:) 

Hai đường thẳng song song dị và d 2 có vô số trục đối xứng (là d 3 các đề dị , d 2 và các đường thẳng 
vuông góc d Y ,d 2 ) 

Hai đường thẳng song song dị và d 2 có vô số tâm đối xứng là các điểm nằm trên d 3 

(HA có 8 trục đối xứng là 4 đường chéo chính ( đường chéo đi qua tâm) và 4 đường trung trực (trung 

trực của hai cạnh đối diện) 

Câu 8: Cho hai đường tròn tiếp xúc nhau ở A . Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: 

A. Tiếp điểm A là tâm vị tự trong của hai đường tròn. 

B. Tiếp điểm A là một trong hai tâm vị tự trong hoặc ngoài của hai đường tròn. 

C. Neu hai đường tròn đó tiếp xúc ngoài thì tiếp điểm A là tâm vị tự trong. 

D. Neu hai đường tròn đó tiếp xúc trong thì tiếp điểm A là tâm vị tự ngoài. 

Hướng dan siái: 

Chọn A 

, ’ . a , .... Ẵ R /?' , 

Nêu hai đường tròn tiêp xúc trong với nhau thì phép vị tự tâm A, tỉ sô k = ~A hoặc k = 1 — biên 

R R 

đường tròn này thành đường tròn kia. Do đó A chính là tâm vị tự ngoài. (Đáp án D đúng) 

Câu 9: Cho hai đường tròn bằng nhau (0;R) và (ớ'; R ) . Có bao nhiêu phép vị tự biến đường tròn 

(0;7?) thành ( 0';R ) ? 

A. Vô số. B. 1. C. 2 . D. Không có. 

Hướng dan siái: 

Chọn B 

Chỉ có duy nhất một phép vị tự là phép vị tự có tâm là trung điểm của 00' và tỉ số vị tự bằng -1 
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Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d có phương trình x + 2y - 1 = 0 và vectơ 
V = (2;m) . Đe phép tịnh tiến theo V biến đường thẳng d thành chính nó, ta phải chọn m là số: 

A. 2 . B. -1. c. 1. D. 3. 

Hướng dan siủi: 

Chọn B 

Ẵ , , ịx' = x + a fx' = x + 2 

Biêu thức tọa độ của phép tịnh tiên 3 hay < 

[y' = y + b [y'=y + m 

Do x + 2y —1 = 0 nên x’— 2 + 2(y — m) — 1 = 0 <=> x' + 2y'- 3 — 2m = 0 . 

Theo giả thiết ta có 2 m + 3 = l<=>m = -l. 

Câu 11: Trong mặt phang Oxy , cho phép biến hình / xác định như sau: Với mồiM (x; y ), ta có 
M' = f (M) sao cho M'(x';y') thỏa mãn x' = x,y’ = ax + by , với a,b là các hằng số. Khi đó a và b 

nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây thì / trở thành phép biến hình đồng nhất? 

Ả.a-b-ỉ. B. a = 0;b = l. c. a = ì\b = 2. D.a-b-ữ. 

Hướng dan siải: 

Chọn B 


Ta có để / là phép đồng nhất thì 


< 




y = y 


nên ax+by = y. Vậy a = 0 ;b = 1. 


Câu 12: Cho tam giác ABC và A',B',C' lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Gọi 0,G,H 

lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm và trực tâm của tam giác ABC . Lúc đó phép biến hình 
biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' là: 


A. V, 


0i ~ỉ 


B. V, 


V n 

G; “ ? 

V 2.) 


c. V, 


f TT 0 

V 


D. V, 


1 


v ( n : A —» A'. GB' = -y-GB 


°’-ị, 

V 2j 


V, 

G;-ị 


V 


V 

Hướng dan siải: 

Chọn B 

Ta có Õ4' = -ịõ4 = 

2 

tương tự c —> C'. 

Vậy V, . biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. 

KJ 

Câu 13: Cho tam giác ABC với G là trọng tâm. Gọi A', B', C' lần lượt là 
trung điếm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Kh i đó, phép vị tự 

nào biến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A'B'C' thành tâm đường 
tròn ngoại tiếp tam giác ABC ? 

A. Phép vị tự tâm G , tỉ số 2 . B. Phép vị tự tâm G , tỉ số -2. 

c. Phép vị tự tâm G , tỉ số -3. D. Phép vị tự tâm G , tỉ số 3. 

Hướng dẫn gịảũ 

Chọn B 

Theo bài 145 ta có phép vị tự tâm G tỉ số -2 biến tam giác A'B'C' 
thành tam giác ABC nên nó sẽ biến tâm đường tròn ngoại tiếp thành 
tâm đường tròn ngoại tiếp. 


H: 3 

V 



A 
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Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d: Ax + Bỵ + C = 0 và điểm l(a;b). Phép đối xứng 

tâm I biến đường thẳng d thành đường thẳng d' có phương trình: 

A. Áx ■+■ Bỵ + c — 2 (Ấci + Bb ■+■ c ^ = 0• B, 2Ax ■+■ 2 Bỵ "í" 2C — 3 (ẤCI + Bb -t" c ^ — 0 • 

c. Ax + 3 Bỵ + 2c-27 = 0. D. Ax + By + C- Aa -Bb-C = 0 . 

Hướng dẫn siải: 


Chọn A 


9 f 

Biêu thức tọa độ của phép đôi xứng tâm là 


x' = 2 a — x 
\y' = 2b-y 


Ta có d: Ax + By + C = 0 nên A(2a-x'} + B(2b-y'} + C = 0 

Do đó Ax' + By' -ị2Aa + 2 Bb + c) = 0 hay Ax' + By' + c -2(Aa + Bb + c) = 0 

Câu 15: Cho tam giác ABC với G là trọng tâm, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp o . Gọi 
A', B', c' lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Hỏi qua phép biến hình nào 


thì điểm o biến thành điểm H ? 


A. Phép vị tự tâm G , tỉ sô -2. 

B. Phép quay tâm o , góc quay 60°. 

. , , , 1 — 
c. Phép tịnh tiên theo vectơ — CA. 

D. Phép vị tự tâm ơ, tỉ sô Ỷ . 

Hướng dan giải: 

Chọn A 

Ta có OA' _L BC,BC II B'c' OA' _L B'c' do đó ta có o chính là trực 
tâm của tam giác A'B'C'. 

Vì phép vị tự tâm G tỉ số -2 biến tam giác A',B',C' thành ABC nên sẽ 

biến trực tâm tam giác này thành tam giác kia, tức là o biến thành điểm 
H. 

Câu 16: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Có một phép tịnh tiến biến mỗi điếm trong mặt phang thành chính 
nó. 

B. Có một phép quay biến mỗi điếm trong mặt phang thành chính nó. 
c. Có một phép vị tự biến mỗi điếm trong mặt phang thành chính nó. 

D. Có một phép đối xứng trục biến mỗi điếm trong mặt phang thành chính nó. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D 

Chỉ có những điếm trên trục đối xứng mới biến thành chính nó. 

Câu 17: Thực hiện hên tiếp một phép đối xứng tâm và một phép tịnh tiến ta được: 

A. Phép quay. B. Phép đối xứng trục. c. Phép đối xứng tâm. D. Phép tịnh tiến. 

Hướng dan giải: 

Chọn c 

Gọi Mj là ảnh của M qua phép đối xứng tâm o . 

M' là ảnh của Mj qua phép tịnh tiến theo V. 

—— MM' V 

Gọi ơ là trung diêm của MM' thì 00' = = --. 

2 2 

Vậy điếm o' hoàn toàn xác định nên phép biến hình biền điềm 'M' 

M thành M' là phép đối xứng tâm o'. 
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Câu 18: Cho hình (H ) gồm hai đường tròn (o) và (ớ') có bán kính bằng nhau và cắt nhau tại hai 


điêm. Trong những nhận xét sau, nhận xét nào đúng? 

A. (H)có hai trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng. 

B. (H) có một trục đối xứng. 

c. (//) có hai tâm đối xứng và một trục đối xứng. 

D. (H) có một tâm đối xứng và hai trục đối xứng. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D 

Hai trục đối xứng là đường thẳng 00' và AB . 

Tâm đối xứng chính là giao của hai trục đối xứng, tức là điểm K 



Câu 19: Cho hai điểm o và ơ phân biệt. Biết rằng phép đối xứng tâm o biến điểm M thành M'. 
Phép biến hình biến M thành Mj, phép đối xứng tâm ơ biến điểm Mj thành M '. Phép biến hình 


biến M thành Mj là phép gì? 

A. Phép quay. B. Phép vị tự. c. Phép đối xứng tâm. D. Phép tịnh tiến. 

Hướng dan giải: 

Chọn D M' 

Theo hình vẽ ta có MMj = 2 00' nên phép tịnh tiến theo V = 2 00' biến 
M thành Mị 

(các điểm thẳng hàng cũng tương tự) 

Câu 20: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

B. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục, 
c. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm sẽ được một phép đối xứng tâm. 

D. Thực hiện liên tiếp hai phép quay sẽ được một phép quay. 

Hướng dan si ái: 

Chọn A 

Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến trong đó vec tơ tịnh tiến bằng tống 
của 2 vec tơ tịnh tiến của hai phép đã cho. 

Câu 21: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sail 

A. Phép dời hình là một phép đồng dạng. B. Phép vị tự là một phép đồng dạng, 

c. Phép quay là một phép đồng dạng. D. Phép đồng dạng là một phép dời hình. 

Hướng dan sỉ ái: 

Chọn D 

Phép dời hình là một phép đồng dạng với tỉ số đồng dạng bằng 1, điều ngược lại không đúng. 

Câu 22: Trong mặt phăng với hệ trục tọa độ Oxy . phép tịnh tiên theo v(l;3) biên diêm M (-3;l) 
thành điểm M' có tọa độ là: 



A. (-2; 4). 

Hướng dan gịỏu 

Chọn A 


B. (-4;-2). 


c. (2;-4). 


D. (4;2). 


? f 

Biêu thức tọa độ của phép tịnh tiên là 


< 


x' = X +1 

y' = y + 3 


nên 


X — -2 

ty=4 


chọn A 


Câu 23: Trong mặt phăng với hệ trục tọa độ Oxy . Cho phép đôi xứng trục Oy , phép đôi xứng trục 
Oy biến parabol (P): X = 4 ỵ 2 thành parabol ( p' ) có phương trình là: 


A. y = 4x 2 . B. V = —4x 2 . c. X = -4y 2 . D. X 2 = y. 
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Hướns dẫn sỉảỉ: 

Chọn c 

Biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục Oy là 



b' = y 


Do X = 4y 2 <z> -x' = 4(y) 2 <=> x' = -4y' 2 

Câu 24: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai? 

A. Cấc hình HE, SHE, IS có một trục đối xứng 

B. Các hình: CHAM, HOC, THI, GIOI không có trục đối xứng, 
c. Các hình: SOS, coc, BIB có hai trục đối xứng 

D. Có ít nhất một trong ba mệnh đề a, b, c sai. 

Hướng dẫn si ải: 

Chọn A 

Rõ ràng chữ s không có trục đối xứng nên đáp án A sai 

Câu 25: Trong mặt phăng với hệ trục tọa độ Oxy . Phép tịnh tiên theo V = (-3;l) biên parabol (P): 


y = X 2 +1 thành parabol ( p') có phương trình là: 

Ả. y --X 2 -6x + 5. B. y --X 2 + 6x-5. 
Hướng dẫn giải: 


Chọn c 



c. y = X + 6x + 11 . 


I). V = -X 2 - 6x-7. 


Do y — X 2 + 1 nên y' - 1 = (V + 3) 2 + 1 <=> y' = x' 2 + 6x' + 11 
(Đe gốc không có dáp án đúng) 

Câu 26: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy . Cho đường tròn (c ) (X - 4 ) 2 + (y +1) 2 =4 phép 
đối xứng tâm /(l;-l) biến (c) thành (c') . Kh i đó phương trình của (c') là: 

A. (x + 2) 2 +(y + l) 2 =4. B. (x-2) 2 +(y + l) 2 =4. 

c. (x-2) 2 +(y-l) 2 =4. D. (x + 2) 2 +(y-l) 2 =4. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A 

Bán kính của đường tròn (c) là R = 2, tọa độ tâm K (4; -l). 


, , , íx' = 2a-x 7 , . 

Biêu thức tọa độ của phép đôi xứng tâm là < do đó tọa độ K là ảnh của AT (4;—1) qua 

[y' = 2b-y 


r 

phép đôi xứng tâm là 



suy ra K’(- 2;-l). 


Phương trình đường tròn ảnh là (x + 2) + (y +1) 2 =4. 

Câu 27: Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy . Cho đường tròn (c) x 2 + y 2 -2x + 4y-ll = 0. 
Trong các đường tròn sau, đường tròn nào không bằng đường tròn (c) ? 

A. X 2 + y 2 +2x-15 = 0. B. X 2 + y 2 -8x = 0. 

c. X 2 + y 2 + 6x-2y -5 = 0. D. (x-2007) 2 +(y+ 2008) 2 = 16. 

Hưởng dẫn 2 Ỉải: 

Chon c 
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(c) : (x-l) 2 + (y + 2) 2 = 16 . Bán kính của (c)là R = 4. 

Ta có X 2 + y 2 +6x-2y-5 = 0 nên (x + 3) 2 +(y-l) 2 = 15 là phương trình đường tròn có bán kính 
R' = y/Ĩ 5. 


B. T- 

3 


c.-|. 

7 


D. 


7 


Câu 28: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độOxy, cho 3 điểm /(4;-2), M (-3;5), M '(l;l) Phép vị 
tự V tâm / tỷ số k , biến điểm M thành M '. Khi đó giá trị của k là: 

' A.-1 

3 

Hướng dan siải: 

Chọn D. 

Ta có : ĨM =(- 7;7); ZÃT' = (-3;3) 

Theo định nghĩa: /M' = klM <=> —3 = k.(-7) o k = ^ị. 

Câu 29: Trong mặt phang tọa độ Oxy , cho đường thẳng (d )có phương trình 2x + 3y—1 = Ovà điểm 
I (—1;3), phép vị tự tâm 1 tỉ số k = -3biến đường thẳng (d ) thành đường thẳng (d '). Khi đó phương 
trình đường thẳng (d') là: 

A. 2x + 3y + 26 = 0. B. 2x + 3y-25 = 0. c. 2x + 3y + 27 = 0. D. 2x + 3y — 21 = 0. 

Hướng dan siải: 

Chọn B. 

Đường thẳng (d') có dạng : 2x + 3ỵ + m = 0. 

Lấy A(-l;l) e (d), gọi A'(x;y) là ảnh của A qua v^. =>/A'=-3/A. (l) 

Ta có : M = (0;-2); ĨÃ'= (x + ỉ;y-3). 


Từ (1)<=>| 


x + ỉ = 0 


x = -ì 


y-3 = 6^\y = 9 


A'(-l;9). 


c. —. 

4 ' 


D. 4. 


Do A’e(d')^>m = -25. Vậy (d '): 2x + 3y-25 = 0. 

Câu 30: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường tròn lần lượt có phương trình là: 

(c): X 2 + y 2 -2x + 6y-6 = 0 và (c 1 ): X 2 + y 2 —x + y~\ = 0 • Gọi (c) là ảnh của (c) qua phép vị tự 
tỉ số k . Khi đó, giá trị của k là: 

Ả. ị. B. 2 . 

2 

Hướng dẫn siải: 

Chọn B. 

0 Đường tròn (c) có bán kính là R = 4 . 

0 Đường tròn (c’) có bán kính là R' = 2. 

Do (c) là ảnh của (c) qua phép vị tự tỉ số k => R = k /?’ <=> 4 = 2|k| <=> Ả: = ±2. 

Câu 31: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng ? 

A. Hình vuông. B. Hình tròn. c. Hình tam giác đều. D. Hình thoi. 

Hướng dan sìủì: 

Chọn c. 

Hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. 

Hình tròn có tâm đối xứng là tâm đường tròn. 
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Hình thoi có tâm đôi xứng là giao điêm của hai đường chéo. 

Câu 32: Hai đường thẳng (ú?) và (d ') song song với nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường 

thằng ( d) thành đường thẳng (d')l 

A.Yôsố. B. 1. c. 2. D. 3. 


Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

Neu vectơ tịnh tiến không phải là VTCP của đường thẳng (d ) thì sẽ có vô sô phép tịnh tiến biến 
đường thẳng (ú?) thành (íT). 

Câu 33: Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm A(2;5). Phép tịnh tiên theo vectơ V = (l;2) 


biến điểm A thành điểm nào trong các điểm sau đây ? 

A. ổ(3;l). B. c(l;6). c. D(3;7). 

Hướng dan giai: 


Chọn c. 

Theo biểu thức tọa độ 


x' = x + a = 3 
\y' = y + b = 7 


=í> (3;7) là tọa độ ảnh. 


D. E( 4;7). 


Câu 34: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho điểm A (4; 5) .Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các 
điêm sau qua phép tịnh tiên theo vectơ V = (2;l) ? 

A. ổ(3;l). B. c(l;6). c. £>(4;7). D. £(2;4). 

Hướng dẫn giải: 

Chon D. 


Theo biểu thức tọa độ 



=> (2;4) .là tọa độ 


của E. 


Câu 35: Có bao nhiêu phép tịnh tiên biên đường thăng cho trước thành chính nó ? 

A. Không có. B. Chỉ có một. c. Có hai. D. Vô số. 

Hướng dẫn giải: 


Chọn D. 

Ị. . £ 9 / X f ^ / -m \ 

Nêu vectơ tịnh tiên là VTCP của đường thăng (d ) thì có vô sô phép tịnh tiên biên đường thảng (d ) 


thành chính nó. 

Câu 36: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường tròn cho trước thành chính nó ? 

A. Không có. B. Chỉ có một. c. Có hai. D. Vô số. 

Hướng dan giải: 

Chọn B. 

Phép tịnh tiến theo V = 0 thì nó sẽ biến đường tròn thành chính nó. 


Câu 37: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hình vuông cho trước thành chính nó ? 

A. Không có. B. Chỉ có một. c. Có hai. D. Vô số. 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 

Xét* hình vuông ABCD. 

Xét phép tịnh tiến biến điếm A thành điếm B (hay điếm A thành điếm C hay điếm A thành điếm D) 
thì hình vuông ABCD thành hình khác. 

Câu 38: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M (2;3). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là 
ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox ? 

A. A(3;2). B. 5(2;-3). c. C(3;-2). D. D(-2;3) . 
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Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 

Theo biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục Ox thì M —> ổ(2;-3). 

Câu 39: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, chođiểm M (2; 3). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là 
ảnh của M qua phép đối xứng trục Oy ? 

A. A(3;2). B. 5(2;-3). c. C(3;-2). D. £>(-2;3). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 

Theo biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục Oy thì M —» D{- 2; 3). 

Câu 40: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M (2;3). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là 
ảnh của M qua phép đối xứng qua đường thẳng A' - y = 0 ? 

A. A(3;2). B. 5(2;-3). c. C(3;-2). D. T>(-2;3). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

Gọi (ú? ) là đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng V - V = 0 . 


=> (tí?): x+ y-5 = 0. 

A 5 5 A 

Gọi H là giao điếm của (d ) và đường thắng X- y = 0 => H . 

v2 2 ) 

Gọi M ’ là điếm đối xứng của M qua đường thẳng X- y = 0 => H là trung điếm của MM ’. 


=> 



2x h x m 



yM- = 2 y H -yM =2 


=> M ’(3;2) => M ’ = A. 


Câu 41: Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng ? 

A. Không có. B. 1. c. 2 . D. Vô số. 

Hướng dan siủi: 

Chọn B. 

Gọi (tí?) là trục đối xứng của hình. 



Câu 42: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? 

A. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng. 

B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn. 

c. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường tròn đồng tâm. 

D. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc. 

Hướng dan 2 Ìái: 

Chọn A. 

Câu 43: Trong mặt phang Oxy , cho hai điểm 1 (l; 2) vàM (3; -l). Trong bốn điểm sau đây điểm nào 
là ảnh của M qua phép đối xứng tâm 1 : 

A. A( 2 ;l). B. s(-l;5). c. c(-l;3). D. D(5;-4). 

Hướns dẫn siải: 

Chọn B. 
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+ Thay biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm 1 (l; 2) ta được: 


x' = 2.1-3 = -1 
y' = 2.2 + 1 = 5 


Vậy của M qua phép đối xứng tâm 1 là s(-l;5). 

Câu 44: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng À: X = 2. Trong bốn đường thẳng cho bởi các 

phương trình sau đường thẳng nào là ảnh của À qua phép đối xứng tâm o ? 

Ả. x = -2. B. y = 2. c. X-2. D. y = -2 . 

Hướng dẫn si ải: 

Chọn A. 

+ Giả sử qua phép đối xứng tâm o điểm M (x; y)thuộc À thành điểm M'(x'; /). 

+ Thay biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm O(0;0) ta được: 


X = -X 


<=>s 


x = —x 

y = -y' 


M (-x';-y'). 


y = -y 

+ M (x; y) thuộc A nên ta có: —x' = 2 <=> x' = -2. 

Vậy ảnh của A qua phép đối xứng tâm o là đường thẳng: x = -2. 
Câu 45: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ? 

A. Phép đối xứng tâm không biến điếm nào thành chính nó. 

B. Phép đối xứng tâm có đúng một điếm biến thành chính nó. 
c. Phép đối xứng tâm có đúng hai điếm biến thành chính nó. 

D. Phép đối xứng tâm có vô số điếm biến thành chính nó. 

Hướng dan guỊU 


Chọn B. 

” r 9 r r 

+ Phép đôi xứng tâm có đúng một điêm biên thành chính nó đó chính là tâm của phép đôi xứng này. 
Câu 46: Trong mặt phăng Oxy, cho đường thăng A:x — ỵ + 4 = 0. Trong bôn đường thăng cho bởi 

9 f 

các phương trình sau đường thăng nào là ảnh của A qua phép đôi xứng tâm o ? 


A. x-y-4=0. B. X - y -1 = 0. c. 2x-2y + l = 0. D. 2x-2y-3 = 0. 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 

+ Giả sử qua phép đối xứng tâm o điểm M (x; y ) thuộc A thảnh điểm M'(x’; y' ). 

+ Thay biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm ỡ(0;0) ta được: 


X = -X 


y ' = -y 




x = —x 

y = -y' 


M (-x';-y'). 


+ M(x;y) thuộc A nên ta có: —x' + y' + 4 = 0 <=> x'— y'— 4 = 0 . 

Vậy ảnh của A qua phép đối xứng tâm o là đường thẳng: x — y — 4 = 0. 

Câu 47: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. vô số. 

Hướng dan siủi: 

Chọn B. 

+ Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao 1 đối xứng đó là trung điểm của đoạn 
nối tâm của hai đường tròn này. 

Câu 48: Trong mặt phang Oxy , cho M (l;l). Trong bốn điểm sau đây điểm nào là ảnh của M qua 


phép quay tâm o , góc 45°: 

A. M'(-l;l) . B. M'(l; 0 ). c. M'(V 2 ; 0 ). D. M'( 0 ;V 2 ). 

Hướng dẫn siảỉ: 

Chọn D. 
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+ Thay biểu thức tọa độ của phép quay tâm o góc quay 45° ta có: 


r 

< 

V 


x' = xcos45° - y. sin 45° = cos 45° - sin 45° = 0 
y' = X. sin 45° + y . cos 45° = sin 45° + cos 45° = Vĩ 


Vậy M'Ị0;V2Ị. 

Câu 49: Cho tam giác đều tâm o . Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay a,0<a <2 n biến 
tam giác trên thành chính nó ? 

A. Một. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Hướng dẫn siải: 

Chọn c. 

Có 3 phép quay tâm o góc a,0<a <2 n biến tam giác trên thành chính nó là các phép quay với góc 


■\ 

quay băng: 


2n 

T 


4tt 

——;2 n . 

3 


Câu 50: Cho hình vuông tâm o . Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay a,0 < a < 2n , biên 
hình vuông trên thành chính nó ? 

A. Một. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Hướng dẫn sỉ ải: 

Chọn D. 

Có 4 phép quay tâm o góc a,0 < a < 2n biến tam giác trên thành chính nó là các phép quay với góc 


A 

quay băng: 



Câu 51: Cho hình chữ nhật có o là tâm đôi xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc quay 
a,0 < a < 2 k , biến hình chữ nhật trên thành chính nó ? 

A. Không có. B. Hai. c. Ba. D. Bốn. 

Hướng dan siải: 

Chọn B. 

Có 2 phép quay tâm o góc a,0<a <2n biến tam giác trên thành chính nó là các phép quay với góc 
quay bằng: n\2n . 


Câu 52: Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm o góc quay a ^ k2n (k eZ) ? 

A. Không có. B. Một. c. Hai. D. Vô số. 

Hướng dan siải: 

Chọn B. 

Có một điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm o góc quay a ^ k2n (k e z ) đó chính là điểm 


o. 

Câu 53: Trong mặt phang Oxy , cho M (2;l). Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp 

phép đôi xứng tâm o và phép tịnh tiên theo vectơ V (2; 3) biên điểm M thành diêm nào trong các 
điểm sau đây: 

A. A(l;3). B. B(2;0). c. c( 0 ; 2 ). D. T>(4;4). 

Hướng dẫn siải: 

Chọn c. 

+ Phép đối xứng tâm o biến điểm M (2;l) thành điểm M'(-2;-l). 

+ Phép tịnh tiến theo vectơ V (2;3) biến điểm M'(-2;-l) thành điểm M"(0;2) . 
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Câu 54: Trong mặt phẳng Oxy . Cho đường tròn(c) :(x-l) 2 + (y + 2) 2 = 4. Hỏi phép dời hình có 

được băng cách thực hiện hên tiêp phép đôi xứng qua trục Oy và phép tịnh tiên theo vectơ V (2; 3) 
biến đường tròn (c) thành đường tròn nào trong các phương trình sau đây: 

A. x 2 + y 2 =4. B. (x-2) 2 +(y-6) 2 =4. 

c. (x-2) 2 +(y-3) 2 = 4. D. (x-l) 2 +(y-l) 2 = 4. 

Hưởng dẫn giải: 

Chọn D. 

+ (c) có tâm /(l;-2) bán kính R = 2. 

+ Phép đối xứng qua trục Oy biến /(l;-2) thành /'(-1;-2). 

+ Phép tịnh tiến theo vectơ V (2;3) biến /'(-1;-2) thành /"(l;l). 

Vậy ảnh của (c) qua phép dời hình đác cho là đường tròn: (x -1) 2 + (y - 1) 2 = 4. 

Câu 55: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng À: X + y -2 = 0. Hỏi phép dời hình có được bằng 

cách thực hiện liên tiêp phép đôi xứng tâm o và phép tịnh tiên theo vectơ V (3; 2) biên đường thăng 

À thành đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây: 

A. 3x + 3y-2 = 0. B. x-y + 2 = 0. c. x + y + 2 = 0. D. x+y-3 = 0. 

Hướng dan giãi: 

Chọn D. 

+ Phép đối xứng tâm o biến đường thẳng A\x+y-2 = 0 thành A': x + ỵ + 2 = 0. 

+ Phép tịnh tiên theo vectơ V (3; 2) biên đường thăng A' : X + y + 2 = 0 thành đường thăng 
À": x + y—3 = 0 . 

Câu 56: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

A. Thực hiện liên tiếp 2 phép tịnh tiến ta được một phép tịnh tiến. 

B. Thực hiện hên tiếp 2 phép đối xứng trục ta được một phép đối xứng trục. 

c. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng qua 
tâm. 

D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 

+ Thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vec-tơ u và phép tịnh tiến theo vec-tơ V ta được phép tịnh 


tiến theo vec-tơ w = u + V . 


Câu 57: Trong mặt phẳng Oxy , cho M (-2; 4). Hỏi phép vị tự tâm o tỉ số k = -2 biến M thành điểm 
nào trong các điểm nào sau đây ? 

A. (-8;4). B. (-4;-8). c. (4;-8). D. (4;8). 

Hướng dan giải: 


Chọn c. 

+ Thay biểu thức tọa độ của phép vị tự tâm o tỉ số k = —2 ta được: 


c' = -2.(-2) = 4 
/ = -2.(4) =-8 


Vậy phép vị tự tâm o tỉ số k = —2 biến M thành điểm M'(4;-8) . 


Câu 58: Trong mặt phăng Oxy . Cho đường thăng À:2x + y- 3 = 0. Phép vị tự tâm o tỉ sô k = 2 biên 
đường thắng A thành A' có phương trình là: 

A. 2x+y + 3 = 0. B. 2x + y-6 = 0. c. 4x-2y-6 = 0. D. 4x + 2y-5 = 0. 
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Hướng dẫn sỉảỉ: 

Chọn B. 

+ Giả sử qua phép vị tự tâm o tỉ số k = 2 điểm M (x; y) thuộc A thành điểm M'(x ';/). 
+ Thay biểu thức tọa độ của phép vị tự tâm o tỉ số k = 2 ta được: 


x' = 2x 


y' = 2y 



11 

+ Do M (x; y) thuộc À nên ta có: 2.j-x' + -^-y' -3 = 0 <=> 2x' + y'-6 = 0 . 

2 2 

Vậy phép vị tự tâm o tỉ số k- 2 biến đường thẳng À thành A' có phương trình là: 2x + y - 6 = 0. 
Câu 59: Trong mặt phẳng Oxy . Cho đường thẳng A:v+y-2 = 0. Phép vị tự tâm o tỉ số k - -2 biến 
đường thẳng À thành À' có phương trình là: 

A. 2x + 2ỵ = 0. .B. 2v + 2y-4 = 0. c. v+y + 4 = 0. D. x + ỵ-4 = 0. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn c. 

+ Giả sử qua phép vị tự tâm o tỉ số k = 2 điểm M y) thuộc À thành điểm M'(V;/). 

+ Thay biểu thức tọa độ của phép vị tự tâm o tỉ số k = — 2 ta được: 


< 

V 




+ Do M (x; y) thuộc A nên ta có: 


-^-x'--ty'-2 = 0<=>x'+y' + 4 = 0. 
2 2 


Vậy phép vị tự tâm o tỉ sô k — — 2 biên đường thăng A thành A có phương trình là ;x+y+4=0. 
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